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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch: 

Thừa Thiên Huế là một trong 5 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT); nằm ở vị trí trung độ, cầu nối giữa hai miền Nam và Bắc; là vùng có nhiều cảnh quan đẹp hội tụ nhiều giá trị lịch sử, di sản văn hóa, di sản cảnh quan, có giá trị quan trọng về phát triển kinh tế biển và đầm phá. Dự thảo phương hướng phát triển KTTĐMT xác định thành phố Huế sẽ được phát triển trở thành trung tâm Văn hóa - Du lịch; trung tâm Giáo dục đào tạo - Y tế lớn của cả nước - thành phố Festival; Thành phố Huế nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây lớn nhất của tiểu vùng sông Mê Kông, có vai trò liên kết với khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực phía Bắc vùng KTTĐMT, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đầm phá Tam Giang và Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 

Với vị trí hết sức thuận lợi của mình, Thừa Thiên Huế đang trên đà phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng giao lưu với các tỉnh trong nước và quốc tế. Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày17/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 đã khẳng định: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tinh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế (theo định hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương) đã xác định xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở đô thị trung tâm là thành phố Huế, đô thị vệ tinh là thành phố mới Chân Mây - Lăng Cô, đẩy nhanh tiến độ hình thành cụm đô thị động lực Huế - Tứ Hạ - Phú Bài - Thuận An - Bình Tiến trở thành khu vực nội thị thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Hương Trà là cửa ngõ phía Bắc của thành phố Huế, tiếp giáp với hầu hết các huyện thị trong tỉnh (trừ Nam Đông, Phú Lộc), nằm trên tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, đường phía Tây thành phố Huế, Quốc lộ 49A, 49B. Thị xã Hương Trà cùng với Thị xã Hương Thủy, thị trấn Thuận An tạo thành 3 đô thị vệ tinh quan trọng của thành phố Huế. Ngày 15/11/2011 Chính phủ đã có nghị quyết số 99/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Trà và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó: Thành lập thị xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ 51.853,4 ha diện tích tự nhiên và 118.354 nhân khẩu của thị xã Hương Trà 7 phường, 9 xã với chức năng là đô thị cửa ngỏ phía Bắc của tỉnh, là trung tâm phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, văn hoá xã hội của tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội ở khu vực  nông thôn, cụ thể hóa chương trình nông thôn mới đáp ứng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đưa nông thôn càng tiến dần với thành thị trong quá trình hiện đại hóa đất nước. 

Trên cơ sở chủ trương của UBND thị xã Hương Trà và định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của xã Bình Tiến. Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư, lựa chọn và xét duyệt xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như công tác quản lý xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông thôn. Cụ thể hóa đồng thời là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng. Vì vậy, việc tổ chức, thực hiện xây dựng quy hoạch nông thôn mới là hết sức cần thiết và quan trọng.

Tại Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông báo các Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà về việc thành lập Đảng bộ xã Bình Tiến và Quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư xã Bình Tiến nhiệm kỳ 2019 - 2020. Theo đó, xã Bình Tiến mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Bình Tiến và Hồng Tiến, có diện tích tự nhiên hơn 140km2; quy mô dân số trên 5.900 người với 278 đảng viên. Địa giới hành chính sau khi sáp nhập sẽ tiếp giáp với xã Bình Thành, Hương Bình, phường Hương Vân; 2 huyện A Lưới và Phong Điền. 

Như vậy, sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 7 phường. Với tiềm năng là đô thị phía Tây thành phố Huế, trong những năm qua xã Bình Tiến cũ có tốc độ tăng trưởng và dịch chuyển kinh tế khá nhanh trên nhiều lĩnh vực: dịch vụ thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp. Có nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả (trồng rừng, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển dịch vụ thương mại… ) đem lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ngoài ra, có tuyến Quốc lộ 49 đi ngang qua trung tâm xã, là đầu mối giao thông quan trọng nối liền các xã lân cận, thuận tiện cho việc giao lưu buôn bán với các vùng khác thuộc 2 huyện A Lưới và thành phố Huế. 

Xã Hồng Tiến cũ là một xã miền núi sát với xã Bình Tiến cũ thuộc thị xã Hương Trà cách Thành phố Huế 26 km về phía Tây và cách thị trấn Tứ Hạ 40km. Xã Hồng Tiến bao gồm 06 dân tộc: Kinh, Pahy, Vân Kiều, Pacô, Katu, Tàôi và Thổ. Nền kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ chưa phát triển nên môi trường chưa bị ảnh hưởng, khí hậu mát mẻ trong lành. Môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất ở Hồng Tiến hiện nay đang ở tình trạng ổn định, chưa xuất hiện các dấu hiệu thoái hóa, ô nhiễm. Tuy nhiên hàng năm xã Hồng Tiến chịu các loại thiên tai chính như lốc, bão, lũ, rét độc, rét hại, nắng hạn kéo dài gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. Tài nguyên du lịch tự nhiên, Hồng Tiến có Suối Thôn 2; tài nguyên du lịch nhân văn, Hồng Tiến có Suối Máu ở Thôn 4 và Động Tranh - Đồi Bostol  ở Thôn 1.
Xã Bình Điền cũ nằm ở phía Nam, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích tự nhiên 11.793 ha, dân số khoảng gần hơn 4.455 người. Với tiềm năng là đô thị phía Tây thành phố Huế, trong những năm qua Bình Điền có tốc độ tăng trưởng và dịch chuyển kinh tế khá nhanh trên nhiều lĩnh vực: dịch vụ thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp. Có nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả (trồng rừng, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển dịch vụ thương mại… ) đem lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ngoài ra, có tuyến Quốc lộ 49 đi ngang qua trung tâm xã, là đầu mối giao thông quan trọng nối liền các xã lân cận, thuận tiện cho việc giao lưu buôn bán với các vùng khác thuộc 2 huyện A Lưới và thành phố Huế. 
Khu vực trung tâm xã Bình Tiến (thuộc khu xã Bình Điền cũ) hiện có tốc độ đô thị hóa cao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được quan tâm đầu tư, tạo bộ mặt đô thị rõ rệt. Nhằm hướng đến xây dựng quy hoạch nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất văn hóa và tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp thực tiễn của sự phát triển tại địa phương, huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân và cả hệ thống chính trị, toàn xã hội xây dựng nông thôn mới. 

Vì vậy, việc lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Tiến đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết để hợp nhất 2 đồ án quy hoạch Nông thôn mới đã thực hiện và phù hợp với giai đoạn phát triển mới của khu vực nông thôn. Quy hoạch xây dựng này nhằm đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế hội và đưa ra định hướng phát triển về không gian, về mạng lưới dân cư, về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương. Mặt khác đồ án cũng đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những bất lợi của thiên tai bão lũ, chủ động quản lý xây dựng, quản lý đất đai tại xã Bình Tiến đảm bảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đề ra.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu:

Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2020 đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050:

- Hợp nhất 2 đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 2 xã cũ đã thực hiện thành 1 đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Tiến đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Điều chỉnh các điểm không còn phù hợp tại xã Bình Điền cũ và Hồng Tiến cũ, rà soát các số liệu để đưa ra phương án điều chỉnh hợp lý cho toàn xã Bình Tiến theo hướng phát triển đô thị vệ tinh của Thành Phố Huế mở rộng trong tương lai và phù hợp với Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Cụ thể hóa các quy hoạch, dự án trên địa bàn xã Bình Tiến từ năm 2020 đến năm 2035 theo hướng xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội từng bước hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư trong xã.

- Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn khang trang, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư trên toàn địa bàn toàn xã.

- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân
- Làm cơ sở pháp lý để lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Dự báo tiến độ phấn đấu thực hiện của địa phương đến năm hoàn thành xã nông thôn mới và định hướng để Bình Tiến trở thành đô thị loại 4.

2.2. Nhiệm vụ:

· Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan.

· Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu  điều tra khảo sát.

· Tổ chức tham vấn các chuyên gia và các bên có liên quan.

· Lập quy hoạch phát triển sản xuất.

· Lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm theo định hướng đô thị.

· Lập quy hoạch sử dụng đất toàn xã đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

· Xác định nhu cầu đầu tư và khả năng huy động nguồn lực theo giai đoạn. 

· Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên; định hướng các giải pháp để tổ chức thực hiện, các cơ chế chính sách để hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện quy hoạch theo đúng lộ trình xây dựng nông thôn mới và phát triển theo định hướng đô thị.

3. Phạm vi lập quy hoạch:

3.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu:
Xã Bình Tiến  với tổng diện tích đất tự nhiên 140km2, ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Bình Thành thị xã Hương Trà.

+ Phía Tây giáp xã Phong Sơn huyện Phong Điền, xã Hồng Hạ và xã Hương  Nguyên huyện A Lưới.

+ Phía Nam giáp xã Bình Thành thị xã Hương Trà, xã Hương Nguyên huyện A Lưới.

+ Phía Bắc giáp phường Hương Vân, xã Hương Bình và xã Bình Thành thị xã Hương Trà.
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H1.Vị trí và mối liên hệ vùng xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà

3.2. Quy mô:

· Quy mô diện tích:

· Định hướng quy hoạch nông thôn mới trên toàn xã: 140,02km2;
· Định hướng khu trung tâm gắn liền với định hướng phát triển đô thị: Trên cơ sở trung tâm Xã hiện tại của Bình Tiến, điều chỉnh lại phạm vi ranh giới phù hợp với toàn xã Bình Tiến. Định hướng khu trung tâm gắn liền với định hướng phát triển đô thị: 75ha.
· Quy mô dân số:

· Dân số: dân số 6.800 người (đạt 119,02%), 1.700 hộ.  Tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,1%. 

Tổng số thôn: - Số thôn của ĐVHC mới. 14 thôn.
3.3. Mốc thời gian thực hiện quy hoạch:

· Mốc thời gian đánh giá hiện trạng là thời kỳ đến năm 2020.
· Mốc thời gian quy hoạch là thời kỳ 2020-2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
4. Các căn cứ lập quy hoạch:

4.1. Cơ sở pháp lý:

· Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

· Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

· Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

· Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tính Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh;

· Căn cứ Thông tư số 20/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch Xây dựng  và quy hoạch đô thị; 

· Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

· Căn cứ Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

· Căn cứ Quyết định số 73/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
· Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2012 của thị xã Hương Trà Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

· Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     /   /2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.
· Căn cứ Văn bản số 2079/ĐA-UBND ngày ngày 09  tháng 8 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã Hương Trà.
· Căn cứ văn bản góp ý số    /SXD-QHKT ngày    /3/2022 của Sở xây dựng về việc góp ý điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;
· Các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND thị xã Hương Trà và Đảng ủy, HĐND xã Bình Tiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội;

· Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành.

4.2. Các cơ sở bản đồ:

· Bản đồ hành chính xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 theo hệ tọa độ VN2000 do Trung tâm lưu trữ của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp.
· Các tài liệu, số liệu điều tra và các văn bản liên quan.
4.3. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Các số liệu về dân số, lao động, đất đai và hiện trạng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội của khu vực lập quy hoạch.
- Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

- Hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.
- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất...

- Các quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng trong khu vực.

- Các tài liệu, số liệu điều tra và các văn bản liên quan.
PHẦN II. NỘI DUNG QUY HOẠCH
Chương 1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng
1.1. Điều kiện tự nhiên:

1.1.1
Địa hình:  

Xã Bình Tiến thuộc thị xã Hương Trà nằm về phía Nam thị xã Hương Trà, cách trung tâm Thành phố Huế về phía Tây 20km, trung tâm thị xã Hương Trà 30km, trung tâm thị xã Hương Thủy 25 km, trung tâm huyện A Lưới 20km. 
Xã Bình Tiến xã là vùng núi thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam, địa hình dốc. Về phía Tây và Tây Bắc là các dãy núi cao, có độ cao +18.50 - +600.00m, có độ dốc trên 150. Địa hình bị chia cắt bởi các khe suối, là trục thoát nước chính đổ về khe Điêng và sông Hữu Trạch.

Địa hình gồm 3 vùng chính: Vùng đồi núi cao; vùng thung lũng và khu vực dân cư sinh sống địa hình bằng phẳng chủ yếu là khu vực trung tâm xã dọc Quốc lộ 49 có cao độ +18.50 - +36.90m.

Khu vực đồi núi cao chủ yếu đất lâm nghiệp và đất chưa sử dụng.
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H1.1.Bản đồ địa hình xã Bình Tiến
Về địa chất, qua quá trình khảo sát cho thấy quá trình địa mạo chủ yếu ở đây là sự bào mòn, vận chuyển và tích tụ các loại vật liệu trầm tích có thành phần và nguồn gốc khác nhau. Thành phần vật chất chủ yếu của dạng địa hình này là sản phẩm phong hoá tại chỗ của đất đá. Thực vật phát triển chủ yếu là các loại cây công nghiệp lấy gỗ, cây hoang dại lau lách, hoa màu và cây ăn quả,…

1.1.2
Khí hậu:  


Bình Tiến chịu ảnh hưởng chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa và nằm trong tiểu khí hậu của vùng núi, có lượng mưa và độ ẩm cao nhất toàn tỉnh. Mùa Đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mùa hạ có gió Tây Nam khô nóng. Lượng mưa phân bố không đều trong năm và thường bị hạn hán, úng lụt ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. 

- Nắng: Tổng số giờ nắng hàng năm (theo trạm khí tượng thủy văn Huế) xấp xỉ 2.000 giờ/năm. Số giờ nắng phân bố không đều, cao nhất vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm (250 – 280 giờ/tháng), thấp nhất vào tháng 12 (45 giờ/tháng), vì vậy cần phải lập kế hoạch thời vụ chặt chẽ, tránh thời tiết bất lợi để đảm bảo kế hoạch sản xuất và tăng vụ.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm là 25,20C, biên độ nhiệt dao động khá lớn, nhiệt độ cao nhất là 41,80C, thấp nhất là 10,50C. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông là 23,40C, mùa hạ 28,50C. Tổng tích nhiệt lớn, trung bình năm là 1.9520C, đủ ánh sáng cho cây trồng phát triển quanh năm. 

- Mưa: Tổng lượng mưa bình quân năm khá lớn 3.171 mm, phân bố không đều từ tháng 9 đến tháng 11 lượng mưa chiếm từ 61 - 65% lượng mưa cả năm nên thường gây ra lũ lụt, ngược lại về mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8 thường gây ra hạn hán.

- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối bình quân là 84,5%, độ ẩm tuyệt đối 15%, mùa đông là thời kỳ mưa nhiều nhất và độ ẩm cao.

Với thời tiết khí hậu như trên cho thấy Bình Tiến nằm trong vùng có điều kiện tương đối thuận lợi cho phát triển đa dạng nông – lâm nghiệp đặc biệt là cây ngắn ngày, cây ăn quả.

1.1.3
Thủy văn:  


Bình Tiến nằm bên nhánh sông Hữu Trạch chảy qua địa bàn xã dài 18 km, hiện tại đang đầu tư xây dựng công trình thủy điện tại thác Ông ngay sau cửa ra khe Cù Mông với độ cao mặt nước 85m vì vậy tạo nguồn nước mặt phong phú. Ngoài ra còn có nhiều khe suối như rào Bình Tiến dài 6 km, khe Cù Mông dài 12 km,… tạo cho xã một nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất và đời sống.
1.1.4
Tài nguyên thiên nhiên:  


a. Tài nguyên đất: 


Xã Bình Tiến có diện tích tự nhiên là 140,02 km2 bao gồm các loại đất sau:

- Đất đỏ vàng trên đá granit (Fa): Đất có hình thái phẫu diện theo kiểu AC, một số kiểu theo ABC. Thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, tỷ lệ cát cao, kiến trúc hạt đơn rời rạc, lực liên kết giữa các hạt đất kém, tỷ lệ sét thấp. Tỷ lệ mùn từ trung bình đến giàu tùy thuộc vào lớp thảm thực vật che phủ. Độ dày tầng đất từ mỏng đến trung bình, màu sắc của đất đồng nhất là vàng đỏ, tỷ lệ đá lẫn lớn. Độ phì nhiêu tự nhiên vào loại nghèo đến trung bình, loại đất này phù hợp cho phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp.

- Đất đỏ vàng phát triển trên đá sét và biến chất (Fs): Phân bố nhiều ở phía Bắc của xã, phẫu diện có đặc trưng hình thái kiểu ABC là chủ yếu. Đất có màu đỏ vàng, độ dày tầng đất thường từ mỏng đến trung bình. Thành phần cơ giới thịt trung bình, tỷ lệ hạt sét trong đất cao tạo ra lực liên kết giữa các hạt đất khá chặt, khả năng thấm nước từ kém đến trung bình. Độ phì tự nhiên của đất từ trung bình đến khá. Nhóm đất này thích hợp cho trồng rừng phòng hộ, trồng rừng theo hướng đa dạng hoá loài cây trồng.

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ: Thành phần cơ giới nhẹ, lực liên kết các hạt đất với nhau kém, độ dày tầng đất từ trung bình đến dày. Tỷ lệ đá lẫn không đáng kể, độ phì tự nhiên từ nghèo đến trung bình. Nhóm đất này thích hợp cho phát triển cây nông nghiệp xen cây lâm nghiệp.

Ngoài ra còn có nhóm đất phù sa được bồi (PG) phân bố chủ yếu ở ven khe Cù Mông và các con khe khác rất thích hợp cho phát triển cây nông nghiệp ngắn ngày.
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H1.2.Một số hình ảnh xã Bình Tiến

b. Tài nguyên rừng:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của xã là 10.242,52 ha chiếm 86,85 % diện tích tự nhiên, trong đó rừng sản xuất 3.488,69 ha và rừng phòng hộ 6.753,83 ha. Cơ cấu rừng trồng chủ yếu là rừng phòng hộ, trồng ở đầu nguồn sông Hương. Rừng chủ yếu là rừng nghèo, trữ lượng gỗ thấp, động vật rừng cư trú không nhiều. Bình Tiến còn là điểm ươm giống cây lâm nghiệp với diện tích gieo ươm khoảng 01 ha.


c. Tài nguyên nước: 

Nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm của xã phong phú vì nằm bên nhánh sông Hữu Trạch, có các khe suối nhiều như khe Điêng, khe Cù Mông thuận lợi cho phát triển sản xuất và đời sống. Sông, suối trên địa bàn ngắn, dốc cho nên về mùa mưa thường xảy ra lũ lớn tuy nhiên tiêu lũ nhanh.


d. Tài nguyên khoáng sản:
Xã Bình Tiến có các loại tài nguyên khoáng sản sau:

- Tài nguyên đá Granit: Nguồn đá granit khối Kim Phụng, đây là một khối granit rất lớn thuộc phức hệ macma Đại Lộc. Diện lộ khối này kéo dài từ thôn Hải Cát xã Hương Thọ đến xã Bình Thành, Bình Tiến lấy đỉnh Kim Phụng làm tâm (Cao độ +427m) với diện tích khoảng 67,5 km2, trữ lượng 2.025 triệu m3.

-Tài nguyên Apalit: Dự báo có tại vị trí dọc đường quốc lộ 49 từ cầu Tuần đến Bình Tiến với diện tích 35-40 km2, trữ lượng dự báo khoảng 500.000 – 1.000.000 tấn. Loại quặng này sử dụng chủ yếu để chế tạo phân bón cho nông nghiệp.

- Ngoài ra xã còn có cát, cuội, sỏi tại bãi bồi sông Hữu Trạch phục vụ cho nhu cầu xây dựng của người dân ở địa phương.

1.1.5
Đánh giá điều kiện tự nhiên:  


- Xã Bình Tiến nằm ở vị trí trung tâm vừa là trung tâm của cụm các xã vùng núi thuộc thị xã Hương Trà vừa là trung tâm giữa các đô thị quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế đó là TP Huế, xã Bình Tiến, A Lưới và khu kinh tế cửa khẩu Việt - Lào; là đô thị vệ tinh chiến lược của thị xã Hương Trà trong định hướng mở rộng quy hoạch đô thị và là một trong bốn đô thị động lực của Thừa Thiên Huế trong quy hoạch Vùng tỉnh.

- Xã Bình Tiến là xã nằm phía Tây Nam thị xã Hương Trà với định hướng phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát triển lâm nghiệp và các ngành kinh tế dịch vụ - thương mại và các ngành kinh tế truyền thống;

- Tiềm năng đất đai của xã còn lớn để phục vụ quy hoạch vùng phát triển nông - lâm nghiệp, xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, phát triển du lịch và mô hình kinh tế trang trại ...

- Công trình thuỷ điện Bình Tiến đã đưa vào hoạt động, một số loại hình kinh tế nuôi trồng thủy sản vừa và nhỏ có thể được nghiên cứu phát triển tại khu vực lòng hồ đảm bảo vừa cải thiện môi trường nước của lòng hồ vừa đem lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó có thể khai thác tiểm năng du dịch sinh thái tự nhiên tại khu vực thượng nguồn lòng hồ Thủy điện Bình Điền.

- Đối với tài nguyên nước mặt có thể được khai thác phục vụ nước sinh hoạt cho địa bàn toàn xã và các xã lân cận. Nguồn nước mặt dồi dào đảm bảo được cho việc tưới tiêu khi phát triển các mô hình nuôi trồng quy mô lớn.


1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội:

1.2.1 Các chỉ tiêu chính:

- Tổng thu ngân sách 2020 đạt: 3.727.000.000 đồng đạt 97,7% kế hoạch đề ra.
- Thu nhập bình quân/người/năm 2020: 32.8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo: 3,83% . Toàn xã hiện đã đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. 

1.2.2 Kinh tế: 
Trong n¨m 2020 vÒ lÜnh vùc kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh ®óng ®Þnh h­íng,  c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ngµnh nghÒ ph¸t triÓn tÝch cùc §· ph¸t huy tiÒm n¨ng lîi thÕ cña ®Þa ph­¬ng,  ho¹t ®éng dÞch vô  ¨n uèng gi¶i kh¸t ph¸t triÓn m¹nh däc quèc  lé 49,  Gi¸ trÞ ngµnh dÞch vô ­íc ®¹t 54 tû ®ång, t¨ng 36% so víi cïng kú n¨m tr­íc.
Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp B×nh ®iÒn ®· tæ chøc thµnh c«ng ®¹i héi HTX theo luËt, sau ®¹i héi Ban Gi¸m ®èc HTXNN ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®· tiÕn hµnh  ph¸t triÓn thªm mét sè dÞch vô míi nh­ cung cÊp thøc ¨n cho c¸c hé nu«i c¸ lång t¹i lång hå thñy ®iÖn B×nh ®iÒn vµ ®ang tiÕn hµnh x©y dùng dù to¸n, thiÕt kÕ,  tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt  ®Ó x©y dùng lß mæ tËp trung. Ho¹t ®éng kinh doanh HTX n¨m 2020;  Tổng  thu các khoản 688.321.000;  Tổng chi các khoản 634.992.000đ; dự ước lải 53.328.000đ.
a. Sản xuất nông - lâm - ngư:
Trồng trọt: Tæng diÖn tÝch gieo trång n¨m 2020  là 803/ 803 ha đạt 100%  kế hoạch  trong đó cây lúa nước 07 ha, giảm 03 ha, trồng xen sắn KM 94, 50 ha, cây cao su 331.8 ha. giảm 87.68 ha so với năm 2015;  mía 7 ha, khoai, ngô, đậu, bắp  các loại 29 ha. Đã  xây dựng mô hình vườn nhà với diện tích  63.8 ha các loại như cây  bưởi, thanh trà, cam, vải, mít. Xoài, thanh long. ( năm 2020 trồng mới 1,05 ha trong đó: cam hồng nhiễu 0.75 ha, Bưởi, thanh trà 0.3 ha) dự ước năm 2020 nhân dân đã chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp trên 100 ha; thu nhập từ lĩnh vực nông nghiệp ước đạt 27 tỷ đồng.
Chăn nuôi:  Đàn lợn : 3000 con,  đạt 100 %  kế hoạch; Đàn trâu:  142 con;  Đàn bò  175 con, t¨ng 120 con;  Đàn dê 53 con; Trong đó : dê bách thảo có 21 con. Tổng đàn gia cầm 12.000 con  đạt 120 %  kế hoạch. Thu nhập từ lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 5,9 tỷ đồng. 
 Thủy sản: Hiện có 36 hồ, diện tích 3,4 ha, hiện nay có 02 hộ đã nuôi thành công cá lồng,  tại lòng hồ Thủy điện Bình Điền,  do trung tâm khuyến nông, lâm ngư Tỉnh TT Huế tài trợ… một số hộ gia đình đã thành công trong mô hình VACR đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập từ lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 1 tỷ đồng. 
Lâm nghiệp: Năm 2020 nhân dân đã thu hoạch và trồng mới 160 ha rừng đạt 320% kế hoạch đề ra.  Công tác quản lý sử dụng bảo vệ môi trường rừng có nhiều tiến bộ đã thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân về các quy định bảo vệ rừng, phòng cháy,chữa cháy rừng cho nên trong năm chưa có xẩy ra vụ cháy nào nghiêm trọng. hiện nay UBND xã đang tổ chức lấy ý kiến người dân về đề án quỹ bảo vệ và phát triển rừng.  Thu nhập từ lĩnh vực lâm nghiệp và nguồn lợi từ rừng ước đạt 15,6 tỷ đồng.
Ngoài ra thu nhập của Cán bộ, công nhân viên chức nhà nước và lao động đi làm ăn xa ước tính 21,6 tỷ đồng.
b. Công nghiệp - Xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp:

S¶n xuÊt c«ng nghiÖp - x©y dùng -  tiÓu thñ c«ng nghiÖp tiÕp tôc duy tr× ®­îc ®µ t¨ng tr­ëng cao. Gi¸ trÞ n¨m 2020 ­íc ®¹t 16,5 tû ®ång, t¨ng 25% so víi cïng kú n¨m tr­íc.

 
Ngoµi ra c«ng ty cæ phÇn thuû ®iÖn B×nh ®iÒn s¶n xuÊt ®­îc kho¶ng 147 triÖu  KW/ giê ®iÖn, ­íc ®¹t  134 tû ®ång.

c. Dịch vụ thương mại và các ngành nghề:

Trong những năm qua, nhờ tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như chợ, giao thông, đường sá đi lại,…kinh doanh, dịch vụ đã có bước phát triển, buôn bán ở khu trung tâm, dọc đường Quốc lộ được mở mang đáp ứng cho việc mua bán trao đổi hàng hóa cho nhân dân. Các ngành nghề trong nông thôn được duy trì phát triển, đã giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân.
Với điều kiện thuận lợi về giao thông có Quốc lộ 49 đi qua là điều kiện thuận lợi cho các ngành dịch vụ thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp,.. phát triển, phù hợp với định hướng phát triển xã Bình Tiến trở thành đô thị loại V là một trong trung tâm tiểu vùng của thị xã Hương Trà trong tương lai.
1.2.3 Xã hội:

a. Dân số:
Dân số xã Bình Tiến là 6.800 người, 1.700 hộ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,1%. Phần lớn các hộ dân làm trong lĩnh vực nông nghiệp, một số ít làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 
Toàn xã gồm 14 thôn tập trung khu vực trung tâm dọc Quốc lộ 49.
b. Lao động:
Tổng số lao động trong độ tuổi là 2.940 người, chiếm 66,67% trong tổng dân số của xã; Trong đó lao động nông nghiệp là 1.770 người chiếm 60,20% tổng số lao động toàn xã và chiếm 39,73% tổng dân số toàn xã.(Số liệu tính đến năm 2020)
c. Dân trí:

N¨m häc 2019 - 2020 x· B×nh ®iÒn tiÕp tôc ®¹t chuÈn phæ cËp tiÓu häc ®óng ®é tuæi vµ phæ cËp THCS, ®Æc biÖt lµ hoµn thµnh PCGD mÇm non cho trÎ 5 tuæi. Nh×n chung n¨m häc 2019 - 2020 c«ng t¸c gi¸o dôc trªn ®Þa bµn ngµy cµng x· héi hãa, c¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n, ®éi ngò gi¸o viªn cña c¸c cÊp häc ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn cña ngµnh gi¸o dôc quy ®Þnh, tû lÖ trÎ huy ®éng ra líp ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. §· tæ chøc tæng kÕt n¨m häc ë 3 cÊp, cã nhiÒu häc sinh tham gia c¸c cuéc thi häc sinh giái, n¨m khiÕu ®¹t gi¶i cao.

*  Tr­êng MÇm non: §· huy ®éng trÎ trong ®é tuæi ra líp 247/276 trÎ, ®¹t 89,49%;  đã hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi  57/57 cháu, ®¹t 100%;
* Tr­êng TiÓu häc: Tæng sè häc sinh ®· huy ®éng trong ®Çu n¨m häc lµ: 378, cuối năm 379 tăng 01 em. Trong ®ã cã 77/77 em đã hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 

- VÒ chÊt l​­îng häc tËp n¨m häc 2019 - 2020 cã 264/379 em ®­îc khen th­ëng ®¹t tû lÖ 68,6 % hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tû lÖ 99,2%, cã 3 em ch­a hoµn thµnh tû lÖ 0,8%;Trường đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; Tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến
* Tr­êng THCS: Tæng sè ®Çu n¨m häc cã 346 häc sinh, cuèi n¨m cßn 344 Häc sinh, bá häc 02 em, tû lÖ 0,5%.  

- VÒ chÊt l​­îng häc tËp n¨m häc 2019 - 2020 :

ChÊt l­îng häc tËp: Tû lÖ häc sinh giái 19,4%; häc sinh kh¸ 18,2%; häc sinh trung b×nh 44,9%, häc sinh yÕu, kÐm 3,3%.

- VÒ xÐt tèt nghiÖp THCS: cã 73/73 HS ®¹t tû lÖ  100%  

N¨m häc 2019 - 2020 tr­êng THCS TrÇn ®¨ng khoa tiÕp tôc ®¹t chuÈn phæ cËp THCS møc ®é 3; Tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến
e. Văn hóa: 

Hiện toàn xã có 14/14 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ văn hóa, Thông tin và Du lịch. Các thôn tổ chức tốt các ngày Hội, các phong trào văn hóa nghệ thuật, TDTT trong các dịp lễ, tết.
Các công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường đã phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của dân tộc; được triển khai một cách đồng bộ, kịp thời phản ảnh các nhiệm vụ chính trị đến tận nhân dân. 
g. Y tế:

- Trong n¨m ®· hoµn thµnh c¸c ch​­¬ng tr×nh y tÕ, thùc hiÖn  theo h­íng dÉn cña ngµnh cÊp trªn, phèi hîp ®ång bé víi c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ. 
- Ch­¬ng tr×nh phßng chèng sèt  rÐt còng ®· ®­îc  quan t©m ®óng møc ®· cÊp ph¸t thuèc phßng chèng sèt rÐt cho 12 tr­êng hîp th­êng xuyªn vµo rõng,  tæ chøc lÊy lam m¸u vµ test xÐt nghiÖm sèt rÐt cho 350 tr­êng hîp kÕt qu¶ kh«ng cã tr­êng hîp nµo cã ký sinh trïng sèt rÐt, ch­¬ng tr×nh phßng chèng suy dinh d­ìng ®· c©n 482 trÎ, < 5 tuæi, sè trÎ suy dinh d­ìng 31 trÎ , tû lÖ 6,43%/6%;  tăng 0,43% so với nghị quyết đề ra.

h. Đào tạo nghề:

Với lực lượng lao động dồi dào chiếm 66,67% dân số, số lao động đã qua đào tạo 1170 người, chiếm tỉ lệ 40 % trong tổng số lao động.

Như vậy, với tình hình thực trạng, tài nguyên nhân lực của xã tương đối phong phú, tuy nhiên cần nâng cao trình độ, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ lao động chất lượng hơn nữa, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương. 

i. Mức sống của người dân:

Với sự phát hiệu quả ngày càng cao trong lĩnh vực kinh tế của xã, đời sống của người dân xã Bình Tiến ngày một cải thiện và ổn định; người dân hội nhập nhanh chóng với xu hướng phát triển của tỉnh nhà cũng như cả nước. Thu nhập bình quân/người/năm 2020 của xã Bình Tiến là 32.8 triệu đồng là khá cao và ổn định so với các xã trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế, so với tiêu chí nông thôn mới là đạt. Tuy nhiên  đời sống người dân vẫn còn gặp khó khăn, tích lỹ kinh tế trong nhân dân vẫn còn hạn chế mặc dù tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,83% là đạt mức chuẩn. 
1.2.4. Nhận xét về hiện trạng kinh tế - xã hội:

*Thuận lợi:

- Dân số của xã phân bố chủ yếu tập trung hai bên tuyến đường Quốc lộ 49A, tỉnh lộ 16 đoạn qua xã Bình Tiến và các trục đường giao thông nông thôn trong xã, thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán và phát triển các dịch vụ. 

- Các hộ sản xuất nông nghiệp tại xã không còn sản xuất thuần nông mà kết hợp các ngành nghề khác như: Buôn bán nhỏ, làm mộc dân dụng, xây dựng ...

- Lao động xuất khẩu đi các nước 15 người, chiếm 0,51% trong tổng số lao động; lao động của địa phương tại các địa phương, tỉnh thành khác là 285 lao động chiếm 9,69 % trong tổng số lao động. Hàng năm lượng lao động này cũng mang về nguồn thu từ tiền công, tiền lương cũng tương đối lớn (khoảng: 14.400.000.000 đồng/năm) góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

- Lực lượng lao động phi nông nghiệp và cán bộ, công chức, công nhân, viên chức của xã lớn hơn nhiều so với các xã lân cận do trên địa bàn xã có nhiều cơ quan trường học, các đơn vị sử dụng lao động đóng quân như Trại giam Bình Điền, Bệnh viện đa khoa Bình Tiến, Ngân hàng Nông nghiệp Bình Tiến, Hạt quản lý đường bộ Bình Tiến, Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền, Đội thuế số 4, Đội quản lý điện Bình Tiến, Nhà máy nước Bình Tiến, Bưu điện Bình Tiến, Trạm viễn thông Bình Tiến, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Tiến và các trường THCS Trần Đăng Khoa, Tiểu học, Mầm Non Bình Tiến ... 

- Nguồn lao động của xã tương đối dồi dào (Chiếm 66,67% trong tổng dân số của xã), số lao động đã qua đào tạo 1170 người, chiếm tỉ lệ 40 % trong tổng số lao động.
- Lao động trẻ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu lao động của xã. Đào tạo và khai thác tốt nguồn lao động trẻ này sẻ phát huy được tiềm năng của sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhất là trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và phát triển dịch vụ ngành nghề.

*Khó khăn:
- Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động trên toàn xã tham gia hoạt động lao động không thường xuyên và không ổn định vẫn còn cao. Do tỉ lệ lao động đặc thù như khai thác kinh doanh mủ cao su, khai thác kinh doanh rừng trồng chiếm tỉ lệ lớn trong lao động nông nghiệp.


- Thực trạng địa phương chưa phát triển mạnh trong các lĩnh vực ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp. Chưa có các khu chế biến, các nhà máy sản xuất trong vùng nên đối tượng lao động qua đào tạo các ngành nghề tại địa phương có xu hướng đi làm ăn xa hoặc tự chuyển đổi loại hình lao động sang nông nghiệp sau khi được đào tạo.

1.2. Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích đất theo ranh giới hành chính: 140,02km2.

a. Đất nông nghiệp: 
Tổng diện tích 12.699,94 ha chiếm 90,96% diện tích đất tự nhiên:

· Đất trồng lúa nước là 22,03 ha , chiếm 0,16% diện tích đất tự nhiên
· Đất trồng cây hằng năm diện tích 188,59 ha, chiếm 1,35%  diện tích đất tự nhiên.
· Đất trồng cây hằng năm khác diện tích 166,56ha, chiê,s 1,19% diện tích đất tự nhiên.
· Đất trồng cây lâu năm diện tích 511,73ha, chiếm 3,66%  diện tích đất tự nhiên.
· Đất rừng sản xuất diện tích 4.722,02ha, chiếm 33,82% diện tích đất tự nhiên.
· Đất rừng phòng hộ diện tích 7.270,6ha, chiếm 52,07% diện tích đất tự nhiên.
· Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 7ha, chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên.

b. Đất phi nông nghiệp: 
Diện tích 1261,77ha chiếm 9,04% diện tích đất tự nhiên. Trong đó:
· Đất ở tại nông thôn diện tích 83,02ha chiếm 0,59% diện tích đất tự nhiên.

· Đất xây dựng trụ sở cơ quan diện tích 4,64ha chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.

· Đất an ninh chiếm diện tích khá lớn (Trại tạm giam Bình Điền) 378,03ha chiếm 2,71% diện tích đất tự nhiên.

· Đất xây dựng công trình sự nghiệp diện tích 7,79ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên.

· Đất sản xuất, kinh doanh diện tích 8,3ha chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên.

· Đất có mục đích công cộng diện tích 690,52 chiếm 4,95% diện tích đất tự nhiên.

· Đất cơ sở tôn giáo diện tích 1,57ha chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.
· Đất cơ sở tín ngưỡng diện tích 0,6ha 

· Đất nghĩa trang, nghĩa địa diện tích 5,06ha chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên.

· Mặt nước diện tích 82,18ha chiếm 0,59% diện tích đất tự nhiên
c. Đất chưa sử dụng: Diện tích đất 0,93ha chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.
Bảng 1.3. Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	TT
	Loại đất
	Kí hiệu
	Tổng diện tích xã Bình Tiến năm 2020
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4,3)
	(5)

	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	 
	13962,64
	100

	1
	Nhóm đất nông nghiệp 
	NNP
	12699,94
	90,96

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	700,32
	5,02

	1.1.1          
	Đất trồng cây hàng năm 
	HNC
	188,59
	1,35

	1.1.1.1        
	Đất trồng lúa 
	LUA
	22,03
	0,16

	1.1.1.2        
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	166,56
	1,19

	1.1.2          
	Đất trồng cây lâu năm
	LNC
	511,73
	3,66

	1.1.3         
	Đất khu trang trại tổng hợp
	DTT
	 
	0,00

	1.1.4          
	Đất khu trồng rau tập trung
	DTR
	 
	0,00

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	11992,62
	85,89

	1.2.1          
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	4722,02
	33,82

	1.2.2          
	Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	7270,60
	52,07

	1.2.3          
	Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	7,00
	0,05

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	 
	 

	2
	Nhóm đất phi nông nghiệp 
	PNN
	1261,77
	9,04

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	83,02
	0,59

	2.1.1          
	Đất ở chỉnh trang
	ONT
	83,02
	0,59

	2.1.2          
	Đất ở quy hoạch mới
	OQH
	 
	0,00

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	1089,28
	7,80

	2.2.1          
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	4,64
	0,03

	2.2.2          
	Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 

	2.2.3          
	Đất an ninh 
	CAN
	378,03
	2,71

	2.2.4          
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	7,79
	0,06

	2.2.5          
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	8,30
	0,06

	2.2.6          
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng 
	CCC
	690,52
	4,95

	2.2.7        
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DCR
	0,01
	0,00

	2,3
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 
	TON, TIN
	2,17
	0,02

	2.3.1
	Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	1,57
	0,01

	2.3.2
	Đất cơ sở  tín ngưỡng 
	TIN
	0,60
	0,00

	2,5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  
	NTD
	5,06
	0,04

	2,6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	82,18
	0,59

	2,7
	Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	0,06
	0,00

	2,8
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng 
	CSD
	0,93
	 

	3,1
	Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	0,93
	 

	3,2
	Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	 
	 

	3,3
	Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 

	4
	Đất có mặt nước ven biển 
	MVB
	 
	 

	4,1
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản 
	MVT
	 
	 

	4,2
	Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 
	MVR
	 
	 

	4,3
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác 
	MVK
	 
	 

	5
	Đất du lịch
	DDL
	 
	0,00

	6
	Đất dự trữ phát triển
	DPT
	 
	0,00


1.3. Nhận xét và đánh giá về hiện trạng sử dụng đất: 

a. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất
- Công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn toàn xã đã có hiệu quả cao so với các năm trước, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện giao đất sản xuất nông nghiệp ổn định, các chính sách đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã làm cho nông dân năng động hơn và bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng vật nuôi. Dành quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng mới các khu dân cư nông thôn, các thiết chế văn hóa. 

- Nói chung so với những năm trước đây vấn đề sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao hơn. Do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên năng suất và giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích ngày càng tăng. Đó là động lực thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển. 

* Những tác động đến môi trường trong quá trình sử dụng đất: 

- Trong quá trình khai thác và sử dụng đất của con người đã làm tác động đến môi trường, làm cho môi trường ngày càng có dấu hiệu ô nhiễm cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiếm do cơ sở hạ tầng còn yếu, chưa đồng bộ, nguồn rác thải trong dân cư thải trực tiếp vào môi trường mà chưa qua xử lý gây tác động xấu đến môi trường đặc biệt là môi trường đất và nước. 

- Ngoài ra ô nhiễm còn do các hoạt động nông nghiệp, việc sử dụng các phân bón hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên cũng làm đất bị nhiễm độc; cộng với thói quen đốt rừng sau khai thác sẽ làm cho đất khô cứng gây khó khăn cho viêc tái trồng rừng về lâu dài.

b. Tính hợp lý của việc sử dụng đất

* Cơ cấu sử dụng đất

Theo kết quả điều tra hiện trạng đất đến năm 2020 cho thấy cơ cấu các loại đất được phân bổ như sau:


- Đất nông nghiệp: Tổng diện tích 12.699,94 ha chiếm 90,96% diện tích đất tự nhiên:


- Đất phi nông nghiệp: Diện tích 1261,77ha chiếm 9,04% diện tích đất tự nhiên. 


- Đất chưa sử dụng: 0,93 ha 
* Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội

Xã Bình Tiến phát triển kinh tế theo hướng nông lâm nghiệp - dịch vụ. Đất đai của xã phù hợp để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lâm nghiệp. Hiện tại với sự phát triển về kinh tế của xã, sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong những năm trở lại đây nền kinh tế của xã phát triển rõ rệt.

Thương mại, dịch vụ chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ và các dịch vụ cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Để đưa nền kinh tế của xã ngày càng đi lên, nâng cao đời sống cho người dân thì cần có các hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và đất đai của địa phương. 

* Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trong những năm qua xã đã tranh thủ các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu và ngân sách xã để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn. Nông nghiệp phát triển theo chiều hướng tích cực, có tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng khoa học công nghệ mới về giống và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm tăng năng suất nhanh, hiệu quả sản xuất cao hơn. 

- Việc tổ chức giao đất nông nghiệp, đất ở cho chủ sử dụng một cách hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sử dụng đất yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đất đai một cách khoa học, nhờ đó giá trị sử dụng đất ngày càng được nâng cao.

- Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tốt, có tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, lợi ích sử dụng trên một đơn vị diện tích.

- Tuy nhiên vấn đề sử dụng đất vẫn còn tồn tại những bất cập như:

+ Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra còn chậm nên giá trị mang lại trên một đơn vị diện tích chưa cao.

+ Chưa khai thác hết tiềm năng đất đai, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vẫn còn hạn chế.


+ Cơ cấu đất chuyên dùng trong những năm qua chưa tăng cao so với yêu cầu phát triển kinh tế nói chung nên cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng vẫn còn thấp. Do đó cần phải quy hoạch, xây dựng thêm một số công trình đặc biệt là công trình văn hóa, mở đường giao thông và một số công trình công cộng khác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã.


c. Những tồn tại trong việc sử dụng đất

Trong thời gian qua xã đã quan tâm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Việc khai thác sử dụng đất hợp lý đã góp phần rất lớn cho những thành tựu mà xã đạt được cả về kinh tế và xã hội. Do đất đai là tài sản đặc biệt, các quan hệ về đất đai hết sức phức tạp, chính sách về đất đai đang từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới, nhận thức của người dân về quyền sở hữu đất đai không giống nhau nên dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý sử dụng đất. Công tác quy hoạch chậm, thiếu, chưa đồng bộ và chất lượng chưa cao; định hướng chưa rõ, tầm nhìn chưa xa dễ bị lạc hậu làm ảnh hưởng rất lớn đến quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội. Một số tổ chức, cá nhân chưa thật sự coi trọng hiệu quả sử dụng đất dẫn đến sử dụng đất một cách tuỳ tiện, lãng phí, vi phạm quy hoạch được duyệt. Trong quá trình sử dụng đất, các doanh nghiệp còn xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường dẫn đến ô nhiễm, huỷ hoại đất.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do công tác quản lý còn lõng lẻo, đồng thời ý thức của người sử dụng đất chưa cao, chưa chấp hành nghiêm chỉnh Luật Đất đai.

Để khắc phục tình trạng này, đối với Nhà nước cần coi trọng công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tăng cường hơn nữa việc xây dựng và quản lý quy hoạch đã được duyệt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật của các cấp, các ngành, người sử dụng đất. Tiến tới giảm dần các vi phạm về đất đai, môi trường, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

1.4
Hiện trạng cơ sở hạ tầng

1.4.1
Hạ tầng xã hội: 

a. Giáo dục đào tạo:
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              Trường THCS Trần Đăng Khoa                                   Trường Mầm nom
* Trường THCS:

- Tổng diện tích 15.364m2;

- Diện tích đất bình quân học sinh: 42,6 m2/học sinh;

- Tổng số phòng học: Có 16 phòng với diện tích 62 m2/phòng đảm bảo đủ phòng cho học sinh và trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2017;

- Phòng hiệu bộ, chức năng : 02 phòng, chưa đảm bảo số phòng, hiện vẫn đang sử dụng một số phòng học còn thừa để làm phòng hiệu bộ và các phòng chức năng.

- Tổng số học sinh: 361 học sinh;

- Tổng số giáo viên, 24 trong đó:

+ Số giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 24 giáo viên đạt 100%;

So với tiêu chí còn thiếu: Khu hiệu bộ độc lập, nhà tập thể thao đa năng và một số trang thiết bị dạy học tiên tiến ...

* Trường Tiểu học:

- Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2000 và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại vào năm 2013.
- Tổng diện tích 20.563 m2, trong đó diện tích đất xây dựng;

- Diện tích đất bình quân học sinh: 54 m2/học sinh;

- Tổng số phòng học: Có 11 phòng với diện tích 62 m2/phòng.
       - Phòng Hiệu bộ, chức năng: 03 phòng.

- Tổng số học sinh: 379 học sinh;

- Tổng số giáo viên 16, trong đó:

+ Số giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 16 đạt 100%;

So với tiêu chí còn thiếu: 06 phòng học và 03 phòng chức năng, nhà thể thao đa năng và một số trang thiết bị dạy học tiên tiến. Khối 02 phòng cũ đã xuống cấp nghiêm trọng cần thiết phải tháo dỡ và xây dựng mới.

* Trường Mầm non:

- Tổng diện tích 8.445,4 m2, 

- Diện tích đất bình quân/học sinh: 24,7 m2/học sinh;

- Tổng số phòng học: Có 18 phòng, diện tích bình quân 40-50 m2/phòng (trong đó 04 phòng kiên cố, 14 phòng cấp 4 đã củ, xuống cấp)
- Phòng Hiệu bộ, chức năng: 03 phòng.

- Tổng số cháu: 342 cháu;

- Tổng số giáo viên 34 , trong đó:

+ Số giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 34 đạt 100%;

So với tiêu chí còn thiếu: 14 phòng học cấp 4 đã cũ, diện tích và thiết kế không đảm bảo theo quy chuẩn trường mầm non hiện hành, cần đầu tư xây dựng mới phù hợp với quy hoạch. Phòng hiệu bộ và chức năng đang còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của trường cần nâng cấp 03 phòng củ và xây dựng mới khu hiệu bộ, các phòng chức năng tiên tiến hiện đại.
So với tiêu chí nông thôn mới về trường học là Chưa đạt
b. Tôn giáo - tín ngưỡng:


Trên địa bàn xã có 0,58 ha diện tích đất tôn giáo tín ngưỡng. Trong đó công trình tín ngưỡng  bao gồm các nhà thờ họ, một số đền thờ và  Đình làng; Công trình tôn giáo bao gồm niệm phật đường và giáo xứ. Đặc trưng gồm:
· Đình làng Bình Lợi, Điền Lợi.
· Niệm phật đường Bình Điền
· Giáo xứ Bình Điền
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                      Giáo xứ Bình Điền                                      Niệm Phật đường Bình Điền
c. Văn hoá - thể dục thể thao:
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        Sân bóng đá xã Bình Tiến                             Nhà sinh hoạt cộng đồng
- Nhà văn hoá xã: Hiện chưa có trung tâm văn hóa xã, có khu văn hóa ngoài trời diện tích 984 m2 tuy nhiên hoạt động không có hiệu quả 

- Nhà văn hóa thôn: Đã có 09/09 thôn có nhà văn hóa trong đó 02 nhà văn hóa có bản đạt chuẩn, 02 nhà văn hóa do người dân tự đóng góp xây dựng cơ bản đảm bảo, 05 nhà văn hóa còn lại là những nhà được sử dụng từ nhà học mầm non cấp 4 cũ (Được xây dựng khoảng năm 1989) đến nay đã xuống cấp trầm trọng, hết hạn sử dụng và không đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần thiết phải cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới.

- Cơ sơ thể thao của xã: Trước đây đã có sân bóng phục vụ nhu cầu phát triển thể thao của địa phương. Tuy nhiên đến nay do nhu cầu xây dựng tuyến đường trung tâm xã phù hợp với quy hoạch nên sân bóng không còn đảm bảo. Cần có quy hoạch vị trí xây dựng sân bóng mới và khu vui chơi thể thao theo quy định

- Cơ sở thể thao của thôn: Chưa có khu thể thao cho các nhà văn hoá thôn, cần đầu tư xây dựng.

So với tiêu chí nông thôn mới là không đạt.

d. Thông tin liên lạc:

- Đã có điểm Bưu điện xã được xây dựng từ năm 1998 diện tích 1.005m2. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ các dịch vụ Bưu chính trên toàn địa bàn của xã Bình Tiến.

- Đã có trạm viễn thông được xây dựng vào năm 2000 phục vụ cho địa bàn các xã cụm miền núi thuộc thị xã Hương Trà. Cơ sở vật chất hiện đại, lực lượng nhân viên có trình độ kỷ thuật cao, đáp ứng như cầu phục vụ các dich vụ viễn thông trên địa bàn xã Bình Tiến nói riêng, cụm các xã miền núi thuộc thị xã Hương Trà nói chung. 

- Có 04 cơ sở dịch vụ Internet với tổng số lượng 83 máy.

- Có 354 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng tin học và mạng thông tin quốc tế (Intenet)

- Có 217 hộ gia đình sử dụng dich vụ truyền hình MyTV.

- Có 45 các tổ chức sử dụng máy điện thoại cố định.

- Có khoảng 5.431 thuê bao sử dụng dịch vụ mạng di động các mạng, bình quân 0,82 người/thuê bao.

So với tiêu chí nông thôn mới xã là đạt
e. Dịch vụ thương mại: 


Bình Tiến có chợ cấp 3 được xây dựng năm 1991 tại trung tâm xã với diện tích mặt bằng khoảng 4.476 m2, diện tích có mái che khoảng 1.000 m2. Về cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân địa phương. Do là địa bàn trung tâm của địa bàn các xã miền núi nên lượng hàng hóa tiêu thụ tại chợ Bình Tiến tương đối lớn tuy nhiên chợ được xây dựng đã lâu, kết cấu nhà cấp 4 nên đã xuống cấp, các hệ thống như điện, nước, phòng cháy đã có nhưng vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu. Cần đầu tư xây dựng nâng cấp mới chợ với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn đảm bảo phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa cho các xã lân cận.


Bên cạnh đó còn có các hoạt động dịch vụ thương mại nhỏ của các hộ dân dọc Quốc lộ 49.
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                               Chợ Bình Tiến                                     Dịch vụ thương mại nhỏ

So với tiêu chí nông thôn mới xã là đạt

f. Công trình y tế: 


- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95%

- Bệnh viện da khoa xây dựng kiên cố với diện tích: 17.479m2 phục vụ công tác chữa bệnh cho người dân trong xã và các xã lân cận.

- Trạm y tế được xây dựng trên diện tích đất 3.447 m2 có đủ các phòng chức năng theo quy định và có 05 giường bệnh, có 01 bác sỹ, 02 y sĩ, 01 nữ hộ sinh, đội ngũ y tế thôn bản 09 người kiêm cộng tác viên dân số.

 
- Trạm y tế xã Bình Tiến được công nhận đã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 vào năm 2015 theo Quyết định số 2877/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 11/12/2015.
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           Bệnh viện đa khoa                                                 Trạm y tế xã

So với tiêu chí nông thôn mới xã là đạt.
g. Cơ quan hành chính sự nghiệp:
Các công trình hành chính sự nghiệp được xây dựng tại các vị trí trung tâm xã 
· Trụ sở UBND , HĐND có nhà làm việc và hội trường với tổng diện tích đất: 118.29m2. Công trình được xây dựng kiên cố nhưng chưa đáp ứng nhu cầu làm việc.

· Hạt quản lý đường bộ diện tích 2.857m2
· Đội thuế diện tích 793m2
· Ngân hàng diện tích 1.178m2
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           Trụ sở UBND xã                                   Chi nhánh ngân hàng
h. Cơ sở tổ chức sản xuất:

· Toàn  xã có 01 hợp tác xã nông nghiệp diện tích đất 499,5m2 hoạt động chưa hiệu quả.
· Trạm xăng dầu bố trí tại điểm đầu của xã dọc Quốc lộ 49 với diện tích 3681,3m2.

i. Nhà ở - kiến trúc cảnh quan:

Dân cư của các thôn chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm xã dọc Quốc lộ 49, tỉnh lộ 16 và trục chính đi Thủy điện Bình Điền.  Các công trình nhà ở đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như: bếp, nhà vệ sinh,… với vị trí và diện tích sử dụng thuận tiện cho việc sinh hoạt. Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, lối sống của địa phương và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã, số hộ có nhà ở đạt 100%, không còn nhà dột nát và đạt tiêu chuẩn  theo quy đinh >=80%. Đất ở bình quân các hộ dân: khoảng 410m2/hộ. 

[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]


 [image: image21.jpg]




     Các hình ảnh minh họa các hình thức kiến trúc nhà ở xã Bình Tiến
So với tiêu chí nông thôn mới xã là đạt

*Nhận xét:

Xã Bình Tiến có khá đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, các công trình được xây dựng khá tập trung,  phân bố đủ bán kính phục vụ cho người dân. Các công trình về y tế, giáo dục diện tích khá phù hợp với tình hình phát triển chung. Tuy nhiên còn thiếu các công trình văn hóa và thể thao dành cho xã. Các công trình văn hóa của thôn hiện nay cũng chưa đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Chợ của xã xác định đầu mối của cả khu vực hiện nay đã xuống cấp nên cần xây dựng mới trong tương lai và cần đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại và dịch vụ, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương.
Nhìn chung hệ thống hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển thành đô thị lại 5 trong tương lai. Cần xây dựng theo hướng đô thị xanh bảo vệ và khai thác tiềm năng, bản sắc của địa phương phù hợp.


1.4.2 Hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng về giao thông:

* Hệ thống giao thông đối ngoại: Tổng chiều dài 11.8km 
- Tuyến Quốc lộ 49 đi qua với chiều dài khoảng 1km,có khu vực đã mở rộng , nền đường 12m với chiều dài 2,8km và khu vực còn lại nền đường hiện trạng là 6,5m, chiều dài 6,8km, đường thảm nhựa . Quốc lộ 49 là tuyến đường nối với thành phố Huế và huyện A Lưới được xác định là tuyến lưu thông hàng hóa rất thuận lợi phù hợp với sự phát triển kinh tế của xã.
- Đường tỉnh lộ 16 đi qua địa bàn xã với tổng chiều dài 2km, nền đường 5,5m, đường thảm nhựa nối xã Bình Tiến đi thị xã Hương Trà.
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                     Quốc lộ 49                                    Tỉnh lộ 16

* Đường trục xã: Tổng chiều 5,17km.
- Đường công vụ đi Thủy điện Bình Điền tổng chiều dài 3,9km, nền đường thảm nhựa rộng 5,5m.
- Đường xóm mới Đông Hòa chiều dài 0,97km, nền đường rộng 7m.

- Đường vào trung tâm xã chiều dài 0,3m, nền đường rộng 27m, mặt đường 15m.

* Đường nội thị: Tổng chiều dài 0,58km

- Bao gồm đường nội thị Bình Lợi, Đông Hòa, nền đường rộng 5,5m.
* Đường liên thôn, trục thôn: Tổng chiều dài 11,034km.

Các đường đều được xây dựng bê tông xi măng có nền đường rộng từ 2,5-6,0m.

*Đường xóm và ngõ xóm: Tổng chiều dài 3,27km

Các đường đều được xây dựng bê tông xi măng có nền đường rộng từ 1,5-5,0m.
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                       Hình ảnh minh họa các tuyến đường trên điah bàn xã

Đánh giá đường đã đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT:
Hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện, cần nghiên cứu về quy mô đường và các tuyến giao thông cnahr quan đô thị phù hợp với định hướng đô thị trong tương lai.
- Đường nội thị, đường xã và liên xã:

+ Tổng số: 






17,550 km

+ Số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn: 
17,550 km

+ Tỉ lệ đạt chuẩn so với tổng số: 


100 %

- Đường liên thôn, đường thôn xóm:

+ Tổng số: 






12,048 km

+ Số km cứng hóa đạt chuẩn: 



12,048 km

+ Tỉ lệ đạt chuẩn so với tổng số: 


100 %
- Đường ngõ xóm: 

+ Tổng số: 






 2,259 km

+ Số km không lầy lội vào mùa mưa: 1,569 km; đạt 69,50 % so với tổng số;

+ Số km cứng hóa: 0,690 km; đạt 30,50 % so với tổng số;

So với tiêu chí nông thôn mới xã là Đạt.
b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

*Nền xây dựng: 

Xã Bình Tiến có địa hình tự nhiên đồi núi khá phức tạp, dộ dốc lớn. Bề mặt địa hình tương đối dốc bị chia cắt bởi nhiều khe suối, cao độ thấp nhất là +18.5m, cao độ cao nhất là +600.0m. Địa hình tự nhiên xã Bình Tiến chia làm 3 khu vực:

· Khu vực 1: Khu vực hai bên trục đường quốc lộ 49, trung bình mỗi bên  khoảng 1km là địa hình có cao độ từ +20m đến +40m. Độ dốc vừa phải, địa hình còn khá hoang sơ  không có hiện tượng sạt lở đất hoặc đào bới san lấp mặt bằng, đánh giá tương đối thuận lợi cho xây dựng.

· Khu vực 2: Tiếp giáp với khu vực 1 về phía Tây, Tây Bắc là địa hình núi cao, độ dốc tự nhiên lớn có cao độ từ +130m đến +600m, không thuận lượi cho xây dựng.

· Khu vực 3: Tiếp giáp với khu vực 1 về phía Bắc, Đông Bắc là địa hình núi cao, độ dốc tự nhiên lớn có cao độ từ +70m đến + 133m, không thuận lợi cho xây dựng.

*Thoát nước:

· Thoát nước chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên.
· Dọc hai bên các tuyến đường trong  xã có rãnh thoát nước mặt kích thước từ 0,4x1m.
· Hướng thoát nước: Hướng thoát nước chính theo theo hương Đông 

* Hiện trạng cấp nước:

· Toàn xã hiện đã có hệ thống cấp nước sạch được cung cấp bởi công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế đặt tại thôn Lộc Bình, chỉ còn một số thôn dân trong  xã dùng nước giếng khơi, nước tự chảy, giếng khoan.

*Hiện trạng cấp điện:

Xã Bình Tiến có số hộ được sử dụng điện là 100%, chất lượng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất là 100%. 

Lưới điện: Toàn bộ xã được cấp điện lưới trung áp 22kV.

· Lưới 22kV đi nổi dùng dây AC – 70-95mm2.

· Lưới 0,4kV đi nổi dùng dây AC-50mm2 có bọc cách điện nhựa PVC.

· Các đường liên thôn chưa có đèn đường chiếu sáng, trục đường đia qua UB xã đã có đèn đường chiếu sáng.

Đường trung thế (22kv) dài 9 km, đường hạ thế (0,4 kv) dài 7,6 km. Trên địa bàn có 2 trạm biến áp trung thế là tram TG Bình Tiến 3200KVA và trạm TG Bình Tiến 2 là 2500KVA,  13 trạm hạ thế, trong đó 9 trạm hạ thế dùng cho điện sinh hoạt (TBA Bình Tiến 1 50kva, BC BĐ30 kva, chợ Bình Tiến 320kva, Bình Tiến 2 100kva, Điền Lợi 100kva, đội 8 180kva, đội 12 180kva, Bình Thuận 50kva, Vĩnh An 50kva), còn lại 2 trạm dùng để cấp điện cho SXNN, hai trạm cho công an trại giam Bình Điền.

 Hệ thống đường dây rẽ nhánh theo hình xương cá được đấu nối đến từng hộ gia đình.

Chi nhánh điện Alưới  Bình Tiến trực tiếp quản lý hệ thống điện và bán điện trực tiếp đến hộ sử dụng, đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất. 

So với tiêu chí nông thôn mới là Đạt.
c. Hiện trạng vệ sinh môi trường:

· Tổng số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,8%. Các hộ dân sử dụng nước sạch được cung cấp bởi Công ty cấp thoát nước Thừa Thiên Huế. Công ty đã đầu tư máy bơm để nâng cấp mạng lưới phục vụ cho gần như toàn địa bàn xã Bình Tiến và kết nối đến địa bàn các xã lân cận như Hương Bình, Bình Thành. Ngoài nguồn nước trên các hộ dân còn sử dụng nước giếng đào đã qua lọc để phục vụ sinh hoạt đối với một số hộ nằm xa trung tâm xã

· Các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường;

· Hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa: Chủ yếu tập trung tại hai điểm thôn Bình Lợi và Phú Điền, với tổng diện tích 0,43ha. Đánh giá theo quy chuẩn thì chưa phù hợp vì gần với các khu dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường.

So với tiêu chí về môi trường là chưa đạt.

1.4.3 Hạ tầng phục vụ sản xuất:

a. Giao thông phục vụ sản xuất: 
· Trên địa bàn xã giao thông phục vụ sản xuất chủ yếu là các tuyến giao thông vào các khu rừng trồng có tổng chiều dài 15,410km có nền đường 3m.
* Đánh giá:
+ Tổng số: 15,410 km; 

+ Số km được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện: 12,78 km;

+ Tỉ lệ đạt chuẩn so với tổng số: 82,93 %
So với tiêu chí về môi trường là Đạt.
 b. Thủy lợi: 

- Bình Tiến là xã miền núi, lĩnh vực nông nghiệp xã Bình Tiến phát triển mạnh ở trồng rừng kinh tế và khai thác mủ cao su. Diện tích lúa nước hiện có khoảng 9,4 ha, diện tích canh tác thực tế trên địa bàn khoảng 3,2 ha, diện tích đất trồng cây hàng năm khoảng 163,19 ha và chủ yếu canh tác manh múm trong từng hộ gia đình.

- Hệ thống thuỷ lợi của địa phương bao gồm Đập thủy lợi và hệ thống mương dẫn nước từ Đập thủy lợi thôn Đông Hòa vào khu trồng lúa và trồng rau màu thôn Đông Hòa. Chiều dài kênh tưới về cơ bản đã cứng hóa. 
- Đặc thù xã Bình Tiến là xã vùng núi, diện tích đất nông nghiệp chủ yếu được bà con nhân dân thực hiện trồng cây công nghiệp dài ngày là cao su nên và trồng cây lâm nghiệp như keo nên việc tưới tiêu chủ yếu chỉ phục nhu cầu cho diện tích trồng lúa và trồng màu. 

- Hệ thống tiêu bằng mương đất dẫn đổ ra khe Điêng.

So với tiêu chí nông thôn mới là Đạt.

1.5. Các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã:

· Một số dự án trọng điểm:

· Bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, liên xóm như: Đông Hòa, Bình Lợi, Vinh Điền.
· Dự án nâng cấp xây mới sân vườn, tường rào trường THCS Trần Đăng Khoa, trường mầm non Bình Tiến.

· Cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Tiến.
· Sửa chữa, xây mới hội trường UBND xã Bình Tiến.
· Một số đồ án quy hoạch: 

· QH xây dựng thị tứ Bình Tiến năm 2002
· Quy hoạch khu dân cư thôn Đông Hòa 2,09ha.
1.6. Đánh giá hiện trạng tổng hợp:


1.6.1 Thuận lợi:

· Xã Bình Điền cũ là một trong những xã kinh tế mới được hình thành từ những năm 1975. Với đặc điểm văn hóa là tập hợp nét văn hóa nhiều làng quê của tỉnh Thừa Thiên Huế kết hợp với sự tiếp cận cuộc sống hiện đại trong xu thế phát triển chung của tỉnh, của thị xã đã hình thành nên nét văn hóa đặc thù riêng của xã Bình Tiến, là một trong những xã có truyền thống phát triển mạnh phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao trên địa bàn toàn thị xã. 
· Xã Bình Tiến được xác định là đô thị vệ tinh phía Tây thành phố Huế hướng tới đô thị loại V trong tương lai. Xã có diện tích lớn nhất trong các xã trên địa bàn thị xã Hương Trà chiếm 1/5 tổng quỹ đất trên toàn thị xã.
· Trên địa bàn xã có tuyến đường Quốc lộ 49A đi qua, chạy xuyên suốt từ Thành Phố Huế đến thị trấn A Lưới nối với 02 cửa khẩu  của Huyện A Lưới đó là Hồng Vân và A Đớt. Tỉnh lộ 16 chạy xuyên suốt từ phường Tứ Hạ đến xã Bình Tiến. Xã Bình Tiến nằm ở vị trí trung tâm của các xã miền núi thuộc thị xã Hương Trà, Các tuyến đường liên thôn, trục thôn, ngõ xóm phần lớn đã được bê tông và cấp phối thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế của địa phương đặc biệt đó là tiềm năng lớn để định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.
· Là một xã có diện tích khá rộng lớn, đất đai được xác định là màu mỡ. Cơ sở hạ tầng đang từng bước được đầu tư và nâng cấp đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông, lâm nghiệp. Cơ cấu lao đông trẻ năng động, sáng tạo, thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhất là trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và phát triển dịch vụ ngành nghề.

· Điều kiện khí hậu và nguồn tài nguyên tự nhiên của xã là thế mạnh về phát triển kinh tế rừng trồng, bên cạnh đó còn thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp dài ngày như cây Cao su, cây ăn quả và các loại hình kinh tế nông nghiệp như chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô trang trại.
· Bên cạnh đó trên địa bàn còn có Bệnh viện Đa Khoa Bình Tiến là bệnh viện thuộc tuyến tỉnh với đội ngũ Y, Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân của các xã Bình Tiến, Bình Thành, Hương Bình, Hồng Tiến và xã Hương Nguyên thuộc huyện A Lưới.

· Lực lượng lao động khá dồi dào, cần cù và chịu khó, nhạy bén trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã thời gian tới.

· Dân cư phân bố tập trung tạo điều kiện thuận lợi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

· Đại bộ phận quần chúng nhân dân địa phương tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân thông minh, cần cù,chịu khó luôn có ý thức vươn lên làm giàu và xây dựng quê hương.


1.6.2 Khó khăn:

· Địa bàn chịu ảnh hưởng chung về thời tiết của khu vực Miền trung, hàng năm thường xảy ra bão lụt.

· Nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa được bền vững, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, trình độ thâm canh chưa cao. Chưa phát huy được hiệu quả kinh tế vườn và chăn nuôi

· Tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phát triển thiếu bền vững, dịch vụ và du lịch vẫn ở mức nhỏ lẻ. Chưa có giải pháp thu hút khách du lịch.
· Khu vực bằng phẳng nhất của xã Bình Tiến  được xác định là đất an ninh (Trại giam Bình Điền) với  diện tích khá lớn 224ha. Còn các khu vực khác có địa hình đồi núi , độ dốc cao, quỹ đất thuận lợi cho việc  xây dựng công trình thấp.

· Dân cư tập trung dọc Quốc lộ 49 và tỉnh lộ 16 gây khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa mở rộng đường đúng lộ giới quy hoạch.
1.7. So sánh 19 tiêu chí mức độ đạt hoặc không đạt theo bộ tiêu chí quốc gia
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

Đánh giá chi tiết:

(Căn cứ 19 tiêu chí so sánh với thực tế đánh giá đã đạt hoặc chưa đat)

	Số tt
	Hạng mục
	Nội dung chi tiết
	Tiêu chí Vùng Bắc Trung Bộ
	Bình Tiến Hiện trạng 2020
	Đánh giá so với tiêu chí

	I
	QUY HOẠCH
	

	1
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	1.1.Có quy hoạch chung xây dựng xãđược phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn
	Đạt
	Không đạt
	Không đạt

	
	
	1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
	Đạt
	Không đạt
	Không đạt

	II
	HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
	

	2
	Giao thông


	2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	UBND cấp Tỉnh quy định cụ thể để phù với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển KTXH, đảm báo tính kết nối của hệ thống giao thông trên địa bàn
	Đã nhựa hóa 100 %
	Đạt



	
	
	2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	
	Đã cứng hóa 100 %
	Đạt



	
	
	2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	
	Đã cứng hóa 70 %
	Đạt



	
	
	2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	
	83%
	Đạt
(so với tiêu chí cũ 70%)

	3
	Thủy lợi


	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên
	UBND tỉnh quy định cụ thể theo hướng đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	≥98%
	100%
	 Đạt

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
	≥80%
	80%
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất vănhóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	UBND tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm văn hóa từng dân tộc
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	100%
	Đạt
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
	UBND tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển KTXH và đặc điểm văn hóa từng dân tộc
	Có
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	UBND tỉnh quy định cụ thể để phù hợp điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức và cộng đồng từng xã
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
	
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư nông thôn
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không
	Không có
	Đạt 

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định
	≥80%
	85%
	Đạt

	III
	KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người)
	≥36
	35triệu/ người/ năm
	Đạt

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2020-2020
	≤5%
	3,1%
	Đạt

	12
	Cơ cấu lao động
	Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động
	≥90%
	95%
	Đạt

	13
	Hình thức tổ chức sản xuất
	13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
	Đạt
	Có
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
	Đạt
	Có
	Đạt

	IV
	VĂN HÓA- XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)
	≥85%
	90,84%
	Đạt

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	≥40%
	41,89
	Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	≥85%
	95%
	Đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	≤24,2%
	Đạt
	Đạt

	16
	Văn hóa
	Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
	≥ 70%
	Đạt
	Đạt

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định
	≥98%

(≥60% nước sạch)
	99,8%
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	60%
	Không đạt

	
	
	17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn
	Đạt
	
	Đạt

	
	
	17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	UBND tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, và đặc điểm văn hóa từng dân tộc
	
	Đạt

	
	
	17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch[3]
	≥85%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	100%
	Đạt
	Đạt

	18
	Hệ tống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	18.1. Cán bộ đạt chuẩn xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	19
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	Đạt
	Đạt
	Đạt


· Đánh giá chung: Từ kết quả điều tra, đánh giá trên xã Bình Tiến về cơ bản đã đạt được 19/19 tiêu chí. 
Chương 2. Các dự báo phát triển nông thôn mới (gắn liền với định hướng phát triển đô thị)
2.1. Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội:

2.1.1 Tính chất:

· Bình Tiến là đô thị vệ tinh chiến lược của thị xã Hương Trà cũng như thành phố Huế trong định hướng mở rộng quy hoạch đô thị và là một trong bốn đô thị động lực của Thừa Thiên Huế trong quy hoạch Vùng tỉnh.
· Là địa bàn có nhiều tiềm năng về phát triển lâm nghiệp, các ngành dịch vụ thương mại và các ngành nghề truyền thống khác.
2.1.2 Tiềm năng: 

· Xã Bình Tiến nằm ở vị trí trung tâm vừa là trung tâm của cụm các xã vùng núi thuộc thị xã Hương Trà vừa là trung tâm giữa các đô thị quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế đó là thành phố Huế, xã Bình Tiến, A Lưới và khu kinh tế cửa khẩu Việt - Lào; là đô thị vệ tinh chiến lược của thị xã Hương Trà trong định hướng mở rộng quy hoạch đô thị và là một trong bốn đô thị động lực của Thừa Thiên Huế trong quy hoạch Vùng tỉnh.
· Xã Bình Tiến là xã nằm phía Tây Nam thị xã Hương Trà với định hướng phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát triển lâm nghiệp, các ngành kinh tế dịch vụ - thương mại và các ngành kinh tế truyền thống;

· Tiềm năng đất đai của xã còn lớn để phục vụ quy hoạch vùng phát triển nông - lâm nghiệp, xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, phát triển du lịch và mô hình kinh tế trang trại ...

· Công trình thuỷ điện Bình Tiến đã đưa vào hoạt động, một số loại hình kinh tế nuôi trồng thủy sản vừa và nhỏ có thể được nghiên cứu phát triển tại khu vực lòng hồ đảm bảo vừa cải thiện môi trường nước của lòng hồ vừa đem lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó có thể khai thác tiểm năng du dịch sinh thái tự nhiên tại khu vực thượng nguồn lòng hồ Thủy điện Bình Điền.

· Đối với tài nguyên nước mặt có thể được khai thác phục vụ nước sinh hoạt cho địa bàn toàn xã và các xã lân cận. Nguồn nước mặt dồi dào đảm bảo được cho việc tưới tiêu khi phát triển các mô hình nuôi trồng quy mô lớn.

2.1.3 Định hướng phát triển kinh tế xã hội: 
Giai đoạn 2020 - 2035 tầm nhìn đến 2050 phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực để tạo sự phát triển mạnh mẽ toàn diện về kinh tế xã hội.

Xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng kinh tế sinh thái, đa canh, đa dạng hoá sản phẩm; Kết hợp nông nghiệp với tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch, tăng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân; có tích lũy dự trữ khi thiên tai; Nâng cao đời sống người lao động và nông thôn mới.

Đẩy mạnh sản xuất lương thực bằng việc không ngừng tăng năng xuất sản lượng; Đưa giống lúa có chất lượng gạo ngon phù hợp thị trường, phát triển diện tích hoa màu đang có hiệu quả kinh tế cáo đồng thời đi đôi phát triển với chăn nuôi.

Tận dụng lao động nông nhàn, tập trung các nghành nghề như: sản xuất vật liệu xây dựng, gò hàn, mộc nề..., tiếp tục phát triển nghành nghề truyền thống, định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

a. Kinh tế:

· Phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại:

Với thế mạnh là một trong bốn đô thị động lực của tỉnh Thừa Thiên Huế và là trung tâm giao thương của thành phố Huế và huyện A Lưới đây là điều kiện thuận lợi mở ra hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Căn cứ vào quy hoạch chi tiết khu trung tâm của xã, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng khu trung tâm thương mại của xã, mở mang đường sá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư các loại hình dịch vụ dọc quốc lộ 49 và tỉnh lộ 16. Tổ chức sắp xếp lại mặt hàng kinh doanh ở chợ mới đảm bảo ngăn nắp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán trong các dịp lễ, Tết …
Duy trì các ngành nghề hiện có trong nông thôn nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập trong nhân dân. Vận động lao động trong độ tuổi tham gia học nghề. Phấn đấu có 100 lao động trên địa bàn được qua đào tạo nghề và giải quyết được việc làm.
· Sản xuất nông nghiệp:

Trồng trọt: Tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ KHKT, coi trọng đến cải tạo chất lượng giống, tìm kiếm các loại giống phù hợp có chất lượng, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt đưa vào sản xuất, quy hoạch bố trí lại cây trồng theo vùng gắn với việc điều hành khâu làm đất, đảm bảo lịch thời vụ nhằm tránh được hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra. Chú trọng đến công tác thủy lợi, dự tính, dự báo…
Lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc, bảo về số diện tích rừng đã trồng, phát động phong trào trồng cây gây rừng trong nhân dân, các cơ quan, trường học tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Khảo sát diện tích đất rừng còn lại để trồng thêm mở rộng rừng.
Chăn nuôi: Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, khuyến khích tạo điều kiện ưu đãi vốn vay để mở mang gia trại và trang trại. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát, giết mổ, mở rộng mạng lưới thú y, tích cực phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, chủ động xây dựng phòng, chống dịch. 

· Phát triển các thành phần kinh tế

Tiếp tục kiện toàn, củng cố hợp tác xã nông nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giúp cho các họ xã viên các khâu dịch vụ trong sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để HTX phát triển sản xuất, dịch vụ làm ăn có hiệu quả. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển phù hợp với thế mạnh địa phương.
b. Văn hoá - xã hội :

Giáo dục và đào tạo: Duy trì số lượng và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp. Đầu tư chăm lo bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu có nhiều học sinh tham gia học sinh giỏi các cấp đạt giải. Tiếp tục đẩy mạnh công tác  xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.
Phát triển y tế: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Chủ động phòng chống dịch, phát hiện xử lý các dịch bệnh kịp thời không để lây lan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình.
Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước sâu rộng trong tang lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong các ngày lễ, tạo phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi lành mạnh trong cộng đồng dân cư.
Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội: Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động nhằm chăm lo đời sống, tinh thần và vật chất cho các gia đình chính sách, người già cả neo đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Làm tốt công tác đòa tạo nghề ở nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Hỗ trợ tiếp cận vốn vay tín dụng cho hộ nghèo, thực hiện tốt chính sách miễn giảm thủy lợi phí cho người dân.

2.1.4 Mối quan hệ không gian giữa xã với các đơn vị hành chính khác lân cận:

Xã Bình Tiến có ranh giới giáp với  xã Bình Thành, phường Hương Vân và các xã thuộc huyện A Lưới. Các đơn vị hành chính kết nối với nhau bởi tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 49. Định hướng cho sự phát triển khu vực trung tâm dịch vụ thương mại  theo tuyến giao thông này của đô thị Bình Tiến thành trung tâm của cả vùng.  
 Qua đó nhận thấy sự liên kết với các đơn vị hành chính khá thuận lợi, các xã đều có điểm chung về thế mạnh là phát triển lâm nghiệp từ đó tạo động lực phát triển tổng thể kinh tế chung cho toàn khu vực.

Nhìn chung mối quan hệ của Bình Tiến với các đơn vị hành chính lân cận khá thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sự hình thành định hướng phát triển trở thành đô thị loại V của khu vực.

2.2. Dự báo quy mô dân số và đất đai:

2.2.1 Dự báo quy mô dân số: Tính theo tỷ lệ tăng tự nhiên
· Dân số năm 2020:

6.800 người 

· Dân số năm 2035:   

8.254 người 
· Dân số năm 2050:   

10.018 người 
2.2.2 Dự báo quy mô đất ở:

· Dân số: dân số năm 2020 khoảng 6.800 người, 1.700 hộ. Đến năm 2035 dự kiến 8.254 người, định hướng đến năm 2050 là 10.018 người, 2505 hộ. Tỷ lệ tăng cơ học là 1,3%.
· Quy mô đất ở: Dự kiến toàn xã tăng 190,95ha đất ở mới (Tính toán cho 800m2/hộ).

· Quy mô đất ở được tính toán theo dân số tăng tự nhiên (chưa tính đến quỹ đất dành cho đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề liên quan khác).
2.2.3 Dự báo quy mô lao động toàn xã:

· Dự báo với sự phát triển toàn diện của xã trong lĩnh vực kinh tế, xã sẽ thu hút được lượng lớn lao động. Dự báo dân số lao động tăng lên 25% đến 2020 và 30% đến  năm 2035.

· Dự báo lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giảm do áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa nông nghiệp tăng.

· Dự báo lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại tăng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của xã (xã đô thị hóa).

· Lao động trong các lĩnh vực khác phát triển ổn định.

2.3. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

	Nội dung 
	Chỉ tiêu

	Đất ở 
	300m2 – 500m2/hộ; 45-60m2/người

	Đất xây dựng công trình công cộng
	3-4m2/người

	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	15-18m2/ người

	Đất cây xanh công cộng
	12-15m2/ người

	Nghĩa trang nhân dân

	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung táng và chôn cất một lần :

 ≤ 5 m2/mộ

	 Khu xử lý chất thải rắn


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác (1000 m

	Cấp điện
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng : 200 KWh/người/năm

	
	+ Phụ tải: 330w/ người

	
	- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: 30%SH nhu cầu điện sinh hoạt 

	Cấp nước
	-Tiêu chuẩn cấp  nước:

	
	>100 l/người/ngày

- Chỉ tiêu cấp nước công cộng: >10%SH

	Thoát nước
	Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 


2.4. Dự báo nhu cầu về công trình công cộng, cây xanh và thể dục thể thao.

Bảng 2.4. Dự báo nhu cầu về công trình công cộng, xây xanh và thể dục thể thao

	TT
	Lọai công trình
	Diện tích đất (m2)
	Quy mô
	Giải pháp
Quy hoạch

	
	
	Hiện trạng năm 2020
	QH đến năm 2035
	Cần tăng hoặc giảm
	Đơn vị tính
	Hiện trạng năm 2020
	QH đến năm 2035
	Chỉ tiêu tính năm 2035
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	57986
	89092
	31106
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Công trình y tế
	20.926
	20.048.6
	-877.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Trạm y tế xã Bình Điền
	3447
	2569.6
	-877.4
	trạm
	1
	1
	≥500m2/trạm
	Điều chỉnh theo lộ giới, xây dựng mới cổng tường rào, xây dựng vườn thuốc nam. Số giường là …

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Bệnh viện đa khoa Bình Điền
	17479
	17479
	0
	công trình/đô thị
	1
	1
	4-5ha/bênh viện
	Điều chỉnh theo lộ giới

	1.2
	Công trình giáo dục
	39600.7
	35844.4
	-5697.6
	m2đất
	 
	 
	 
	 

	 -
	Trường THCS Trần Đăng Khoa
	15.364
	14738.1
	-626
	chỗ
	1009
	1300
	80-100hs/1000dân
	Điều chỉnh HT theo QH

	 -
	Trường TH Bình Điền
	20.563
	15403.5
	-5160
	chỗ
	363
	427
	100-130hs/1000dân
	Điều chỉnh HT theo QH

	-
	Trường Mầm non Bình Điền
	8445.4
	5442.8
	-3002.6
	
	
	
	60-70hs/1000 dân
	Điều chỉnh HT theo QH

	1.3
	Công trình văn hoá
	
	4000
	4000
	m2đất
	 
	 
	ước tính
	 

	 -
	Trung tâm văn hóa xã
	0
	4000
	4000
	m2đất
	0
	1000
	≥1000m2/nhà 
	Xây mới

	1.4
	Công trình dịch vụ
	4476
	12304.0
	7828
	m2đất
	 
	 
	 
	 

	 -
	Chợ Bình Điền
	4476.0
	9304.0
	4828
	m2đất
	 
	 
	≥3000m2/chợ
	Điều chỉnh HT theo QH

	 -
	Trung tâm DVTM
	0
	2215.0
	2215.0
	m2đất
	 
	 
	 
	Xây mới

	1.5
	Trụ sở 
	22724.5
	19071.4
	
	m2đất
	 
	 
	ước tính
	 

	 -
	Trụ sở HĐND+UBND xã+ các ban ngành
	11829.3
	10.837.2
	-992
	m2đất
	…
	…
	DT đất >1000m2
	Điều chỉnh HT theo QH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Bưu điện xã 
	1005.8
	746.8
	-259
	 
	 
	 
	≥150m2/CT
	Điều chỉnh HT theo QH

	 -
	Văn phòng hợp tác xã
	499.5
	408.1
	-91.4
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh HT theo QH

	 -
	Hạt đường bộ
	2857.5
	1443.6
	-1414
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh HT theo QH

	-
	Bến xe 
	2058.1
	1759.1
	-299
	 
	 
	 
	 
	Xây mới

	-
	Trạm xăng dầu
	3681.3
	3083.6
	597.7
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh HT theo QH

	-
	Đội thuế
	793
	793
	0
	
	
	
	
	Giữ nguyên HT

	II
	CÂY XANH, TDTT
	0
	77539
	
	 
	 
	 
	ước tính
	 

	-
	Nhà thể thao đa năng + sân vận động
	0
	50000
	50000
	CT
	1
	1
	≥700m2/CT
	Xây mới

	-
	Điểm vui chơi TT các thôn
	0
	8000
	8000
	điểm
	0
	8
	1000m2/thôn
	Xây mới

	-
	Cây xanh công cộng
	0
	19539
	19539
	ha
	0
	2
	3 m2/người
	Xây mới

	 
	TỔNG CỘNG
	
	750000
	
	 
	 
	 
	 
	 


(Công trình được tính khi hệ thống giao thông mở rộng theo lộ giới quy định)
Chương 3. Định hướng quy hoạch không gian tổng thể toàn xã
3.1 Định hướng quy hoạch không gian tổng thể toàn xã:
Xã Bình Tiến nằm ở vị trí trung tâm vừa là trung tâm của cụm các xã vùng núi thuộc thị xã Hương Trà vừa là trung tâm giữa các đô thị quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế đó là thành phố Huế, xã Bình Tiến, A Lưới và khu kinh tế cửa khẩu Việt - Lào; là đô thị vệ tinh chiến lược của thị xã Hương Trà trong định hướng mở rộng quy hoạch đô thị và là một trong bốn đô thị động lực của Thừa Thiên Huế trong quy hoạch Vùng tỉnh. 
Khu trung tâm xã hình thành ở vị trí thôn Bình Lợi và thôn Đông Hòa dựa trên cơ sở các công trình hành chính, giáo dục và các công trình cộng cộng khác hiện hữu, bổ sung thêm các công trình văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ công cộng nhằm đạt được tiêu chí nông thôn mới đồng thời phù hợp với định hướng đô thị trong tương lai.Tổ chứckhông gian cho khu vực trung tâm này gắn liền với khai giá trị kinh tế và cảnh quan của khu vực Khe Điêng và sông Hữu Trạch. Ngoài ra khu vực hồ Thủy điện Bình Điền có vị trí cảnh quan thiên nhiên đẹp, hấp dẫn phù hợp cho phát triển dịch vụ thương mại và du lịch, bổ sung thêm các công trình dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo động lực lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xây dựng quảng bá xây dựng không gian cửa ngõ mang bản sắc đặc trưng của xã miền núi và là đô thị phía  Tây thành phố Huế. Toàn xã định hướng tổ chức không gian theo định hướng đô thị sinh thái gắn với tiềm năng thế mạnh về nông - lâm nghiệp của xã. Đây là giải pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.
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Hình 2.3.1. Mối liên hệ vùng và động lực phát triển đô thị
Đối với khu vực dân cư hiện nay, thôn xóm đã bố trí khá tập trung và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường và cảnh quan của xã, tuy nhiên với điểm dân cư tập trung chủ yếu dọc quốc lộ 49 và tỉnh lộ 16 sẽ bị giải tỏa khá nhiều do nằm trong phạm vi lộ giới của hai trục đường . Định hướng khu dân cư mới tập trung ở khu trung tâm xã gồm hai khu vực tại thôn Đông Hòa và khu vực tại tuyến đường vào trại giam Bình Điền thuộc thôn Vinh Điền.  Bên cạnh đó cải tạo không gian thôn xóm sao cho thuận lợi di dời dân cư khi khẩn cấp, các khu dân cư mới một phần xen ghép với khu dân cư cũ tạo nên các không gian ở ngăn nắp đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp, giữ nguyên hiện trạng đất trồng lúa, trồng cây hàng năm và lâu năm hiện nay. Đất lâm nghiệp định hướng tăng diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất bằng cách trồng rừng lấp đầy các vùng đất trống chưa sử dụng, định hướng chuyển đổi trồng trồng các loại cây đem hiệu quả kinh tế cao như cây cao su, cây trồng lấy gỗ.... Đặc biệt  chú trọng với việc quy hoạch khu vực trang trại với diện tích 20ha  định hướng phát triển mạnh về chăn nuôi như nuôi các loại gia cầm, trâu, bò, lợn, dê…cần tổ chức hợp lý đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho sức khỏe người dân. Định hướng quy hoạch khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích khoảng 12ha trồng các loại rau cho năng xuất cao như ớt, các loại rau thơm…
 Xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp với diện tích 30 ha như chế biến gỗ sản xuất đồ mộc, kinh doanh vật liệu xây dựng ... góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển đồng thời tạo được việc làm cho lao động địa phương.

Hệ thống hạ tầng được định hướng quy hoạch phù hợp, kết nối các thôn với vùng sản xuất, với trung tâm và các vùng liên xã. Đối với vùng miền núi chú trọng hệ thống hạ tầng đảm bảo tận dụng địa hình tự nhiên, tránh đào đắp nhiều, đưa ra các giải pháp thoát nước giải quyết  vấn đề thoát lũ được nhanh nhất và không gây thiệt hại lớn.
3.2 Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư:

Phát triển dân cư tập trung chọn các vùng đất  thuận lợi và gắn liền với giao thông chính của xã là Quốc lộ 49 và tỉnh lộ 16 để phát triển. Theo dự báo quy mô đất đai đến năm 2035, theo tính toán cần 12ha đất ở mới dành cho số dân tăng lên này ( chỉ tiêu 400m2/hộ - mật độ xây dựng ≤ 60% diện tích đất). Ngoài ra việc quy hoạch Quốc lộ 49 lộ giới 27m, mỗi bên lùi 6m, tỉnh lộ 16 lộ giới 31m theo quy định và mở rộng hệ thống hạ tầng cơ sở của xã cần phải giải tỏa một số lượng dân cư, do đó cần thêm quỹ đất ở mới phục vụ tái định cư các hộ dân bị giải tỏa. Xã cũng cần quỹ đất ở dành cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Tổng diện tích tính toán khoảng 16 ha đất ở mới cho toàn xã. Giữ lại hệ thống khu ở 9 thôn trên địa bàn xã, tiếp tục phát triển ổn định, chỉnh trang theo lộ giới đường quy hoạch. Các điểm dân cư mới được quy hoạch tại khu vực trung tâm xã gồm vị trí  khu vực thôn Đông Hòa phía Nam và phía Bắc Quốc lộ 49 khoảng 8,2ha và khu vực quy hoạch trên tuyến đường vào trại giam thôn Vinh Điền khoảng 3,5ha.
3.3 Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng xã: 
Với định hướng hình thành khu vực trung tâm, các công trình cộng cộng được bố trí tập trung tại khu vực này, mỗi công trình đều được quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh với khuôn viên sạch đẹp tạo tiền đề phát triển đô thị hóa. Công trình công cộng phải được xây dựng >2 tầng, kiên cố, làm nơi tập trung tránh bão, lũ. Chỉ tiêu diện tích xây dựng căn cứ trên tiêu chuẩn tối thiểu, tăng tầng cao, giảm thiểu diện tích đắp nền. Nền chân công trình nên mở rộng và có mái che lối đi. Các khối nhà được liên kết với nhau bằng hành lang, cầu dẫn.

· Trung tâm chính xã: Trung tâm hành chính – văn hóa - giáo dục - dịch vụ, quy mô 75ha, hình thành trên cơ sở hiện trạng của xã tại hai thôn Đông Hòa và Bình Lợi. Các công trình được bố trí tập trung bao gồm: Ủy ban Nhân dân, HĐND xã Bình Điền, nhà văn hóa trung tâm, công viên trung tâm, chợ, trường tiểu học Bình Điền, trường THCS Trần Đăng Khoa, trạm y tế, bệnh viện đa khoa…(Xem phần quy hoạch chi tiết khu trung tâm).

3.3.1 Hệ thống các trường học:

Trong địa bàn xã có đầy đủ hệ thống giáo dục và đã đạt chuẩn Quốc gia. So với tiêu chí nông thôn mới là đạt, định hướng hệ thống trường học xã Bình Điền đến 2035 cụ thể gồm các giải pháp sau: 

Trường mầm non: 
- Tổng diện tích 5442,8 m2, 

- Diện tích đất bình quân/học sinh: 24,7 m2/học sinh;

- Tổng số phòng học: Có 18 phòng, diện tích bình quân 40-50 m2/phòng (trong đó 04 phòng kiên cố, 14 phòng cấp 4 đã cũ, xuống cấp)
- Phòng Hiệu bộ, chức năng: 03 phòng.

- Tổng số cháu: 342 cháu;

- Tổng số giáo viên 34 , trong đó:

+ Số giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 34 đạt 100%;

Định hướng xây dựng mới 14 phòng học cấp 4 đã cũ đảm bảo theo quy chuẩn trường mầm non hiện hành, cần đầu tư xây dựng mới phù hợp với quy hoạch. Phòng hiệu bộ và chức năng đang còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của trường cần nâng cấp 03 phòng cũ và xây dựng mới khu hiệu bộ, các phòng chức năng tiên tiến hiện đại.
Diện tích thay đổi do mở rộng Quốc lộ 49
Trường tiểu học Bình Điền: 
- Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2000 và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại vào năm 2013.
- Tổng diện tích 15403.5 m2, trong đó diện tích đất xây dựng;

- Diện tích đất bình quân học sinh: 54 m2/học sinh;

- Tổng số phòng học: Có 11 phòng với diện tích 62 m2/phòng. 

- Phòng Hiệu bộ, chức năng: 03 phòng.

- Tổng số học sinh: 379 học sinh;

- Tổng số giáo viên 16, trong đó:

+ Số giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 16 đạt 100%;

Định hướng xây dựng mới 06 phòng học và 03 phòng chức năng, nhà thể thao đa năng và một số trang thiết bị dạy học tiên tiến. Khối 02 phòng cũ đã xuống cấp nghiêm trọng cần thiết phải tháo dỡ và xây dựng mới.

Trường THCS Trần Đăng Khoa: 
- Tổng diện tích 14.738,1 m2;

- Diện tích đất bình quân học sinh: 42,6 m2/học sinh;

- Tổng số phòng học: Có 16 phòng với diện tích 62 m2/phòng đảm bảo đủ phòng cho học sinh và trường đã đạt chuẩn Quốc gia năm 2017;

- Phòng hiệu bộ, chức năng: 02 phòng, chưa đảm bảo số phòng, hiện vẫn đang sử dụng một số phòng học còn thừa để làm phòng hiệu bộ và các phòng chức năng.

- Tổng số học sinh: 361 học sinh;

- Tổng số giáo viên, 24 trong đó:

+ Số giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 24 giáo viên đạt 100%;

Định hướng xây dựng mới khu hiệu bộ độc lập, nhà tập thể thao đa năng và một số trang thiết bị dạy học tiên tiến ...

3.3.2 Các công trình văn hóa thể thao:

Hiện nay so với tiêu chí nông thôn mới tiêu chí về Văn hóa chưa đạt, toàn xã chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn nên định hướng đến năm 2020 xã sẽ đạt tiêu chí. Định hướng quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa như sau:

· Nhà văn hóa xã và công viên trung tâm: Quy mô 9950 m2. Được xây mới bố trí tại trục chính trung tâm của xã trên khu đất trước đây là sân bóng đá cũ của xã tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực và đây cũng là điểm tập trung vui chơi cho người dân địa phương. Đất dành riêng cho xây dựng trung tâm văn hóa khoảng 4000m2.
· Khu vực nhà thi đấu và sân vân động: Được quy hoạch mới tại khu vực giáp ranh trại giam Bình Điền với diện tích 5ha.
· Các nhà văn hóa thôn: 9 điểm nhà văn hóa và khu vui chơi giải trí tại 9 thôn (Chi tiết xem mục Quy hoạch xây dựng ).

3.3.3 Các công trình y tế:

· Bệnh viện đa khoa và trạm y tế xã: Giữ nguyên hiện trạng và đã đạt chuẩn theo đánh giá 19 tiêu chí. Công trình thay đổi diện tích đất khi hệ thống giao thông được quy hoạch mở rộng lộ giới.
3.3.4 Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng:


Các công trình tôn giáo tín ngưỡng được giữ nguyên, cải tạo trùng tu nhằm gìn giữ nét văn hóa của người dân nơi đây. Các công trình nằm trong lộ giới quy hoạch thì chỉnh trang theo đúng quy định. Một số công trình đặc trưng:
· Niệm phật đường Bình Điền
· Giáo xứ Bình Điền
3.3.5 Các công trình dịch vụ, du lịch:

· Chợ trung tâm Bình Điền: Quy hoạch và xây dựng mới với quy mô diện tích đất 4.255m2.
· Các điểm dịch vụ khác:  Xây dựng mới khu trung tâm dịch vụ thương mại trên khu đất đối diện chợ trung tâm Bình Điền tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm với khối nhà cao tầng và kiền trúc hiện đại.
· Khu vực du lịch: Khai thác lòng hồ thủy điện Bình Điền và các hệ thống khe suối trên địa bàn xã kết hợp với các dịch vụ phục vụ cho người dân khi đến đây tham quan nghỉ dưỡng.
· Điểm dịch vụ khác: 

+ Bến xe trung tâm được xây dựng trên khu đất phía Đông Quốc lộ 49 với diện tích 1709,1m2 trên cơ sở đất lâm nghiệp. 
+ Bãi đỗ xe trung tâm bố trí cạnh chợ Bình Điền và trung tâm dịch vụ thương mại với diện tích 1063 m2
3.3.6 Các công trình Cơ quan hành chính sự nghiệp:

· Trụ sở UBND xã: nằm tại khu trung tâm xã, quy mô diện tích đất: 10837,2 m2. Xây dựng thêm các phòng chức năng và hội trường đáp ứng yêu cầu làm việc. 
· Các công trình khác như Ngân hàng, Hạt đường bộ, Đội thuế: Giữ nguyên hiện trạng, điều chỉnh khuôn viên theo lộ giới quy hoạch, cải tạo chỉnh trang nâng cấp tương xứng với các cơ quan phục vụ nhu cầu làm việc khi Bình Điền trở thành đô thị tong tương lai.
3.3.7 Cơ sở tổ chức sản xuất:

Giữ nguyên hiện trạng văn phòng hợp tác xã đối diện bến xe trung tâm, quy mô DT đất 408,1m2.
3.3.8 Thông tin liên lạc:


Điều chỉnh diện tích đất bưu điện trên nền hiện trạng cũ cạnh Hợp tác xã NN khi Quốc lộ 49 mở rộng. 
 3.4 Định hướng tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

· Hệ thống giao thông toàn xã được định hướng quy hoạch gồm tuyến giao thông chính là Quốc lộ 49, đấu nối với tuyến quốc lộ này là các tuyến giao thông liên xã, liên thôn, đồng thời là các trục chính thôn đối với các thôn nằm sát trục Quốc lộ 49, tạo tính liên hoàn liên kết các thôn và kết nối được với trung tâm xã. Các tuyến trong thôn được nâng cấp, mở rộng, nắn tuyến phù hợp tạo sự ngăn nắp trong khu dân cư, được đấu nối ra tuyến liên thôn và trục chính thôn. Quy hoạch phù hợp tạo được sự thuận lợi trong đi lại và sinh hoạt của người người dân. Hệ thống trục chính nội đồng được quy hoạch theo đúng lộ giới quy định đấu nối ra tuyến quốc lộ 49 phù hợp cơ giới hóa và hiện đại hóa nông nghiệp trong tương lai.
· Hệ thống cấp nước được định hướng quy hoạch đấu nối với tuyến cấp có sẵn của xã dạng mạng lưới xương cá. Tuyến ống chính chạy theo các trục giao thông chính, rẽ nhánh các tuyến ống nhỏ vào thôn xóm. Giải quyết áp lực nước phù hợp với địa hình và nhu cầu xây dựng nhà trong tương lai của xã.
· Hệ thống thoát nước: quy hoạch chung hệ thống thoát nước mặt và nước thải, các tuyến cống, mương được quy hoạch từ khu dân cư chảy về hệ thống kênh mương trên địa bàn xã ra khu vực Khe Điêng và sông Hữu Trạch sau khi được xử lý. Hướng thoát theo địa hình tự nhiên của xã. Đối với khu TT công nghiệp và làng nghề phải xây dưng hệ thống xử lý nước thải riêng trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước chung toàn xã.
· Hệ thống thủy lợi: quy hoạch phù hợp với hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương có sẵn. Quy hoạch các trạm bơm, kênh mương, đập, cầu, cống, đê ngăn mặn phù hợp với nhu cầu tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản phục vụ sản xuất của xã.
· Hệ thống cấp điện: Tính toán nhu cầu sử dụng điện đến năm 2035 cho toàn xã, từ đó quy hoạch xây dựng thêm trạm biến áp, và hệ thống đường dây trung thế và hạ thế. Đối với các khu công nghiệp, khu vực trang trại cần xây dựng trạm biến áp riêng phục vụ sản xuất. Đối với hệ thống điện cao thế 500kv có hành lang an toàn là 50m, hệ thống điện 220kv có hành lang an toàn là 30m, trong khu vực này không được phép xây dựng công trình.
Chương 4. Quy hoạch sử dụng đất
4.1. Hiện trạng sử dụng đất

        Hiện trạng sử dụng đất xã Bình Tiến (Số liệu năm 2020)
	TT
	Loại đất
	Kí hiệu
	Tổng diện tích xã Bình Tiến năm 2021
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4,3)
	(5)

	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	 
	13962,64
	100

	1
	Nhóm đất nông nghiệp 
	NNP
	12699,94
	90,96

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	700,32
	5,02

	1.1.1          
	Đất trồng cây hàng năm 
	HNC
	188,59
	1,35

	1.1.1.1        
	Đất trồng lúa 
	LUA
	22,03
	0,16

	1.1.1.2        
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	166,56
	1,19

	1.1.2          
	Đất trồng cây lâu năm
	LNC
	511,73
	3,66

	1.1.3         
	Đất khu trang trại tổng hợp
	DTT
	 
	0,00

	1.1.4          
	Đất khu trồng rau tập trung
	DTR
	 
	0,00

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	11992,62
	85,89

	1.2.1          
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	4722,02
	33,82

	1.2.2          
	Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	7270,60
	52,07

	1.2.3          
	Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	7,00
	0,05

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	 
	 

	2
	Nhóm đất phi nông nghiệp 
	PNN
	1261,77
	9,04

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	83,02
	0,59

	2.1.1          
	Đất ở chỉnh trang
	ONT
	83,02
	0,59

	2.1.2          
	Đất ở quy hoạch mới
	OQH
	 
	0,00

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	1089,28
	7,80

	2.2.1          
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	4,64
	0,03

	2.2.2          
	Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 

	2.2.3          
	Đất an ninh 
	CAN
	378,03
	2,71

	2.2.4          
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	7,79
	0,06

	2.2.5          
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	8,30
	0,06

	2.2.6          
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng 
	CCC
	690,52
	4,95

	2.2.7        
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DCR
	0,01
	0,00

	2,3
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 
	TON, TIN
	2,17
	0,02

	2.3.1
	Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	1,57
	0,01

	2.3.2
	Đất cơ sở  tín ngưỡng 
	TIN
	0,60
	0,00

	2,5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  
	NTD
	5,06
	0,04

	2,6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	82,18
	0,59

	2,7
	Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	0,06
	0,00

	2,8
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng 
	CSD
	0,93
	 

	3,1
	Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	0,93
	 

	3,2
	Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	 
	 

	3,3
	Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 

	4
	Đất có mặt nước ven biển 
	MVB
	 
	 

	4,1
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản 
	MVT
	 
	 

	4,2
	Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 
	MVR
	 
	 

	4,3
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác 
	MVK
	 
	 

	5
	Đất du lịch
	DDL
	 
	0,00

	6
	Đất dự trữ phát triển
	DPT
	 
	0,00


4.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp

4.2.1. Nhu cầu sử dụng đất phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn xã:

* Giao thông đối ngoại:

· Mở rộng cải tạo tuyến Quốc lộ 49 qua đi qua địa bàn xã với tổng chiều dài 9.8km, lộ giới quy hoạch 27m và chỉ giới xây dựng mỗi bên lùi 6m. Đến năm 2050 thì sẽ mở rộng theo đúng lộ giới là 39m (chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ)
· Mở rộng cải tạo tỉnh lộ 16 với lộ giới quy định là 31m, tổng chiều dài 2km.
* Giao thông đối nội

Đường trục xã:

· Mở rộng cải tạo đường công vụ Thủy điện Bình Điền với chiều dài 3,9km, lộ giới mở rộng 13,5m.
· Mở rộng cải tạo đường xóm mới Đông Hòa khoảng 1km, lộ giới quy hoạch 13,5m.

· Mở rộng cải tạo đường trục chính trung tâm chiều dài 0,35km, lộ giới quy hoạch 27m.

Đường nội thị:

· Mở rộng hai tuyến đường thôn Bình Lợi và thôn Đông Hòa với tổng chiều dài 0,58km, lộ giới quy hoạch 13,5m.

Đường liên thôn, đường thôn:

· Chủ yếu là các tuyền đường chính trong các khu vực 9 thôn trên địa bàn xã Bình Điền. Đường chủ yếu là bê tông có mặt cắt 5,5m – 7,5m.
Đường xóm, ngõ xóm:

· Chủ yếu là các đường bê tông với mặt cắt theo quy định 5,5m

Đường vào các khu sản xuất: Với tổng chiều dài 15,4km, mở rộng cải tạo các tuyến đường này với mặt cắt 5,5m. bao gồm các tuyến sau:
· Đường khai thác thôn Phú Điền

· Đường khai thác rừng thôn Đông Hòa

· Đường vào cổng trời

· Đường khai thác rừng khác

4.2.2. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các cơ sở trường học trên địa bàn xã

- Trường tiểu học xã Bình Điền với diện tích 15.403,5 m2
· Trường THCS Trần Đăng Khoa với diện tích 14.738,1 m2
· Trường mầm non Bình Điền với diện tích 5442,8 m2
Các công trình đều bị ảnh hưởng và giảm diện tích khi mở rộng các tuyến đường theo lô giới quy định.

4.2.3. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các công trình văn hóa thể thao

· Xây mới trung tâm văn hóa thể thao xã bao gồm sân vận động, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, các sân thể thao kèm theo như bóng chuyền, tennis, nhà thi đấu cầu lông với diện tích 5ha.
· Xây mới Nhà văn hóa kết hợp với công viên trung tâm với diện tích 9550m2.
· Mở rộng các nhà sinh hoạt thôn bao gồm nhà sinh hoạt công đồng và vườn hoa nhỏ trung tâm thôn.


4.2.4. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại

· Xây mới chợ trung tâm của xã với diện tích 9304,0 m2
· Xây dựng mới trung tâm dịch vụ thương mại với diện tích: 2215m2
· Xây mới các công trình dịch vụ nhỏ dọc khe Điêng: 1000m2
· Xây dựng các công trình dịch vụ tại khu vực hồ Thủy Điện Bình Điền

· Khu tiểu thủ công nghiệp với diện tích 30ha


4.2.5. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh

· Xây dựng mới khu giết mổ gia súc với diện tích: 1500m2

4.2.5. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

	TT
	Loại công trình
	Hiện trạng năm 2020
	Quy hoạch

	1
	Ủy Ban Nhân Dân Xã Bình Tiến
	11,829.3
	10,837.2

	2
	Trạm Y tế Bình Tiến
	3,447.0
	2,569.6

	3
	Bệnh viện Bình Tiến
	17,478.9
	29.000.0

	4
	NH NN&PTNT CN Bình Tiến
	1,178.1
	1,178.1

	5
	Hạt đường bộ
	2,857.5
	1,443.6

	6
	Bưu điện Bình Tiến
	1,005.8
	746.8

	7
	Đội Thuế Bình Tiến
	793.0
	793.0

	8
	Trạm xăng dầu
	3,681.3
	3,083.6

	9
	Hợp tác xã Bình Tiến
	499.5
	408.1

	10
	Sân Vận động
	7,421.7
	 

	11
	Chợ Bình Tiến
	4,255.2
	9,304.0

	12
	Trường THCS Bình Tiến
	15.364.0
	14,738.1

	13
	Trường TH Bình Tiến
	20.563.0
	15,403.5

	14
	Trường MN Bình Tiến
	8,445.4
	5,442.8

	15
	Nhà văn hóa thôn Đông Hòa
	339.9
	339.9

	16
	Nhà văn hóa thôn Bình Lợi
	984.0
	984.0

	17
	Điểm đỗ xe
	2,058.1
	1,709.1

	18
	Bến xe
	
	14.211.0

	19
	Trung tâm thương mại
	
	2215.0

	20
	Điểm giết mổ gia súc
	
	1500

	21
	Bãi rác tập trung
	
	10.000


Các công trình đều bị ảnh hưởng và giảm diện tích khi mở rộng các tuyến đường theo lô giới quy định.

4.3. Dự báo nhu cầu đất khu dân cư nông thôn


Trong thời kỳ quy hoạch đất khu dân cư nông thôn xã tăng cho xây dựng các điểm dân cư theo quy hoạch. Tổng cộng 16.5ha bao gồm: 
· Khu vực phía Nam Quốc lộ 49 thôn Đông Hòa với diện tích 2,2ha.

· Khu vực phía Bắc Quốc lộ 49 thôn Đông Hòa với diện tích 6,0ha.
· Khu vực quy hoạch trên tuyến đường vào trại giam Bình Điền thuộc thôn Vinh Điền với diện tích 3,5 ha.

· Khu vực quy hoạch dân cư mới dọc khe Điêng thôn Đông Hòa với diện tích: 3.2ha

· Các khu vực xen ghép tại các thôn trên địa bàn xã Bình Điền diện tích 1,5ha
4.4. Diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến
	TT
	Loại đất
	Kí hiệu
	Tổng diện tích Quy hoạch xã Bình Tiến đến 2035
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(6)
	(7)

	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	 
	13976,82
	100

	1
	Nhóm đất nông nghiệp 
	NNP
	12317,05
	88,12

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	820,97
	5,87

	1.1.1          
	Đất trồng cây hàng năm 
	HNC
	334,88
	2,40

	1.1.1.1        
	Đất trồng lúa 
	LUA
	21,13
	0,15

	1.1.1.2        
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	313,75
	2,24

	1.1.2          
	Đất trồng cây lâu năm
	LNC
	447,26
	3,20

	1.1.3         
	Đất khu trang trại tổng hợp
	DTT
	24,20
	0,17

	1.1.4          
	Đất khu trồng rau tập trung
	DTR
	14,63
	0,10

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	11489,08
	82,20

	1.2.1          
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	4.226,26
	30,24

	1.2.2          
	Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	7.262,82
	51,96

	1.2.3          
	Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	7,00
	0,05

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	 
	 

	2
	Nhóm đất phi nông nghiệp 
	PNN
	1601,11
	11,46

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	292,59
	2,09

	2.1.1          
	Đất ở chỉnh trang
	ONT
	101,63
	0,73

	2.1.2          
	Đất ở quy hoạch mới
	OQH
	190,95
	1,37

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	1202,11
	8,60

	2.2.1          
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	4,54
	0,03

	2.2.2          
	Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 

	2.2.3          
	Đất an ninh 
	CAN
	378,03
	2,70

	2.2.4          
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	7,79
	0,06

	2.2.5          
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	8,30
	0,06

	2.2.6          
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng 
	CCC
	672,59
	4,81

	2.2.7        
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DCR
	0,01
	0,00

	2.2.8     
	Đất nặng lượng
	DNL
	130,85
	0,94

	2,3
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 
	TON, TIN
	2,17
	0,02

	2.3.1
	Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	1,57
	0,01

	2.3.2
	Đất cơ sở  tín ngưỡng 
	TIN
	0,60
	0,00

	2,5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  
	NTD
	22,00
	0,16

	2,6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	82,18
	0,59

	2,7
	Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	0,06
	0,00

	2,8
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng 
	CSD
	 
	 

	3,1
	Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	 
	 

	3,2
	Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	 
	 

	3,3
	Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 

	4
	Đất có mặt nước ven biển 
	MVB
	 
	 

	4,1
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản 
	MVT
	 
	 

	4,2
	Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 
	MVR
	 
	 

	4,3
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác 
	MVK
	 
	 

	5
	Đất du lịch
	DDL
	41,94
	0,30

	6
	Đất dự trữ phát triển
	DPT
	16,73
	0,12




4.4.1. Đất nông nghiệp 

Trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2035, nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh tế của toàn xã, diện tích đất nông nghiệp được bố trí sử dụng là 12317,05 ha, chiếm 88,12% tổng diện tích tự nhiên, thực giảm 17.27ha so với năm 2021. Diện tích các loại đất nông nghiệp được bố trí sử dụng như sau:

a. Đất trồng lúa nước

Trong kỳ quy hoạch đất trồng lúa nước là 21,13 ha giảm 0,9ha so với hiện trạng năm 2021 được sử dụng vào mục đích xây dựng các khu dân cư mới và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông
b. Đất trồng cây hàng năm khác
Trong kỳ quy hoạch đất trồng cây hàng năm là 313,75 ha; tăng 147,19 ha so với hiện trạng năm 2021 được chuyển đổi bổ sung một số vị trí đất rừng sản xuất đất trông cây ăn quả. 
c. Đất trồng cây lâu năm

Trong kỳ quy hoạch đất trồng cây lâu năm là 447,26 ha; giảm 64,7ha theo định hướng quy hoạch đến năm 2035 sử dụng vào mục đích quy hoạch khu trang trại, khu du lịch, mở rộng hệ thống giao thông và xây dựng các khu dân cư mới.
d. Đất trồng rừng sản xuất

 Trong kỳ quy hoạch đất trồng rừng sản xuất là 4226.26 ha; thực giảm 495,76 ha so với hiện trạng năm 2021. sử dụng vào mục đích quy hoạch khu trang trại, khu vực thu gom rác, khu giết mổ gia súc, khu trung tâm xã, khu dịch vụ, mở rộng hệ thống giao thông và xây dựng các khu dân cư mới. 

e. Đất rừng phòng hộ
 Trong kỳ quy hoạch đất trồng rừng sản xuất là 7262,82 ha; thực giảm 7,78 ha so với hiện trạng năm 2021. sử dụng vào mục đích quy hoạch khu trang trại, mở rộng hệ thống giao thông.
f. Đất nuôi trồng thủy sản

 Trong kỳ quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản là 7ha giữ nguyên hiện trạng năm 2020.

4.4.2. Đất phi nông nghiệp
Đến năm 2035, diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 1.601,11 ha; chiếm 11,46% tổng diện tích tự nhiên, tăng 325,15 ha so với năm 2021. Các loại đất phi nông nghiệp được bố trí sử dụng như sau:

a. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2035, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 4,54 ha; giảm 2,48 ha với hiện trạng năm 2021; diện tích giảm do cắt giảm đơn vị hành chính cấp xã và phục vụ cho nhu cầu phát triển giao thông.
b. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Trong thời kỳ quy hoạch, diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh là 8,30, tăng 2,85 ha so với năm 2021
c. Đất bãi thải, xử lý chất thải

Trong thời kỳ quy hoạch, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 1,00 ha từ đất rừng sản xuất kém hiệu quả.
d. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Trong thời kỳ quy hoạch, diện tích đất tôn giáo tín ngưỡng là 1,57ha giữ nguyên hiện trạng năm 2021.
f. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trong kỳ quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa thực 22,0 ha tăng 16,94ha so với hiện trạng năm 2021 nhằm bố trí 1 nghĩa trang tập trung cho toàn xã. Lấy từ diện tích đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng và đất trồng cây hàng năm.
g. Đất có mặt nước chuyên dùng

Trong kỳ quy hoạch, đất có mặt nước chuyên dùng 0,06ha giữ nguyên so với năm 2021.
h. Đất sử dụng vào mục đích công cộng
  Trong kỳ quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng thực giảm 17,93 ha so với hiện trạng năm 2021. Được chuyển từ đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm
Như vậy, đến năm 2035 diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng trên địa bàn xã có 672,59 ha, chiếm 4,81% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:

* Đất giao thông

Đến năm 2035, diện tích đất giao thông có 136,78 ha thực tăng 33,10 ha so với hiện trạng năm 2021. Được chuyển từ diện tích đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng và đất trồng cây hàng năm.
  * Đất phát triển dịch vụ du lịch
Đến năm 2035, diện tích đất dịch vụ 41,94 ha. Được chuyển từ diện tích đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng và đất trồng cây hàng năm.
* Đất công trình bưu chính viễn thông

Đến năm 2035, diện tích đất công trình bưu chính viễn thông giảm 259m2 được sử dụng cho mục đích mở rộng hệ thống giao thông.
* Đất cơ sở văn hoá- thể dục thể thao
Đến năm 2035 diện tích đất cơ sở văn hoá có 7.00 ha thực tăng 5,89 ha so với hiện trạng năm 2021. Xây dựng khu thể thao, sân vận động với diện tích 5ha lấy từ đất tại khu vực bãi đá cạnh trại giam Bình Điền. Quy hoạch khu công viên trung tâm kết hợp trung tâm văn hóa xã 9950m2 chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm và một phần đất thể thao cũ.
* Đất cơ sở y tế

Đến năm 2035, diện tích đất cơ sở y tế tăng 2,9ha so với hiện trạng năm 2021, do mở rộng cơ sở Bệnh Viện Bình Tiến
* Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đến năm 2035, diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo có 35,59 ha thực giảm 8,79 ha so với hiện trạng năm 2021, do chuyển sang đất giao thông

* Đất chợ

Đến năm 2035 diện tích 14,643 ha  tăng 5049m2 so với hiện trạng năm 2021.

4.4.3. Đất chưa sử dụng
Với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng đất chưa sử dụng, dự kiến đến năm 2035 sẽ đưa 101,92 ha đất bằng chưa sử dụng vào mục đích công cộng như mở các tuyến giao thông, quy hoạch đất ở mới và xây dựng các công trình như Nhà văn hóa, dịch vụ thương mại...

4.4.4. Đất ở nông thôn

Trong kỳ quy hoạch đất ở nông thôn thực 292,59ha tăng 190,95 ha so với hiện trạng năm 2020. Cụ thể: 
- Đất ở hiện trạng chỉnh trang giữ nguyên.
- Đất ở xây dựng mới 190,95 ha được lấy từ đất bằng chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm trên dọc các tuyến đường trục chính xã.
Chương 5. Định hướng quy hoạch sản xuất

5.1. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp:


5.1.1. Tiềm năng, thế mạnh các loại hình sản xuất của xã:

· Xã Bình Tiến với sự thuận lợi cửa nền kinh tế cơ bản được giữ vững ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng khá tích cực, hệ thống kết hạ tầng trong những năm qua từng bước được đầu tư xây dựng phát huy có hiệu quả.
· Định hướng phát triển kinh tế xã hội xã Bình Tiến theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp, TTCN - Nông, lâm thủy sản”. Đến nay cơ cấu kinh tế xã Bình Tiến đang chuyển dịch dần đúng định hướng. Lĩnh vực nông nghiệp vẫn đang chiếm tỉ trọng lớn 30,28% tuy nhiên lĩnh vực Công nghiệp, TTCN và xây dựng tăng mạnh, chiếm tỉ trọng 45,13%. lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng 24,59%.

· Tổng diện tích đất rừng trồng trên địa bàn 4591,88 ha; trong đó đất hộ gia đình cá nhân:  đất trồng cây Cao su 450,8 ha, hàng năm bà con nhân dân thực hiện khai thác và trồng mới trung bình khoảng 100ha/năm. Thành lập và đưa vào hoạt động quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã. Thu nhập từ lĩnh vực lâm nghiệp và các nguồn lợi từ lâm nghiệp ước đạt 16,5 tỷ đồng. 

+ Cây Cao su:  Đã đưa vào khai thác 420/450,8 ha cao su, sản lượng khai thác mủ nước trong năm ước đạt 1.890.000 kg/mủ nước, Thu nhập từ cây cao su ước đạt 10 tỷ đồng

· Điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu thời tiết thuận lợi và phù hợp cho đàn bò, trâu và dê phát triển với chất lượng thịt thơm ngon. Định hướng quy hoạch khu trang trại tập trung với diện tích 20ha để nuôi trồng tập trung.
· Ngoài ra phát triển chăn nuôi lợn hộ gia đình phấn đấu đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 tổng đàn lợn lên khoảng 5.000 con.

· Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong những năm trở lại đây tăng mạnh tuy các ao hồ giảm nhưng mô hình nuôi cá lồng phát triển tốt, ước đạt 300tấn/năm, trong đó tổng sản lượng nuôi trồng tại lồng hồ Thủy điện Bình Điền 275tấn/năm, ao hồ 25tấn/năm. Thu nhập từ lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 11,1 tỷ đồng. 


5.1.2. Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp:

Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Hiện nay theo đánh giá hiện trạng 19 tiêu chí thì tiêu chí hộ nghèo xã chưa đạt, do đó định hướng phát triển các vùng sản xuất để đạt tăng trưởng cao trong kinh tế từ đó có cơ sở định hướng để đến 2035 xã sẽ đạt tiêu chí này.

Định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp toàn xã gồm các vùng sản xuất chính như sau:

· Vùng trồng lúa: Diện tích  9,4ha nhưng canh tác chỉ chiếm 3,2ha chủ yếu canh tác dọc các khe suối, định hướng quy hoạch giữ nguyên vị trí hiện trạng tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và khai thác hết phần diện tích đất còn lại.
· Vùng trồng rau: Với quy mô 12ha, chuyển đổi từ đất trồng cây hằng năm và chuyển mục đích sử dụng. Đưa các loại rau màu cao cấp có chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Mở rộng mô hình trồng rau màu, ớt….
· Vùng trồng hằng năm và cây lâu năm: với quy mô 163,19 ha phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình. Chú trọng phát triển kinh tế vườn để góp phần làm giàu kinh tế hộ, việc làm vườn canh tác gần nhà là tận dụng quỹ thời gian lao động hiệu quả nhất. 

· Vùng nuôi trồng thủy sản:  Xác định lợi thế vùng để đưa vào nuôi có hiệu quả kinh tế cao, xem xét mô hình có hiệu quả để nhân rộng. Tập trung thâm canh tăng năng suất, chú trọng đến vấn đề KHKT, con giống, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng bền vững. Đẩy mạnh công tác nuôi thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực lòng hồ Thủy Điện Bình Điền. Dự tính sản lượng khai thác và nuôi đạt trên 275 tấn/năm.
· Vùng trồng cây công nghiệp và lâm nghiệp: Với quy mô diện tích rất lớn trên địa bàn xã, đây là một trong thế mạnh về phát triển kinh tế của xã. Phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC và keo. Trồng và khai thác cây công nghiệp như cao su ước tính đạt 10 tỷ đồng/năm.. 
· Vùng chăn nuôi:  Hiện nay chủ yếu theo mô hình gia trại, tập trung chăn nuôi theo hướng hàng hóa, khuyến khích tạo điều kiện ưu đãi vốn vay để mở mang gia trại, trang trại. Phát triển đàn lơn nái có chất lượng để cung ứng con giống tại chỗ. Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, mở rộng mạng lưới thú y, tích cực phòng, chống dịch cho đoàn gia súc, gia cầm, chủ động xây dựng phòng, chống dịch. Định hướng phát triển mô hình trang trại tại các khu vực quy hoạch xây dựng trang trại.

· Vùng trang trại: Định hướng quy hoạch vùng trang trại tập trung với mô hình nuôi gia súc như trâu, bò, lợn kết hợp với trồng cỏ có quy mô 20ha tại khu vực đồi cao của xã Bình Điền chuyển đổi từ đất trồng cây hằng năm.

5.1.3. Định hướng phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất:

a. Giao thông phục vụ sản xuất:  

Đường giao thông phục vụ sản xuất: Với một xã chủ yếu phát triển về kinh tế trồng rừng nên hệ thống giao thông chủ yếu là vào các khu vực rừng sản xuất. Hiện nay hệ thống giao thông nội đồng khá ổn định, tuy nhiên chưa đạt tiêu chí về chiều rộng và cứng hóa. Do đó định hướng quy hoạch phù hợp với tiến bộ khoa học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Cụ thể bao gồm các tuyến sau:
· Đường khai thác thôn Phú Điền chiều dài 1,5km.
· Đường khai thác rừng Đông Hòa chiều dài 3,6km

· Đường vào Cổng Trời chiều dài 7,68km

· Đường khai thác rừng khác chiều dài khoảng 2,63 km
b. Công trình thủy lợi:

Đặc thù xã Bình Tiến là xã vùng núi, diện tích đất nông nghiệp chủ yếu được bà con nhân dân thực hiện trồng cây công nghiệp dài ngày là cao su nên và trồng cây lâm nghiệp như keo nên việc tưới tiêu chủ yếu chỉ phục nhu cầu cho diện tích trồng lúa và trồng màu. Hiện nay xã đã có đập thủy lợi và hệ thống mương dẫn nước từ Đập thủy loại thôn Đông Hòa chủ yếu đã được cứng hóa. Bên cạnh đó hệ thống tiêu bằng mương đất dẫn đỗ ra khe Điêng

5.1.4. Giải pháp để đạt yêu câu quy hoạch:
* Giải pháp về nhiệm vụ quản lý nhà nước:
- Tuyên truyền phổ biến công khai rộng rãi về quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt.


- Triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động của lĩnh vực sản xuất đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt.


- Giám sát đôn đốc thực hiện quy hoạch, kiến nghị bổ sung và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội theo từng giai đoạn.


- Trong quá trình thực hiện nếu thấy chưa phù hợp cần điều chỉnh kịp thời quy hoạch nông thôn mới nhằm đảm bảo được các mục tiêu của quy hoạch.  
* Các giải pháp thực hiện đối với các cây con chủ lực của sản xuất nông nghiệp: 

Phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với đặc điểm tự nhiên, đất đai, nguồn nước để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất. Tăng cường việc bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng cho phương thức canh tác tiên tiến, nghiên cứu ứng dụng thành quả công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng .v.v, cụ thể như sau:

- Đối với các cây lương thực có hạt, cây màu vụ: Tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh thâm canh tăng năng suất, sử dụng xác nhận và giống mới phù hợp có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ.

- Tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi tập trung công nghiệp và bán công nghiệp, an toàn, xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. Chú trọng phát triển nguồn giống tại chỗ; đẩy mạnh chăn nuôi gắn với việc trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Phát triển nuôi cá lồng theo hướng quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường nước. Phấn đấu phát triển 05 trang trại nuôi lợn với quy mô 500 đến 1.000 đầu lợn kết hợp nuôi lợn thịt với lợn nái để chủ động giống.

- Phát triển lâm nghiệp toàn diện, bền vững, tiếp tục chăm sóc rừng trồng hiện có; nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng kinh tế kết hợp bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, xây dựng mô hình tổ hợp trổng rừng nguyên liệu gắn với chế biến sản phẩm từ khai thác cây gỗ non sang khai thác cây gỗ lớn nhằm cung cấp cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, hằng năm trồng mới 30 ha rừng nâng diện tích rừng trồng toàn xã lên 1.800 ha; hướng dẫn nhân dân đăng ký cấp chứng chỉ rừng cho toàn bộ diện tích đất trồng cây lâm nghiệp.

- Về thủy sản: Đầu tư thâm canh diện tích ao hồ hiện có nhằm tăng hiệu quả kinh tế đồng thời khai thác tốt lòng hồ Thủy điện Bình Điền bằng cách nuôi cá lồng.  

* Giải pháp về vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn lòng ghép các chương trình, dự án.

- Nguồn vốn đóng góp của người dân.

- Nguồn vốn huy động của các doanh nghiệp.

5.2. Quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:


5.2.1. Tiềm năng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ:

· Tiềm năng đất đai để phục vụ phát triển công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp. Thông qua các tiêu chí chính để xác định mức độ thuận lợi đối với việc xây dựng và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gồm: Vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu, điều kiện cơ sở hạ tầng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn lao động và chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sơ hạ tầng từng bước đã được đầu tư nâng cấp trong thời gian qua thì xã Bình Tiến có nhiều thuận lợi để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. Hiện nay, đất ở, đất có mục đích công cộng hầu hết được bố trí dọc trục đường Quốc lộ 49 và tỉnh lộ 16, đường giao thông liên xã, liên thôn nên có điều kiện để phát triển dịch vụ, các ngành nghề phụ, kinh doanh buôn bán hàng hoá. 

· Bình Tiến được xác định là cửa ngõ phía Tây thành phố Huế là trung tâm kết nối thành phố Huế và huyện A Lưới, đây là động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương. Thuận lợi cho việc định hướng phát triển khu vực dịch vụ thương mại tại trung tâm xã, khu vực lòng hồ Thủy điện Bình Điền và một số địa điểm cảnh quan đẹp trên địa bàn xã thích hợp phát triển hệ thống dịch vụ du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Các ngành nghề truyền thống như đan, lát, mộc dân dụng, chế biến lâm sản là một trong những tiềm năng cần được phát huy trong tương lai…

· Trong những năm tới cần đầu tư vào việc nâng cấp và mở rộng thêm môt số tuyến giao thông phục vụ phát triển kinh tế,…cần chú trọng quan tâm tạo điều kiện để lực lượng lao động trên địa bàn xã tham gia lao động làm việc ở địa bàn xã nhằm tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập ổn định đời sống của nhân dân.


5.2.2. Quy hoạch sản tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ:

Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Định hướng phát triển mạnh trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để đạt tăng trưởng cao trong kinh tế từ đó có cơ sở định hướng để đến 2020 xã sẽ đạt tiêu chí nông thôn mới và đạt khoảng 30% tỷ trọng giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên giá trị tổng sản lượng sản xuất trên địa bàn đến năm 2035.
Gồm các vùng quy hoạch tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ sau:
· Điểm tiểu thủ công nghiệp: Quy hoạch điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tập trung với quy mô diện tích 30ha nằm trên khu đất phía Bắc Quốc lộ 49 đi A Lưới sát với trại giam Bình Điền. 
· Điểm dịch vụ du lịch và thương mại: Xây dựng mới  và chợ trung tâm và hình thành khu dịch vụ thương mại tập trung tại trung tâm xã và rải rác dọc đường quốc lộ 49 và khu vực khe Điêng. Tổ chức sắp xếp lại các mặt hàng kinh doanh ở chợ Bình Điền đảm bảo ngăn nắp.

Hình thành mới 1 điểm đón du lịch và các khu vực dịch vụ: tại khu vực hồ Thủy Điện, hình thành loại hình du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm
Bảng 5.1. Tổng hợp diện tích các vùng sản xuất

	Stt
	Mục đích sử dụng đất
	Hiện trạng 2020
	Quy hoạch 2035

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	B
	Tổng diện tích vùng sản xuất TTCN, dịch vụ
	34.5
	100.0%
	38.54
	100%

	1
	Đất tiểu thủ công nghiệp
	0
	0.0%
	30
	7.01%

	2
	Đất dịch vụ thương mại
	0
	0.0%
	1.34
	3.48%



5.1.3. Giải pháp để đạt yêu câu quy hoạch:

Để đạt chỉ tiêu nông thôn mới trong dai đoạn ngắn hạn đến 2020 và dài hạn đến năm 2035, cần để ra các giải pháp thực hiện nhằm đưa kinh tế phát triển mạh trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:
· Từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng khu trung tâm thương mại của xã, mở mang đường sá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư các loại hình dịch vụ dọc đường Quốc lộ 49, tỉnh lộ 16 và đường đi Thủy Điện Bình Điền.
· Sắp xếp lại các mặt hàng kinh doanh ở chợ, nâng cao tính chất chợ đầu mối hải sản của toàn khu vực.

· Quy hoạch đấu giá nhận quyền sử dụng đất khu vực chợ để phát triển thương mại dịch vụ.

· Tuyền truyền quá bá hình ảnh quê hương như phá hồ Thủy Điện Bình Điền, các hệ thống khe suối, sông hồ… hình thành các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và tour du lịch đường bộ, đường thủy…nhằm khai thác hiệu quả tiểm năng, thế mạnh của địa phương.

· Duy trì phát triển ngành nghề hiện có trong nông thôn nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập trong nhân dân. Vận động lao động trong độ tuổi tham gia học nghề. Phấn đấu có 100 lao động trên địa bàn được qua đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các lao động.
Chương 6. Định hướng quy hoạch xây dựng

6.1. Tổ chức mạng lưới điểm dân cư:


Hiện nay xã Bình Điền có 101,63ha đất dân cư được phân bố tập trung theo từng cụm thôn và khu vực trung tâm xã. Theo tính toán quỹ đất ở mới dành cho xã bao gồm: 190,95ha đất ở mới dành cho dân số phát triển tự nhiên đến năm 2035 đính hướng đến năm 2050 (tính cho 800m2/hộ) và khoảng 5ha đất ở dành cho các hộ chính sách, hộ nghèo, dành cho các khu tái định cư phục vụ giải tỏa trong lộ giới đường, xây dựng hạ tầng cơ sở của xã và tăng cơ học. Quy hoạch đến 2035 tổng đất ở là 292,59ha. Điểm dân cư của xã gồm cụ thể như sau:

· Khu ở tại trung tâm: Nằm tại trung tâm chính của xã, hình thành trên cơ sở thôn Đông Hòa. Khu vực trên tuyến vào trại giam Bình Điền thuộc thôn Vinh Điền.
· Tính chất: Khu ở kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch và thương mại.

· Các thôn xóm hiện có tiếp tục phát triển ổn định, bổ sung các điểm dịch vụ thương mại; Cải tạo hệ thống giao thông (tạo điểm tránh xe và quay xe trong thôn xóm, tổ chức bãi đỗ xe), tổ chức bãi tập kết, thu gom sản phẩm; Trồng cây xanh cách ly giữa khu dân cư và nghĩa trang.

· Điểm dân cư mới: Quy mô: 16,37ha.

· Khu ở gắn liền với kinh tế hộ gia đình: Chủ yếu là các khu ở hiện trạng đã xây dựng và các điểm dân cư mới nối tiếp với dân cư hiện trạng. Xây dựng theo mô hình nhà ở nông – thị.
· Tính chất: Là khu ở kết hợp kinh tế hộ gia đình có định hướng theo hướng phát triển dạng nhà ở đô thị.
· Các thôn xóm hiện có tiếp tục phát triển ổn định, bổ sung công trình văn hóa (nhà văn hóa thôn, vườn hoa); Cải tạo hệ thống giao thông (tạo điểm tránh xe trong thôn xóm, tổ chức bãi đỗ xe), tổ chức bãi tập kết, thu gom sản phẩm; Trồng cây xanh cách ly giữa khu dân cư và nghĩa trang.

· Điểm dân cư mới: Được hình thành từ quỹ đất trồng cây hằng năm và đất chưa sử dụng.
6.2. Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở:

· Thôn xóm bố trí dọc theo đường giao thông chính giao thông ngõ xóm bố trí vuông góc với đường chính đảm bảo giao thông thuận lợi nhất. 

· Các công trình công cộng trong thôn xóm như nhà văn hóa, trường mầm non, đình làng nên bố trí trên cùng tuyến giao thông chính hoặc được bố trí tập trung tạo không gian trung tâm cho thôn xóm, vừa là nơi tập trung cứu hộ trong mùa mưa lũ.

· Trồng cây xanh cách ly khu dân cư và khu nghĩa địa. Sử dụng hàng rào cây xanh, tránh sử dụng hàng rào cứng  để phân định giữa các hộ gia đình vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa tạo các lối sơ tán thoát lũ khi cần thiết, tránh gây hư hại cho công trình khi thời gian ngập lũ kéo dài.

· Xây dựng các loại hình nhà ở phù hợp với vùng đồng bằng: Hình khối nhà đơn giản, nhà có gác xép, nhà tầng với đặc điểm: hiên nhà rộng, thoát nước mái nhanh, chân nền, chân tường ốp đá để tránh bị hư hại. Nền nhà ở được phân chia thành các khu vực để giảm chi phí đắp nền: vườn thấp, vườn cao, sân, nền nhà. Cao độ nền nhà xây mới cao trình phù hợp với cao độ địa hình.

· Không gian nhà ở tổ chức phù hợp đặc điểm sản xuất của hộ gia đình : kinh tế vườn, dịch vụ thương mại và dịch vụ ...Diện tích 300-500m2/hộ. Với nhà ở kết hợp làm dịch vụ cần tổ chức không gian đón khách, nghỉ chân kết hợp với các vườn cây cảnh hấp dẫn du khách đến thăm.

· Bảo vệ các công trình tôn giáo tín ngưỡng, cảnh quan có giá trị như cây xanh, đình làng, nhà thờ và chùa chiền và các di tích.
6.3. Tổ chức không gian sinh hoạt công đồng tại các thôn:
Toàn xã có 9 thôn có 9 trung tâm của mỗi thôn bao gồm nhà văn hóa thôn kết hợp khu vui chơi thể thao thôn, hiện nay tiêu chí 6 về cơ sở vật chất chưa đạt nên định hướng đến 2035 sẽ đạt tiêu chí nông thôn mới và cụ thể như sau:

- Nhà văn hóa thôn: Đã có 09/09 thôn có nhà văn hóa trong đó 02 nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn, 02 nhà văn hóa do người dân tự đóng góp xây dựng cơ bản đảm bảo, 05 nhà văn hóa còn lại là những nhà được sử dụng từ nhà học mầm non cấp 4 cũ (Được xây dựng khoảng năm 1989) đến nay đã xuống cấp trầm trọng, hết hạn sử dụng và không đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần thiết phải cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới.

Hệ thống sân vườn xây dựng thoáng mát, tạo điểm vui chơi cho trẻ em đồng thời là nơi tập trung cho người dân trong dịp lễ, hội cũng như khi có sự cố xảy ra.

6.4. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

6.4.1 Định hướng giao thông:

· Giao thông đối ngoại:

· Quốc lộ 49: lộ giới quy hoạch 27m chỉ giới xây dựng dựng mỗi bên lùi 6m. Có mặt cắt như sau (6m+11.5m+2m+11.5m+6m).
· Tỉnh lộ 16: Lộ giới quy hoạch 31m. có mặt cắt như sau (3m+11.5m+2m+11.5m+3m).

· Giao thông đối nội:

Gắn liền với định hướng phát triển đô thị trong tương lai, quy hoạch hệ thống giao thông xã có lộ giới và quy định theo quy hoạch đô thị, lớn hơn so với tiêu chí của nông thôn mới, cụ thể như sau:


* Đối với khu vực trung tâm xã và các khu vực ở:

· Đường trục chính trung tâm: định hướng đường 27m đoạn qua UBND xã vuông góc với Quốc lộ 49 và có mặt cắt như sau (3m+9.5m+2m+9.5m+3m).
· Các trục đường quy hoạch các khu dân cư mới có lộ giới từ 11,5m đến 13,5m.

· Quy hoạch các tuyến đường chạy dọc bám theo khu vực Khe Điêng với lộ giới 11,5m và các đường dạo bê tông 3,5m tạo cảnh quan cho khu vực trung tâm xã.
· Đường liên thôn: định hướng đường liên thôn có nền đường 13,5m, mặt đường 7,5m, vỉa hè 3,0x2=6m. Chỉ giới xây dựng 3m. 
· Đường trục chính thôn: bao gồm các đường trong khu dân cư mới định hướng nền đường 11,5m, mặt đường 5,5m, vỉa hè 3,0x2=6m. 
· Đường thôn xóm: định hướng có nền đường từ 3,5m đến 5,5m, mỗi bên chừa lề 1x2=2m. Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. 

*Đối với giao thông khu vực sản xuất: (xem phần quy hoạch sản xuất)

Chủ yếu là các tuyến đường vào các khu vực trồng rừng, mặt cắt được xác định cho các tuyến đường ngày từ 11,5 đến 13,5m. mặt đường rộng từ 5,5m đến 7,5m.
· Đường khai thác thôn Phú Điền chiều dài 1,5km.
· Đường khai thác rừng Đông Hòa chiều dài 3,6km

· Đường vào Cổng Trời chiều dài 7,68km

· Đường khai thác rừng khác chiều dài khoảng 2,63 km

· Công trình giao thông:

- Quy hoạch bến xe: quy mô 1709,1m2 tại phía Đông quốc lộ 49
6.4.2.Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật:
· Hệ thống giao thông toàn xã được định hướng quy hoạch gồm tuyến giao thông chính là Quốc lộ 49.
· Hệ thống cấp nước được định hướng quy hoạch đấu nối với tuyến cấp có sẵn của xã dạng mạng lưới xương cá. Tuyến ống chính chạy theocác trục giao thông chính, rẽ nhánh các tuyến ống nhỏ vào thôn xóm. Giải quyết áp lực nước phù hợp với địa hình và nhu cầu xây dựng nhà trong tương lai của xã.
· Hệ thống thoát nước: quy hoạch chung hệ thống thoát nước mặt và nước thải, các tuyến cống, mương được quy hoạch từ khu dân cư chảy về hệ thống kênh mương trên địa bàn xã racác khe suối sau khi được xử lý. Hướng thoát theo địa hình tự nhiên của xã. Đối với khu TT công nghiệp và NTTS phải xây dưng hệ thống xử lý nước thải riêng trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước chung toàn xã.
· Hệ thống thủy lợi: quy hoạch phù hợp với hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương có sẵn. Quy hoạch các trạm bơm, kênh mương, đập, cầu, cống, đê ngăn mặn phù hợp với nhu cầu tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản phục vụ sản xuất của xã.
· Hệ thống cấp điện: Tính toán nhu cầu sử dụng điện đến năm 2035 cho toàn xã, từ đó quy hoạch xây dựng thêm trạm biến áp, và hệ thống đường dây trung thế và hạ thế. Đối với các khu công nghiệp, khu vực trang trại cần xây dựng trạm biến áp riêng phục vụ sản xuất. Đối với hệ thống điện cao thế 500kv có hành lang an toàn là 50m, hệ thống điện 220kv có hành lang an toàn là 30m, trong khu vực này không được phép xây dựng công trình.

· Giải pháp nền xây dựng: 

· Xã Bình Tiến có vị trí địa lý thuộc vùng núi, địa hình biến thiên phức tạp, độ dốc tự nhiên lớn. 

· Với tính chất địa hình của xã như thế giải pháp san nền chung cho toàn xã là bám sát địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp gây sạt lở đất. Nên san lấp trong phạm vi công trình.

· Không bố trí công trình ở các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

· Đối với trung tâm xã: Giải pháp san nền phải đảm bảo độ dốc đường theo đúng tiêu chuẩn.

· Giải pháp thoát nước mặt: 
Hệ thống thoát nước:

· Xây dựng hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước thải thoát chung cùng một hệ thống). 

· Về tiêu thoát nước khu dân cư: 

· Định hướng mương thoát nước cho các khu dân cư dọc theo các đường  nội bộ thôn và liên thôn.

Khu vực trung tâm xã:

· Định hướng mạng lưới cống có đường kính D600, D800, D1000; hướng thoát về các khe suối, đổ vào khe Điêng trước khi hòa vào sông Hữu Trạch ở phía hạ lưu khu vực.

Bảng thống kê khối lượng hệ thống thoát nước

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Khối lượng

	1
	Cống D600
	m
	8844

	2
	Cống D800
	m
	990

	3
	Cống D1000
	m
	530


6.4.3.Định hướng cấp nước:  

· Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước.


· Nước sinh hoạt:

· Năm 2020: 80l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

· Năm 2035: 100l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

· Nước công cộng:   

15%Qsh

· Nước công nghiệp: 
15% Qsh

· Nước dự phòng rò rỉ: 
20%Q

· Hệ số không điều hoà.

· Hệ số dùng nước không điều hoà ngày Kng-max, Kng-min, kể đến cách tổ chức đời sống xã hội, chế độ làm việc của các cơ sở sản xuất, mức độ tiện nghi và sự thay đổi nhu cầu dùng nước theo mùa. Chọn hệ số không điều hoà ngày Kng-max = 1,40. 

· Chọn hệ số không điều hòa giờ là Kgiờ-max = (max x bmax= 1,5 x 1,28 = 1,92, lấy Kgiờ-max =2.00. Các hệ số (max, bmaxlấy theo điều 3.3 TCXDVN 33: 2006.

· Vậy nhu cầu dùng nước lớn nhất của khu quy hoạch đến năm 2035 là 860m3/ngđ (làm tròn):

· Nhu cầu dùng nước giờ lớn nhất của thị trấn đến năm 2020 tầm nhìn 2035: 59,81m3/h

Qngày.max

qgiờ. max = Kgiờ.max24

Bảng 3.3. Bảng thống kê nhu cầu dùng nước

	STT
	Các thành phần dùng nước
	Đơn vị 
	Ký hiệu
	Khối lượng

	1
	Dân số được cấp nước
	Người
	Ntt 100% dân số khu vực
	6700

	2
	Tiêu chuẩn cấp nước
	l/ng-ngđ
	q
	100.00

	3
	Nước cấp cho sinh hoạt (TB)
	m3/ngđ
	Qshtb
	576.30

	4
	Nước cấp cho sinh hoạt (Max)
	m3/ngđ
	Qshmax=Qshtb*1,4
	806.82

	5
	Nước công nghiệp dịch vụ
	m3/ngđ
	Qcndv=15%Qshmax
	121.02

	6
	Nước công cộng
	m3/ngđ
	Qcc=15%Qshmax
	121.02

	7
	Nước công nghiệp 0ha
	m3/ngđ
	Qcn=20m3/ngđ
	0.00

	8
	Nước rò rỉ thất thoát
	m3/ngđ
	Qrr=15%Q(4-7)
	157.33

	9
	Tổng công suất ngày MAX nước hữu ích
	m3/ngđ
	Qrr=Q(4-8)
	1206.20

	10
	Nước xử lý
	m3/ngđ
	Qxl=10%Q(9-10)
	120.62

	11
	Tổng công suất ngày MAX nước nhà máy
	m3/ngđ
	Qmax(4-9)
	1326.82


· Nhu cầu: Tổng nhu cầu cấp nước của xã đến 2035 là 1327 m3​/ngđ .

· Nguồn nước:

· Nâng cấp nhà máy cấp nước Bình Tiến, vị trí đặt nhà máy là tại thôn Đông Hòa. 

· Nguồn nước sử dụng nguồn nước mặt ở suối tại thôn Lộc Bình, đã qua xử lý.

· Giải pháp cấp nước:

· Nâng cấp nhà máy cấp nước Bình Tiến, vị trí đặt nhà máy là tại thôn Đông Hòa. Công suất tính toán theo quy hoạch chung đến năm 2035 là 2000m3/ngđ.

· Mạng lưới đường ống sử dụng mạng lưới kết hợp.

· Đường ống chính chạy dọc theo đường quốc lộ 49 có đường kính D100-D300, các tuyến nhánh phân phối đến khu dân cư và làng bản có đường kính từ D50-D90. 

· Tính lưu lượng mạng lưới theo: qđv, qdđ, qnút ( qtt.

Tính lưu lượng dọc đường đơn vị : qđv .


[image: image28.wmf])

/

(

m

s

l

L

Q

q

dd

dv

-

=

å

.

Trong đó:   Qdđ:  Tổng lưu lượng nước phát vào mạng lưới:
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: Tổng chiều dài đường ống chính.

Tính lưu lượng dọc đường của từng đoạn ống qdđ :

qdđ = qđv * L (l/s)

Trong đó:   qđv:  lưu lượng đơn vị:

L :  chiều dài đoạn ống .

Lưu lượng dọc đường ở nút qnút:

 qnút =  
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Tính toán lưu lượng cho từng đoạn ống qtt.              

 qtt=  qnút + 
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qtt(n-m) (l/s).

Bảng thống kê khối lượng hệ thống cấp nước

	BẢNG TỔNG HỢP ĐƯỜNG ỐNG

	STT
	ĐƯỜNG KÍNH
	CHIỀU DÀI
	GHI CHÚ

	
	(mm)
	(m)
	

	1
	D300
	2895.00
	HDPE

	2
	D100
	4085.00
	HDPE

	3
	D114
	40.00
	PVC

	4
	D90
	4115.00
	HDPE

	5
	D75
	7350.00
	HDPE

	6
	D63
	8972.00
	HDPE

	7
	D50
	2775.00
	HDPE


6.4.4.Định hướng cấp điện:  

· Cơ sở thiết kế:

Bảng chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Danh mục
	Khối lượng
	Chỉ tiêu
	Tổng (kW)
	Kđt

	1
	Sinh hoạt
	8245 người
	165W/ người
	950 kW
	0.7

	2
	Công cộng
	 
	25% P. Sinh hoạt
	240 kW
	0.7

	3
	Dịch vụ
	
	25% P. Sinh hoạt
	240W
	0.7

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	1430kW
	1001


· Dự báo phụ tải điện: 

· Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

· Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã.

· Tổng nhu cấp điện cho khu vực nghiên cứu là: 651kW tương đương 765kVA (Với hệ số Cos( = 0.85).

Bảng 3.6. Bảng dự báo phụ tải điện

	   TT
	Tên phụ tải
	Kđt
	Ptt(2035) (kW)

	1
	Sinh hoạt
	0.7
	665

	2
	Công cộng
	0.7
	168

	3
	Dịch vụ
	0.7
	168

	 
	Tổng
	0.7
	1001

	 
	Công suất yêu cầu với hệ số hệ số đồng thời Kđt= 0,7
	
	1001


· Giải pháp cấp điện.

· Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp do công ty điện lực chi nhanh Bình Tiến cung cấp, vịa trí đấu nối tại trạm trung thế Bình Tiến.

· Lưới điện: Lưới trung áp 22kV giữ nguyên hiện trạng, chỉ thay mới các tuyến dây đã qua hạn sử dụng.

· Kéo đường dây hạ thế 22/0,4kV và trung thế 22kV theo các trục giao thông quy hoạch đến các khu dân cư mới.

· Xây dựng tuyến điện đường chiếu sáng ở khu trung tâm xã và các tuyến rẽ. Tập trung khu vực công trình công cộng, công viên cây xanh,…

· Trạm hạ áp 22/0,4kV: Giữ nguyên 13 trạm biến áp. Xây mới 6 trạm biến áp công suất 50-180kva phục vụ khu dân cư trung tâm xã, các khu du lịch sinh thái, chợ, khu thương mại dịch vụ.


6.4.5.Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:  
· Các cơ sở thiết kế:

· Quy chuẩn quốc gia Xây dựng 01:2008, Bộ Xây dựng (2008).

· Tiêu chuẩn TCXDVN51-2008: Thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài CT.

· Quy chuẩn quốc gia về môi trường, ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT.

· Các tiêu chuẩn ngành có liên quan. 

· Các chỉ tiêu chính:

· Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt:  80% lưu lượng cấp nước.

· Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2035:

· Hệ thống thoát nước sinh hoạt dự kiến là hệ thống thoát nước chung với hệ thống thoát nước mặt, có xử lý nước thải tại nguồn phát sinh như sau:

· Các hộ dân nghèo: sử dụng xí 2 ngăn, ủ phân hợp vệ sinh.

· Các hộ dân chăn nuôi hay có điều kiện và khả năng kinh tế: xây dựng bể tự hoại hoặc bể bioga để xử lý phân, nước thải.

· Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.


· Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ được xử lý bằng bể bioga, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng. 

· Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng cống, kích thước từ D600 đến D1000 (mm). Chạy dọc theo các khu vực dân cư, đường trục chính của xã. Nước thải và nước mưa được thu gom qua hệ thống thoát nước thải chung, được xử lý trước khi xả ra sông, hồ, đầm trong khu vực.

·  Hệ thống thoát nước của điểm tiểu thủ công nghiệp là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải sản xuất phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN24-2009 (nguồn loại B). Dự kiến mỗi điểm TTCN có 1 trạm xử lý nước thải với công suất 100 m3/ngđ.

· Thu gom và xử lý chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. CTR hữu cơ cho chăn nuôi gia súc, ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. CTR vô cơ được thu gom vận chuyển lên lò đốt rác riêng của xã Bình Tiến được xây dựng mới. 

· Trang bị mỗi thôn 1 xe đẩy tay để thu gom CTR. Từ điểm thu gom CTR của xã vận chuyển đến bãi chôn lấp của huyện.

· Nghĩa trang và mai táng:  
· Giai đoạn dài hạn: Đóng cửa các khu nghĩa địa hiện trạng. Vận động nhân dân tự di dời và không mở rộng phát triển thêm, đối với những hộ khi có người thân qua đời an táng tại khu quy hoạch nghĩa trang mới của xã. Quỹ đất nghĩa trang sau khi di dời sẽ sử dụng trồng rừng phòng hộ, từng bước phủ xanh toàn bộ nghĩa trang hiện có. Khu vực dân cư giáp nghĩa trang định hướng di dời ra xa ở khu vực có địa hình cao hơn địa hình khu nghĩa trang hiện nay nhằm đảm bảo sức khỏe, môi trường không bị ô nhiễm cho người dân.

· Giai đoạn ngắn hạn: 

+ Giải tỏa các cụm nghĩa địa nhỏ lẻ và rải rác, chuyển đổi thành đất sản xuất và đất dân cư. 

+ Quy hoạch mới 1 điểm nghĩa trang nhân dân tập trung: Với quy mô 20 ha nằm phía Nam Quốc lộ 49 thuộc thôn Bình Thuận.
+ Nghĩa trang mới được xây dựng dải cây xanh cách ly  đảm bảo vệ sinh, theo mẫu chung phù hợp với tập quán và tâm linh của nhân dân, có cổng, tường rào bao quanh và phân chia các khu vực mai táng cụ thể (hung táng, cát táng). Trong nghĩa trang trồng cây xanh, có đường đi, mộ xây có hàng lối, có bộ phận quản lý.

· Đánh giá tác động môi trường 


*Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường:

· Cần tăng diện tích cây xanh cách ly giữa khu nghĩa trang và khu dân cư và khu vực sản xuất.

· Các khu vực chưa và không xây dựng: Phải giữ lớp mặt phủ thực vật tự nhiên, trồng và bảo vệ các loại cây chịu nước, phủ xanh các khu vực đất trống. 

· Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt  như trong quy hoạch đã đề xuất. 

· Đối với khu vực sông hồ, khe, suối cần có giải pháp khai thác hợp lý bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái. Không xây dựng các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại khu vực ven quanh hồ Thủy điện.
6.5. Định hướng quy hoạch chi tiết khu trung tâm:

(Được cụ thể hóa ở Chương 7: quy hoạch khu trung tâm gắn với định hướng phát triển đô thị).
Chương 7. Định hướng quy hoạch chi tiết khu trung tâm gắn với định hướng phát triển đô thị.
7.1. Định hướng quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng:

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của xã Bình Điền và các định hướng phát triển không gian tổng thể toàn xã, Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất khu trung tâm như sau:

a. Tổ chức các trục không gian đô thị:
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· Trục trung tâm đô thị: Bao gồm trục Quốc lộ 49 và trục chính trung tâm vuông góc Quốc lộ 49.

· Trục kết nối liên vùng: 


+ Quốc lộ 49


+ Tỉnh lộ 16

· Trục liên khu vực:


+ Quốc lộ 49


+ Tỉnh lộ 16


+ Tuyến đi Thủy điện Bình Điền.
· Trục cảnh quan:


+ Quốc lộ 49


+ Tỉnh lộ 16


+ Các tuyến song song tại khu vực khe Điêng
b. Tổ chức các khu trung tâm đô thị:

· Tổ chức 1 khu trung tâm chính của xã giữa 2 tuyến Quốc lộ 49, tỉnh lộ 16 và trục chính vuông góc Quốc lộ 49 bao gồm đầy đủ các thiết chế về hành chính, văn hóa, thể dục thể thao và dịch vụ, thương mại, xen kẽ với khu dân cư mới và chỉnh trang.
· Gìn giữ và tăng cường hệ thống cây xanh phòng hộ và cây xanh cách ly tại các khu vực theo quy định.

· Tổ chức các dịch vụ quanh khu vực khe Điêng và khu vực dọc sông Hữu Trạch. 
c. Tổ chức các khu dân cư:

· Khu dân cư chỉnh trang: tập trung chủ yếu dọc tuyến Quốc lộ 49, tỉnh lộ 16, tuyến đi Thủy điện Bình Điền và các làng xóm hiện hữu. Khai thác thế mạnh hiện có để phát triển các khu dân cư kết hợp sản xuất nông nghiệp và làng nghề truyền thống.

· Xây dựng mới khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ tại các tuyến đường chính.

· Tổ chức quy hoạch mới các khu dân cư tập trung  để phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đô thị.

d. Công trình kho tàng, bến, bãi:

· Quy hoạch bến xe đô thị tại khu vực Quốc lộ 49 đây là điểm đầu ranh giới hành chính của xã và nằm trong khu vực xác định là trung tâm xã Bình Điền. Các bãi đỗ xe, giao thông tĩnh tại các khu vực chợ Bình Điền , các khu vực TDTT, các khu du lịch.

e. Nghĩa trang:

· Đóng cửa các khu nghĩa trang hiện trạng, trồng dải cây xanh bao quanh cách ly với khu dân cư hiện trạng, tăng tính thẩm mỹ và tính chất đô thị sinh thái của khu trung tâm.
Bảng 7.1. Bảng tổng hợp sử dụng đất trung tâm của xã
	TT
	Loại đất
	Diện tích QH (m2)
	Tỉ lệ(%)

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	9.455,40
	1,3%

	2
	Đất văn hóa
	2.407,70
	0,3%

	3
	Đất y tế
	29.000,00
	3,9%

	4
	Đất giáo dục
	36.536,30
	4,9%

	5
	Đất công viên cây xanh
	56.885,60
	7,6%

	6
	Đất ở hiện trạng
	128.278,00
	17,1%

	7
	Đất ở mới
	87.283,80
	11,6%

	8
	Đất dịch vụ phát triển du lịch
	11.232,00
	1,5%

	9
	Đất dịch vụ thương mại
	34.773,40
	4,6%

	10
	Đất năng lượng
	560,60
	0,1%

	11
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	14.937,50
	2,0%

	12
	Đất an ninh
	2.551,40
	0,3%

	13
	Đất chợ
	14.643,90
	2,0%

	14
	Mặt nước
	53.652,40
	7,2%

	15
	Đất giao thông
	267.802,00
	35,7%

	
	Tổng cộng
	750.000,00
	100,0%


7.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Hình thành trung tâm của xã quy mô 75ha, hình thành trên cơ sở hiện trạng của xã tại thôn Bình Lợi và Đông Hòa. Các công trình được bố trí tập trung bao gồm: Ủy ban Nhân dân xã Bình Điền, trường THCS Trần Đăng Khoa, trường tiểu học Bình Điền, trường mầm non, nhà văn hóa trung tâm kết hợp công viên, bưu điện, bến xe, chợ Bình Điền, khu dịch vụ thương mại và các công trình hành chính khác.
· Khu vực các công trình công cộng:
Tổ chức các cồng trình công cộng trên trục trung tâm đô thị là Quốc lộ 49 và trục chính trung tâm xã, các công trình được bố trí hai bên các trục chính này và định hướng các công trình xây mới xen kẻ với các công trình công cộng đã có trên khu vực trung tâm xã tạo một khu trung tâm gắn kết với tổng thể hài hòa, sinh động.

Hình thành không gian trọng tâm tại các điểm nút giao cắt với Quốc lộ 49 là các công trình dịch vụ thương mại, chợ trung tâm và các điểm đỗ xe tập trung tạo điểm nhấn về không gia cho khu vực trung tâm xã.
Quy hoạch các trục đường song song dọc khu vực khe Điêng kết nối với các thôn, bên cạnh đó định hướng các tuyến đường dạo dọc và trồng các cây xanh, thảm cỏ cho khu vực này. Bên cạnh đó xây dựng các công trình dịch vụ nhỏ như nhà hàng, giải khát, quầy lưu niệm… đây chính là điểm xanh chính của khu vực trung tâm ngoài công viên tập trung của xã.

Các công trình bao gồm:

· Trường mầm non trung tâm xã: được hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng tại khu vực trung tâm xã. Điều chỉnh lại khuôn viên theo lộ giới đường quy hoạch. Diện tích đất: 5442,8m2.

· Trường THCS Trần Đăng Khoa: Quy mô diện tích đất 14738,1m2. Được giữ nguyên vị trí hiện trạng điều chỉnh khi quốc lộ 49 mở rộng. Trường hiện nay đã đạt chuẩn Quốc gia. Xây dựng nhà tập đa năng và khu hiệu bộ độc lập.
· Trường Tiểu học Bình Điền: Có vị trí thuộc khu trung tâm, quy mô diện tích đất 15.403,5m2. Mở rộng thêm diện tích sân chơi, bãi tập, và nhà thể thao đa năng và một số phòng học học và phòng chức năng. Hiện nay trường cũng đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
· Nhà văn hóa trung tâm xã kết hợp với công viên trung tâm: Quy 9.550 m2. Được xây mới bố trí tại trục chính trung tâm của xã đối diện với UBND xã tạo được điểm nhấn cho khu vực trung tâm.

· Bệnh viện đa khoa và trạm y tế xã: Giữ nguyên hiện trạng tại khu vực trung tâm xã.  Chỉnh trang khuôn viên theo đúng lộ giới quy hoạch. 
· Chợ Bình Điền: Định hướng xây mới chợ. Quy mô diện tích đất 9.304m2. Lấy thêm phần đất phía sau chợ
· Trung tâm thương mại được định hướng xây dựng mới trên lô đất đối diện chợ trung tâm với diện tích 2236,2m2.
· Trụ sở UBND xã: nằm tại khu trung tâm xã, quy mô diện tích đất: 10.837,2m2. Chỉnh trang cổng hàng rào theo lộ giới quy hoạch giao thông. Xây dựng thêm các phòng chức năng và hội trường đáp ứng yêu cầu làm việc. 

· Các công trình như bưu điện, ngân hàng, hạt đường bộ…. Giữ nguyên vị trí hiện trạng, cải tạo xây dựng mới các hạng mục như hàng rào, sân vườn khi dự án mở rộng đường giao thông thực hiện.
· Khu vực cây xanh, mặt nước:
Hình thành các không gian cây xanh, mặt nước trên cơ sở hiện trạng, địa hình và cảnh quan khu vực rừng hiện có. Bên cạnh đó các không gian mặt nước chính là khe Điêng và sông Hữu Trạch kết hợp hình thành khu vực công viên cây xanh, đường dạo quanh các khu vực này tạo điểm nhấn cảnh quan cho và là không gian vui chơi của người dân xã Bình Điền. 

Bên cạnh đó quy hoạch một công viên tập trung kết hợp với trung tâm văn hóa xã, ngoài việc tạo điểm xanh chính cho trung tâm  và đây cũng là khu vực vui chơi, giải trí cho người dân trong xã.
· Khu vực dân cư:
· Khu vực dân cư trong trung tâm xã chủ yếu là dân cư hiện trạng. Đề xuất xây dựng thêm điểm dân cư mới xen ghép trong khu đất dân cư  hiện trạng. 

· Quy hoạch các khu dân cư mới tập trung trên địa bàn xã
· Tổ chức không gian ở như sau:

+ Công trình kiến trúc không lấn át không gian sân vườn, cây xanh.

+ Sân vườn là chủ đạo của những ngôi nhà vườn

+ Tạo dựng các khu nhà vườn với những nét đặc thù có tính riêng biệt về cảnh quan dựa trên các bố cục không gian sana vườn và kiến trúc ngôi nhà.

Tổng hợp các công trình
	TT
	Loại đất
	Diện tích QH (m2)
	Tỉ lệ(%)

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	9455,4
	1,3%

	2
	Đất văn hóa
	2407,7
	0,3%

	3
	Đất y tế
	17946,9
	2,4%

	4
	Đất giáo dục
	36536,3
	4,9%

	5
	Đất công viên cây xanh
	56885,6
	7,6%

	6
	Đất ở hiện trạng
	128278,0
	17,1%

	7
	Đất ở mới
	87283,8
	11,6%

	8
	Đất dịch vụ phát triển du lịch
	11232,0
	1,5%

	9
	Đất dịch vụ thương mại
	34110,2
	4,5%

	10
	Đất năng lượng
	560,6
	0,1%

	11
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	14937,5
	2,0%

	12
	Đất giao thông
	296713,6
	39,6%

	13
	Đất an ninh
	2551,4
	0,3%

	14
	Đất chợ
	14643,9
	195,3%

	15
	Mặt nước
	53652,4
	7,2%

	 
	Tổng cộng
	750000,0
	100,0%
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Bảng 7.2. Bảng tổng hợp diện tích các công trình công cộng

7.3. Thiết kế đô thị:

7.3.1. Xác định các vùng kiến trúc, cảnh quan đô thị:

a. Khu vực hiện trạng chỉnh trang:

· Các khu dân cư hiện trạng chỉnh trang, nâng cấp môi trường sống đô thị và cảnh quan khu ở. Bao gồm các nội dung:

· Chỉnh trang các tuyến giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, kết hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, hệ thống thoát nước...).

· Khai thác đất trống trong các khu vực cải tạo, chỉnh trang, tạo các không gian cây xanh công cộng. Tổ chức các không gian xanh vừa là nơi nghỉ ngơi, gặp gỡ của dân cư vừa là nơi tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

· Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng khu dân cư hiện trạng tạo khoảng xanh cho các khu ở.
· Chỉnh trang các công trình công cộng phục vụ cho người dân sinh sống tại các khu dân cư.
b. Khu vực phát triển mới:

Bao gồm các khu vực hành chính, công cộng, thương mại, và các khu dân cư mới; bố trí các khu chức năng mới của đô thị hiện đại và tiện nghi hài hòa với môi trường thiên nhiên, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Khuyến khích các công trình trong toàn đô thị xây dựng theo cùng một xu hướng kiến trúc, có sự thống nhất về màu sắc, vật liệu...phù hợp với đặc trưng môi trường khí hậu địa phương.

c. Khu vực cảnh quan:

Bao gồm các khu vực không gian mở, không gian cây xanh và các khu du lịch cộng đồng, khu du lịch hồ thủy điện.
Các không gian mở và không gian cây xanh cần được tổ chức đảm bảo các yêu cầu: 

· Đa dạng về chức năng.

· Không gian mở của đô thị phải đẹp, tạo được cảm xúc lành mạnh cho con người và tất nhiên không đối lập với các tính chất công năng. Một khu thương mại cần có sự sôi động, một khu hành chính có vẻ đẹp sang trọng, một không gian mở lại cần một vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sự hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên…

· Thu hút được nhiều đối tượng tham gia, có các hoạt động xã hội phong phú.

· Có đủ tiện nghi cho người sử dụng.

· Được liên kết tốt với các khu vực dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, hình thành nên mạng lưới đi bộ cho toàn đô thị.

Khai thác hệ thống sinh thái, mặt nước tự nhiên của phá thủy điện Bình Điền hình thành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, vui chơi giải trí mang đặc trưng của khu vực.
d. Khu vực bảo tồn:
Khu vực rừng phòng hộ được bảo vệ, trồng mới vừa tạo cảnh quan và cũng là tấm lá chắn của đô thị trong mùa mưa bão.  

Phân loại và có kế hoạch phát triển từng loại rừng, kết hợp bảo tồn, phòng hộ với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh phát triển rừng, các chính sách ưu tiên nghiên cứu phát triển về giống cây trồng. 

e. Khu vực đặc thù:

Bao gồm các khu vực nghĩa trang và khu vực xử lý nước thải.

· Đối với khu vực nghĩa trang: Tổ chức dải cây xanh cách ly, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san gạt cục bộ. Hình thức kiến trúc mộ phần trong từng khu mộ phải thống nhất, tương đồng về màu sắc, vật liệu, hài hòa trong từng phân khu. Bố trí các công trình điểm nhấn tại các cửa ngõ, điểm cao của khu vực.

· Khu vực trạm xử lý nước thải: Trồng cây xanh cách ly, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các khu dân cư, khuyến khích xây dựng công trình có hình thức phù hợp với cảnh quan thiên nhiên như lợp mái ngói, sử dụng vật liệu địa phương...

7.3.2. Tổ chức không gian:

a. Không gian xã hội:

Hình thành các không gian xã hội hấp dẫn, hiệu quả sử dụng cao tại khu vực trung tâm, công viên đô thị…cùng với các khu vực bổ trợ - là những không gian yên tĩnh để nghỉ chân và quan sát mọi người (các điểm nghỉ chân, không gian vui chơi của trẻ em, không gian trưng bày nghệ thuật, vườn tượng)
b. Điểm nhấn đô thị:

Bố trí các tổ hợp công trình lớn làm điểm nhấn đô thị tại các vị trí thích hợp (giao lộ lớn, khu vực trung tâm, hướng mở của tầm nhìn…) nhằm định hướng tầm nhìn và tạo nhịp điệu cho đô thị.

Trong tổng thể khu quy hoạch bố trí 2 cụm điểm nhấn chính:

· Điểm nhấn về tổ chức không gian : 

· Khu vực cụm sân vận động, nhà thi đấu, các sân thể thao.... kết hợp với trồng cây xanh sát với khu vực trại giam Bình Điền tạo thành một tổ hợp thể dục thể thao độc lập cho xã Bình Điền.
· Khu vực cụm công trình UBND, trường tiểu học, Trung tâm văn hóa kết hợp với công viên trung tâm xã.
· Khu vực thương mại chợ Bình Tiến và dịch vụ thương mại tại trục chính vuông góc với Quốc lộ 49
·  Khu vực đồi cao phía Bắc Quốc lộ 49 xây dựng một công trình biểu tượng cho xã Bình Điền bên cạnh đó dưới khu vực chân đồi bố trí khu ở biệt thự, nhà vườn tạo điểm nhấn về tầm nhìn cho trung tâm xã.
· Các tuyến đường bố trí mềm mại dọc khu vực khe Điêng kết nối với các thôn và hệ thống đường dạo quanh khu vực tạo ra khoảng xanh cho khu vực trung tâm xã.
· Điểm nhấn về tầng cao:

Các công trình thuộc khu vực điểm nhấn đều gắn liền với 1 không gian xanh nên không tạo điểm nhấn về tầng cao, tổ chức không gian tầng cao <5 tầng, có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp. Tạo sự hài hòa chung của một đô thị sinh thái.
c. Xác định khoảng lùi công trình trên tuyến giao thông:
Các quy định về khoảng lùi đối với các tuyến giao thông như sau:

	STT
	Hạng mục
	Lộ giới (m)
	Khoảng lùi công trình (m) 

	
	
	
	CT Công cộng
	Nhà ở chỉnh trang
	Khu nhà ở mới

	
	
	
	
	
	

	I
	GT đối ngoại
	 

	1
	Quốc lộ 49B 
	lộ giới 27m
	10
	9
	6

	2
	Tỉnh lộ 16
	31
	10
	0
	0

	3
	Trục chính 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đoạn qua trung tâm
	27
	10
	0
	0

	 
	- Các đoạn ngoài trung tâm
	13.5
	4
	0
	0

	II
	GT nông thôn
	 

	1
	Các trục liên thôn
	13.5-19.5
	3
	0
	0

	2
	Đường khu ở mới
	11.5-13.5
	3
	0
	0

	3
	Đường thôn xóm
	5.5
	0
	0
	0


d. Công trình xây dựng:

· Kiến trúc công trình:

· Hình thức kiến trúc hiện đại, biết kết hợp phát huy các bản sắc dân tộc. Hình khối kiến trúc đơn giản, khúc chiết, tránh các chi tiết rườm rà, kết hợp các mảng đặc rỗng, các phân vị đứng, phân vị ngang một cách hài hòa. Khuyến khích vận dụng các giải pháp vi khí hậu. Hạn chế các giải pháp kiến trúc công trình có hình thức vay mượn hoặc nghiên cứu chưa kỹ không phù hợp kiến trúc, điều kiện khí hậu thời tiết, cảnh quan chung của khu vực.

· Các công trình có kết cấu chính là bê tông cốt thép hoặc thép định hình, tường bao che xây gạch, kính hoặc các vật liệu mới thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương. Bề mặt công trình sử dụng các vật liệu ốp lát như gạch, đá... hoặc sơn. Nhà có mai hiện rộng phù hợp với khí hậu địa phương.
· Khuyến khích sử dụng các vật liệu sẵn có của địa phương, tái hiện các chi tiết kiến trúc mang tính truyền thống văn hóa lịch sử.  

· Tạo vỏ xanh cho công trình, khuyến khích sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời. Sử dụng hàng rào cây xanh, tránh bê tông hóa; khuôn viên công trình trồng nhiều loại cây vừa tạo bóng mát đồng thời tạo hiệu quả kinh tế hộ gia đình.
· Xây dựng có hướng gió tự nhiên tốt, sử dụng các biện pháp che nắng, giúp tránh nắng hướng Tây chiếu trực tiếp vào mùa hè. Sử dụng vật liệu hợp lý nhằm tạo vi khí hậu tốt nhất, giúp giảm thiểu năng lượng làm mát cho công trình.

· Màu sắc công trình: không sơn quét các màu đen, tối hoặc quá sặc sỡ, sử dụng quá nhiều màu trên một công trình, trang trí các chi tiết rườm rà, phản mỹ thuật. Khuyến khích sử dụng gam màu nhạt, tông màu sáng, sạch sẽ kết hợp với các vật liệu mang tính chất bản địa.

· Các công trình công cộng, dịch vụ quy mô nhỏ phải tuân thủ hình thức kiến trúc chung, tương đồng về màu sắc, vật liệu với các công trình có trong khu quy hoạch, riêng các công trình mầm non nên bố trí màu sắc sặc sỡ, sinh động phù hợp với lúa tuổi. Bố trí các công trình quay mặt ra các không gian công cộng, hạn chế các mặt đứng hoàn toàn trống (không có cửa sổ). 

· Hệ thống chiếu sáng:

· Vừa chiếu sáng cho giao thông, vừa chiếu sáng cho không gian và trang hoàng cho công trình xây dựng. Ánh sáng có thể được tạo ra từ hệ thống đèn đường, các cột đèn thấp, đèn từ dưới hắt lên, các đèn đặc biệt, ánh sáng hắt lên từ dưới, ánh sáng chiếu vào mặt đứng công trình … Hệ thống chiếu sáng trang trí phải được thiết kế chi tiết, đồng bộ, mang tính đặc thù, thể hiện được ý đồ tổ chức không gian của đồ án quy hoạch.

· Sử dụng đèn năng lượng mặt trời cho chiếu sáng công viên, đường phố.

· Đường phố, lối đi, vỉa hè: 

· Được bố trí theo các tuyến di chuyển chính, kết hợp với ghế ngồi, đèn trang trí. Tránh tạo ra các đường cụt và gián đoạn. Hạn chế xung đột giao thông bằng cách bố trí đường riêng, an toàn cho xe đạp và người đi bộ. Hệ thống tam cấp, đường dốc phải đảm bảo tiêu chuẩn, đặc biệt là các tuyến giao thông và các giải pháp giao thông cho người khuyết tật, khiếm thị.

· Giảm các diện tích mặt lát, khuyến khích các vật liệu lát có khả năng thẩm thấu nước.

· Tăng diện tích vỉa hè không lát dành chỗ cho các công trình tiện ích đường phố, cho trồng cây, trồng hoa cỏ để làm tăng mảng xanh và tăng diện tích thu nước cho đô thị.

a. Công viên,  không gian công cộng:

· Công viên tại các khu vực: kết hợp đài tưởng niệm tạo không gian đáp ứng được nhu cầu giao tiếp của người dân ở mọi lứa tuổi.

· Công viên, không gian công cộng: Gồm công viên làm lõi xanh cho khu dân cư và các loại không gian công cộng tại các công trình công cộng như: không gian văn hóa (gắn với nhà văn hóa trung tâm của xã), không gian thương mại ….  

Thiết kế các không gian công cộng biến đổi, có vai trò như một nơi chứa nước tạm thời khi có mưa lớn.

Các sân tập trung, hệ thống đường dạo... sử dụng các vật liệu ốp lát thông dụng (đá, đá granit, gạch ốp, gạch granit...), tùy theo chức năng mà sử dụng vật liệu phù hợp, màu sắc và các chi tiết trang trí tuân thủ theo thiết kế chi tiết. Khuyến khích sử dụng các loại vật liệu địa phương.

Các chi tiết kiến trúc của các công trình như mái, tường, ban công, cửa sổ, cửa đi, các đường gờ chỉ … phải được cân nhắc khi thiết kế, tạo được trật tự và nhịp điệu trong kiến trúc.  

Lựa chọn các vị trí thích hợp để bố trí các công trình nghệ thuật công cộng như tượng đài, đài phun nước ... Hình thức phải hài hòa với cảnh quan xung quanh, phương án thiết kế cần được tuyển chọn, thể hiện được các đặc thù của khu vực.

Bố trí các tiện nghi đô thị như ghế ngồi có mái che, bồn hoa, cây xanh, đèn chiếu, vòi nước uống, bốt điện thoại … tại những vị trí thích hợp.

b. Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước:

Bảo vệ các vùng cảnh quan sinh thái 
Các không gian mặt nước, cây xanh công viên, vườn hoa cần bố trí đan xen, liên hoàn trong lõi đô thị.

Tạo thêm các không gian mặt nước phù hợp với địa hình tự nhiên; kết nối liên thông, liên hoàn hệ thống mặt nước tạo thuận lợi cho thoát nước đô thị và cảnh quan.

Thiết kế các không gian cây xanh, mặt nước tầng bậc, phong phú để phù hợp với BĐKH của mực nước dâng.

· Không gian mở:

Bao gồm các vùng xanh tự nhiên là các khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất, các khu vực chỉnh trang 2 bên Quốc lộ 49 và tỉnh lộ 16, các không gian mặt nước (khu vực khe Điềng và sông Hữu Trạch), các khu vực thấp trũng thoát nước tự nhiên, các không gian giao lưu văn hoá, lễ hội phục vụ công đồng.

· Không gian cây xanh mặt nước trong khu dịch vụ:

Đây là những không gian riêng của từng cụm dịch vụ. Khi thiết kế cần chú ý tạo ra bản sắc của từng khu vực nhưng vẩn đảm bảo được mỹ quan chung cho tổng thể khu du lịch.

· Không gian gắn với công trình công cộng:

Với ý tưởng lấy cộng đồng là nhân tố quyết định khi tổ chức không gian, các không gian công cộng trong đô thị được quy hoạch theo nguyên tắc không gian mở. Hệ thống không gian công cộng  được kết hợp với các tuyến đi bộ lớn, những khu vui chơi giải trí, trung tâm dịch vụ du lịch tổng hợp thu hút người dân và khách du lịch tiếp cận.

· Cây xanh trong đô thị:

Cây xanh và môi trường đô thị gắn bó trong tổng thể thống nhất cây xanh - không gian xanh có tác dụng cải thiện điều kiện tự nhiên và vệ sinh công cộng như: làm không khí thanh khiết, cải thiện điều kiện khí hậu, phòng chống khí độc hại, ngăn và dẫn gió, giảm tiếng ồn, làm cân bằng sinh thái đô thị... Cây xanh còn làm đẹp thành phố và phong phú cuộc sống văn hoá dân cư đô thị, ngoài ra còn có ý nghĩa kinh tế và tác dụng phòng hộ an toàn.

Cây xanh là bộ phận chức năng quan trọng cấu thành không gian đô thị, trong đồ án quy hoạch bao gồm các loại cây xanh: cây xanh công cộng, cây xanh cục bộ và cây xanh cách ly và phòng hộ. 

Trồng cây xanh đúng chủng loại quy định, đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc. Cây mới trồng phải được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

· Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3,0m và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 6 cm.

· Tán cây cân đối, không sâu bệnh, thân cây thẳng.

Bảng 7.3. Cây xanh bóng mát đô thị

	Số TT
	Phân loại cây
	Chiều cao 
	Khoảng cách trồng 
	Khoảng cách tối thiểu đối với lề đường 
	Chiều rộng vỉa hè 

	1
	Cây loại 1 (cây tiểu mộc)
	( 10m


	Từ  4m đến 8 m
	0,6m 
	Từ 3m đến 5 m

	2
	Cây loại 2 (cây trung mộc)
	(10m đến 15m
	Từ 8m đến 12m
	0,8m
	Trên 5m

	3
	Cây loại 3 (cây đại mộc)
	(15m
	Từ 12m đến 15m
	1m 
	Trên 5m


Trong đó:

· Loại 1 (cây tiểu mộc): là những cây có chiều cao trưởng thành nhỏ. 

· Loại 2 (cây trung mộc): là những cây có chiều cao trưởng thành trung bình. 

· Loại 3 (cây đại mộc): là những cây có chiều cao trưởng thành lớn. 

· Cây xanh đường phố:

· Đối với các tuyến đường lớn có chiều rộng hè phố trên 5m nên trồng các cây loại 2 hoặc loại 3.

· Đối với các tuyến đường trung bình có chiều rộng hè phố từ 3m đến 5m nên trồng các cây loại 1 hoặc loại 2.

· Khoảng cách giữa các cây trồng được quy định tuỳ thuộc vào việc phân loại cây, cây được trồng tính từ mép lề đường từ 0,6m đến 1,0m.

· Cây xanh được trồng cách các góc phố 5m - 8m tính từ điểm lề đường giao nhau gần nhất, không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông.

Cây xanh đường phố và các dải cây phải hình thành một hệ thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều loại cây trên một tuyến phố. 

Đối với các dải phân cách có bề rộng dưới 2m chỉ trồng cỏ, các loại cây bụi thấp, cây cảnh. 

Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở lên có thể trồng các loại cây thân thẳng có chiều cao và bề rộng tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trồng cách điểm đầu giải phân cách, đoạn qua lại giữa hai giải phân cách khoảng 3m - 5m để đảm bảo an toàn giao thông. 

Tại các nút giao thông quan trọng ngoài việc phải tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn giao thông tổ chức trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành mảng xanh tăng vẻ mỹ quan đô thị.

7.3.3. Phân bố tầng cao:

· Khu vực có tầng cao tối đa 3 tầng (<14m): trung tâm văn hóa, y tế, trường học, dịch vụ du lịch, khu dân cư chỉnh trang, nhà ở xây dựng mới.

· Khu vực cấm xây dựng: khu vực thuộc vùng bảo vệ cảnh quan sinh thái, rừng phòng hộ...
7.3.4. Một số yêu cầu khác về cảnh quan đô thị:

Công trình kiến trúc đô thị xây mới tại các lô đất có góc tạo bởi các cạnh đường phố giao nhau phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho ngư​ời tham gia giao thông.

Vỉa hè, đ​ường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, hài hoà  về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố; hố trồng cây phải có kích th​ước phù hợp về độ rộng, độ bằng phẳng của hè phố đảm bảo an toàn cho ng​ười đi bộ, đặc biệt đối với người tàn tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

Điểm đỗ xe công cộng cần bố trí hợp lý để bảo vệ khách bộ hành khỏi các mối nguy hiểm, dễ dàng quan sát các phương tiện giao thông.

Vật quảng cáo độc lập ngoài trời hoặc gắn với các công trình kiến trúc đô thị  phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, tuân thủ các yêu cầu về cảnh quan chung của khu vực.

Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tác, thiết kế các biểu tượng, chi tiết trang trí ... cho các khu vực công cộng.

7.4. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã:

7.4.1. Quy hoạch giao thông:  

· Quốc lộ 49 mặt cắt 1-1 lộ giới quy hoạch 27m mỗi bên lùi 6m.
· Tỉnh lộ 16 mặt cắt 2-2 lộ giới quy hoạch 31m
· Trục trung tâm xã vuông góc với Quốc lộ 49 mặt cắt 3-3 có lộ giới 27m.
· Trục liên thôn vuông góc với trục chính trung tâm mặt cắt 4-4 có lộ giới 19,5m.
· Các trục chính khác có lộ giới 13,5 – 16,5m.
· Quy hoạch bến xe tại điểm đầu Quốc lộ 49.
7.4.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:  

· Giải pháp nền xây dựng: 

· Khu vực xây dựng mới: Cao độ công trình(hct) bằng cao độ nền đường quốc lộ 49B cũ.

· Chiều cao đắp nền trung bình khu trung tâm : 2,0m

· Nguồn đất đắp: Tận dụng khối lượng và từ núi ở các xã gần nhất.

· Thoát nước mặt: tuân thủ định hướng QHCXD 

· Xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

· Định hướng mạng lưới cống có đường kính D600, D800, D1000; hướng thoát về các khe suối, đổ vào khe Điêng trước khi hòa vào sông Hữu Trạch ở phía hạ lưu khu vực.



Bảng thống kê khối lượng hệ thống thoát nước

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Khối lượng

	1
	Cống D600
	m
	8844

	2
	Cống D800
	m
	990

	3
	Cống D1000
	m
	530


7.4.3. Quy hoạch cấp nước:  

· Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước.


· Nước sinh hoạt:

· Năm 2020: 80l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

· Năm 2035: 100l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

· Nước công cộng:   

15%Qsh

· Nước công nghiệp: 
15% Qsh

· Nước dự phòng rò rỉ: 
20%Q

· Hệ số không điều hoà.

· Hệ số dùng nước không điều hoà ngày Kng-max, Kng-min, kể đến cách tổ chức đời sống xã hội, chế độ làm việc của các cơ sở sản xuất, mức độ tiện nghi và sự thay đổi nhu cầu dùng nước theo mùa. Chọn hệ số không điều hoà ngày Kng-max = 1,40. 

· Chọn hệ số không điều hòa giờ là Kgiờ-max = (max x bmax= 1,5 x 1,28 = 1,92, lấy Kgiờ-max =2.00. Các hệ số (max, bmaxlấy theo điều 3.3 TCXDVN 33: 2006.

· Vậy nhu cầu dùng nước lớn nhất của khu quy hoạch đến năm 2035 là 860m3/ngđ (làm tròn):

· Nhu cầu dùng nước giờ lớn nhất của thị trấn đến năm 2020 tầm nhìn 2035: 59,81m3/h

Qngày.max

· Nhu cầu: Tổng nhu cầu cấp nước của xã đến 2035 là 1327 m3​/ngđ .

· Nguồn nước:

· Nâng cấp nhà máy cấp nước Bình Tiến, vị trí đặt nhà máy là tại thôn Đông Hòa 

· Nguồn nước sử dụng nguồn nước mặt ở suối tại thôn Lộc Bình, đã qua xử lý.

· Giải pháp cấp nước:

· Nâng cấp nhà máy cấp nước Bình Tiến, vị trí đặt nhà máy là tại thôn Đông Hòa 

·  Công suất tính toán theo quy hoạch chung đến năm 2035 là 2000m3/ngđ.

· Mạng lưới đường ống sử dụng mạng lưới kết hợp.

· Đường ống chính chạy dọc theo đường quốc lộ49 có đường kính D100-D300, các tuyến nhánh phân phối đến khu dân cư và làng bản có đường kính từ D50-D90. 

· Cấp nước cứu hoả: Tận dụng các nguồn nước tại chỗ sẵn tại khe Điêng và sông Hữu Trạch, kênh mương để chủ động chứa cháy. Biện pháp chữa cháy là các dụng cụ cầm tay thông thường sẵn có trong các gia đình như; Xô, chậu, gáo, máy bơm nước...Riêng các khu vực trung tâm có hệ thống cấp nước tập trung thì phải thiết kế hệ thống cấp nước chứa cháy áp lực thấp đường kính Ø100 lắp trên tuyến trục chính.

7.4.4. Quy hoạch cấp điện:  

· Cơ sở thiết kế:

Bảng 3.5. Bảng chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Danh mục
	Khối lượng
	Chỉ tiêu
	Tổng (kW)
	Kđt

	1
	Sinh hoạt
	8245người
	165W/ người
	950 kW
	0.7

	2
	Công cộng
	 
	25% P. Sinh hoạt
	240 kW
	0.7

	3
	Dịch vụ
	
	25% P. Sinh hoạt
	240W
	0.7

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	1430kW
	1001


· Dự báo phụ tải điện: 

· Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

· Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã.

· Tổng nhu cấp điện cho khu vực nghiên cứu là: 651kW tương đương 765kVA (Với hệ số Cos( = 0.85).

Bảng 3.6. Bảng dự báo phụ tải điện

	   TT
	Tên phụ tải
	Kđt
	Ptt(2035) (kW)

	1
	Sinh hoạt
	0.7
	665

	2
	Công cộng
	0.7
	168

	3
	Dịch vụ
	0.7
	168

	 
	Tổng
	0.7
	1001

	 
	Công suất yêu cầu với hệ số hệ số đồng thời Kđt= 0,7
	
	1001


· Giải pháp cấp điện.

· Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp do công ty điện lực chi nhanh Bình Tiến cung cấp, vịa trí đấu nối tại trạm trung thế Bình Tiến.

· Lưới điện: Lưới trung áp 22kV giữ nguyên hiện trạng, chỉ thay mới các tuyến dây đã qua hạn sử dụng.

· Kéo đường dây hạ thế 22/0,4kV và trung thế 22kV theo các trục giao thông quy hoạch đến các khu dân cư mới.

· Xây dựng tuyến điện đường chiếu sáng ở khu trung tâm xã và các tuyến rẽ. Tập trung khu vực công trình công cộng, công viên cây xanh,…

· Trạm hạ áp 22/0,4kV: Giữ nguyên 13 trạm biến áp. Xây mới 6 trạm biến áp công suất 50-180kva phục vụ khu dân cư trung tâm xã, các khu du lịch sinh thái, chợ, khu thương mại dịch vụ.

7.4.5. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT:

· Các chỉ tiêu tính toán

· Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước

· Tiêu chuẩn  chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày
· Khối lượng chất thải

	TT
	Các hạng mục
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Nước thải
	80% nước cấp
	m3
	

32

	2
	Chất thải rắn
	0,8kg/người.ngày 
	kg
	3200


· Giải pháp thoát nước và xử lý nước thải:


Xây dựng hệ thống cống chung. Các công trình công cộng và hộ gia đình xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh.

· Vệ sinh môi trường:


Khu vực trung tâm  xã: Tại các khu vực công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe thu gom vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần. Thu gom bằng hệ thống xe đẩy tay và tập trung tại các vị trí tập kết chất thải rắn (CTR).

Chương 8. Đánh giá môi trường chiến lược:
8.1 Đánh giá hiện trạng môi trường

8.1.1. Môi trường nước:


Nư​ớc mặt, nư​ớc ngầm của khu vực lập quy hoạch tại Bình Điền nhìn chung chư​a bị ảnh hư​ởng xấu bởi các chất gây ô nhiễm, nhất là các kim loại nặng và hóa chất độc hại. Vần đề ô nhiễm môi tr​ường nư​ớc trên địa bàn chỉ mang tính cục bộ. Các chất gây ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất rắn hữu cơ và vi sinh. 

Đối với nư​ớc thải:


Trên địa bàn xã Bình Điền chư​a có trạm xử lý n​ước thải. Hầu hết các loại nư​ớc thải đư​ợc thải trực tiếp vào mạng l​ưới sông, suối, hồ, ao mà không qua xử lý. N​ước thải thư​ờng có mùi hôi tanh và có nhiều cặn bẩn.

Đối với chất l​ượng nư​ớc mặt:


Chất lượng nước mặt tại các sông, hồ, ao lớn trong khu vực đã có biểu hiện ô nhiễm cục bộ bởi các chất hữu cơ, hàm lượng amoni trong nước vượt tiêu chuẩn cho phép đối với chất lượng nước loại A. Còn các chỉ tiêu khác nhỏ hơn tiêu chuẩn loại A nhiều lần, đảm bảo nguồn cấp nước cho mục đích sử dụng sinh hoạt.


Chất gây ô nhiễm với nguồn nư​ớc mặt ở xã chủ yếu là các chất hữu cơ, vi sinh và chất lơ lửng. Nguồn và nguyên nhân dẫn đến hiện t​ượng ô nhiễm này là:


+ N​ước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình chư​a qua xử lý đư​ợc thải trực tiếp ra ao, hồ, sông, suối.


+ N​ước thải, nước mưa chảy tràn mặt có mang theo chất thải, nư​ớc thải và phân gia súc, gia cầm, rồi chảy vào thủy vực; 

Đối với chất lư​ợng nư​ớc ngầm:


Tiến hành lấy mẫu nước ngầm tại xã Bình Điền. Kết quả quan trắc tại hiện trường và phân tích mẫu trong bảng.

Bảng 6: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước ngầm

	TT
	Thông số phân tích
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN09-2008/BTNMT

	
	
	
	P1
	P2
	

	1
	pH
	-
	4,97
	6,2
	5,5 – 8,5

	2
	NTU (độ đục)
	NTU
	1
	
	-

	3
	COD
	Mg/l
	4,5
	4,7
	4

	4
	BOD5
	Mg/l
	-
	2,2
	

	5
	SS
	Mg/l
	8
	
	-

	6
	TDS
	Mg/l
	80
	
	-

	7
	Total Coliform
	MPN/100ml
	9.300
	850
	3

	8
	Mn
	Mg/l
	0,31
	0,45
	0,5

	9
	Fe
	Mg/l
	0,12
	0,6
	5

	10
	NO3
	Mg/l
	2,27
	0,15
	15

	11
	PO43-
	Mg/l
	0,01
	0,15
	-

	12
	Độ cứng (CaCO3)
	Mg/l
	48
	
	500



Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước ngầm về mặt hóa lý và sinh học khá tốt, nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN09:2008/BTNMT. Tuy nhiên, chỉ có tổng Coliform cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn, để cung cấp cho nước sinh hoạt cần phải được xử lý như đun sôi với nhiệt độ cao, xử lý bằng Clo,...

8.1.2. Môi trường không khí, tiếng ồn


Môi trư​ờng không khí của Bình Điền về cơ bản vẫn còn t​ương đối sạch. Sự tác động của khí thải từ sản xuất nông nghiệp, giao thông, sinh hoạt,... đến sức khỏe của ng​ười dân không đáng kể. Vấn đề ô nhiễm môi tr​ường không khí chủ yếu là do bụi, mùi và tiếng ồn chỉ mang tính cục bộ.

 Nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm môi tr​ường không khí nêu trên bao gồm:


+ Mật độ tham gia giao thông của các loại xe cơ giới tương đối, cộng với trên mặt đường được bao phủ bởi một l​ượng lớn đất, cát. Do vậy, khi các phư​ơng tiện chạy qua, đã làm tăng hàm l​ượng bụi trong không khí;


+ Hoạt động xây dựng thủy điện, đ​ường xá, cầu cống, nhà cửa..., ngoài việc phát sinh một l​ượng lớn bụi cát, bụi xi măng, đất, đá vụn .... còn có những tiếng ồn từ việc vận hành các máy móc, nh​à máy nhào trộn bê tông, máy đầm, máy xúc,...


+ Mùi chủ yếu do vứt rác bừa bãi, phân gia xúc, gia cầm, nư​ớc thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các cơ sở - sản xuất kinh doanh.


Để đánh giá chất lượng không khí và tiếng ồn tại khu vực lập quy hoạch. Nhóm nghiên cứu tiến hành quan trắc và phân tích chất lượng không khí và tiếng ồn tại trung tâm xã Bình Điền. Kết quả quan trắc nêu ra trong Bảng 5.

Bảng 5: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng không khí và tiếng ồn

	TT
	Thông số
	Mẫu
	TCVN

	
	
	K1
	K2
	

	1
	NO2  (mg/m3)
	0,04
	0,06
	0,20

	2
	SO3 (mg/m3)
	0,03
	0,05
	0,35

	3
	CO (mg/m3)
	0,50
	0,90
	30,00

	4
	Bụi (mg/m3)
	0,12
	0,21
	0,30

	5
	Độ ồn (dBA)
	44,10
	57,10
	60,00



Kết quả phân tích cho thấy, khu vực lập quy hoạch có độ ồn thấp và nằm trong giới hạn của tiêu chuẩn TCVN. Hàm lượng bụi và CO nhỏ nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn TCVN. Điều này chứng tỏ môi trường không khí ở đấy chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi khói bụi của giao thống và hoạt động sản xuất của người dân. 


Ngoài ra, nồng độ NO2 và SO2 rất nhỏ, nằm trong giới hạn cho phép của TCVN. Chứng tỏ môi trường không khí chưa bị ô nhiễm bởi các khí độc, nồng độ khí độc có trong không khí nhỏ, hầu như không tìm thấy.


Nhìn chung, môi trường khu vực thực hiện lập quy hoạch còn tương đối trong lành, không khí chưa tìm thấy khí độc. Điều này cho thấy môi trường không khí chưa bị ô nhiễm.

8.1.3. Môi trường không đất:


Theo kết quả phân tích mẫu đất tại một số địa điểm trên địa bàn xã cho thấy: pH của đất thấp = 5,90, hàm lượng mùn nhỏ (1,3%), tổng Nitơ, Photpho, Kali thấp (tổng Nitơ = 0,96%; photpho = 0,04%; Kali = 0,03%). Điều này cho thấy đất tại khu vực lập quy hoạch thuộc loại đất đỏ, có lượng mùn và chất dinh dưỡng thấp. 


Tóm lại, chất lư​ợng môi trư​ờng đất trên địa bàn khu vực hiện đang khá tốt, hàm lượng kim loại trong đất nhỏ, chư​a bị tác động mạnh bởi các hoạt động sản xuất và xây dựng. Tuy nhiên, đất khu vực trồng lúa đang bị ô nhiễm nhẹ các hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, bên cạnh đó việc sản xuất vật liệu xây dựng đã gây tác động xấu đến địa hình, địa chất và làm thay đổi cấu trúc và chất l​ượng đất trong vùng khai thác và vùng lân cận.

8.1.4. Quản lý chất thải rắn:


Theo Sở tài nguyên môi trư​ờng tỉnh Thừa Thiên Huế, trung bình l​ượng rác thải trong ngày ở khu vực nội thị là 0,5 kg/ người, khu vực nông thôn, miền núi là 0,3 kg/người, nên tổng lượng  chất thải phát sinh trong toàn xã tương đối lớn.


Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm chất hữu cơ (chiếm 80%), nhựa, giấy, kim loại, gạch vụn (chiếm 3%), chất thải rắn vô cơ (chiếm 7%).... Thành phần của chất thải rắn nói chung thay đổi theo mùa. Chất thải rắn phần lớn được đổ tùy tiện ra ven đường, ven bờ sông, suối, đồng ruộng.... gây ô nhiễm môi trường.


Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực chư​a đư​ợc phân loại tại nguồn mà chỉ một phần CTR đ​ược phân loại mang tính tự phát do một số ng​ời dân,...tận dụng các chất thải có thể tái chế nh​ư kim loại, nhựa, thủy tinh... hoặc đ​ược sử dụng lại cho mục đích chăn nuôi như​ rau và thức ăn thừa.


Đối với rác thải y tế: có khối l​ượng không lớn, hầu hết đ​ược tiến hành thu gom và xử lý bằng ph​ương pháp đốt và chôn lấp ngay tại khuôn viên của bệnh viện và các trạm y tế của các xã.

8.1.4. Môi trường sinh thái:

Hệ sinh thái rừng: 

Bình Điền có tài nguyên rừng phong phú, thuộc kiểu rừng mưa nhiệt đới chứa đựng một tài nguyên lớn về đa dạng sinh học. Trong đó, có nhiều loại động thực vật quý hiếm.
Hệ thực vật ở rừng Bình Điền đa dạng, nhiều tầng đặc trưng, nhiều dây leo. Số lượng các loại thực vật cao, với nhiều loại cây gỗ lớn, các loài nhiệt đới như mật, chò chỉ, lim xanh… còn có các loài á nhiệt đới như: hoàng đàn giả, thông tre, kim giao.

Hệ sinh thái nông nghiệp:

Vùng sinh thái dân cư và vùng sinh thái sống của các xã miền núi. Cây trồng chính sắn, khoai, ngô đậu, một số loài cây ăn quả như  chuối, cam, quýt, vải nhãn, cây lâm nghiệp có keo, chè bạch đàn, lát hoa…động vật chủ yếu là gia súc, gia cầm, chim.

Vùng sinh thái ruộng nước : đây là vùng sinh thái phì nhiêu xen kẽ, ở đây con người chủ yếu canh tác lúa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm. 

Hệ sinh thái dưới nước: 
Bình Điền có hệ thống sông suối nhiều đặc biệt tại các khe núi, hệ thống khe Điêng chạy quanh khu vực trung tâm xã  và hệ thống sông Hữu Trạch ..... cho nên có số lượng loài thủy sinh lớn và phong phú, đặc biệt là số lượng loài cá, với một số loài cá đặc hữu của vùng.

8.1.5. Rủi ro môi trường:

Là xã miền núi có địa hình tương đối dốc, lượng mưa trung bình hàng năm lớn và phân bố không đều theo không gian và thời gian nên hàng năm Bình Điền thường có nhiều trận lũ, đôi khi có cả lũ quét. Mặt khác, những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí tượng thuỷ văn trong nhiều năm qua đã làm xuất hiện thêm nhiều loại thiên tai mới như nắng nóng, hạn hán, lốc xoáy, gây ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp và điều kiện kinh tế – xã hội. 

8.2 Đánh giá môi trường chiến lược
8.2.1. Các mục tiêu chung bảo vệ môi trường

· Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển mới

· Đảm bảo chất lượng môi trường nước sông, suối, hồ Thủy điện Bình Điền
· Đảm bảo chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn

· Cải thiện sử dụng bền vững tài nguyên

· Giảm thiểu các tai biến rủi ro môi trường như động đất, lũ lụt

· Bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ rừng, hệ sinh thái đặc trưng

· Đảm bảo các dịch vụ xã hội, văn hóa cho cộng đồng địa phương

8.2.2. Đánh giá sự thống nhất giữa các chiến lược, mục tiêu quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường

· Tiêu chí của đồ án quy hoạch dựa trên sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó môi trường được quan tâm chú ý như: Bảo đảm hệ sinh thái tự nhiên giữa hệ thống suối, hồ, rừng với mục đích cung cấp một môi trường trong lành cho người dân bản địa. Quan điểm này hạn chế các tác động tiêu cực đối với môi trường.

· Quan điểm đô thị sinh thái đặc thù thiết lập hệ thống không gian mặt nước, cây xanh, văn hóa và vùng phụ cận được dành cho không gian mở (khu vực sinh thái hồ Thủy điện Bình Điền) tận dụng được giá trị môi trường sinh thái bản địa và sẽ tạo một môi trường đô thị có các hệ sinh thái bền vững, có sức chịu tải môi trường lớn.

· Cải tạo trung tâm hành chính kết hợp cây xanh, vườn hoa, không gian mở để tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan cho đô thị

· Xác định phương hướng phát triển xây dựng đô thị về không gian, cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường nhằm tạo lập, cải thiện điều kiện sống, bền vững cho người dân đô thị.

· Các đơn vị ở được thiết kế hài hòa văn hóa bản địa, tránh thay đổi về tập quán với các không gian kết hợp bản làng truyền thống vừa tạo lập hình ảnh đô thị hài hòa với đặc trưng địa phương. Mặt khác được định hướng quy hoạch trên khu vực an toàn, có không gian cách ly nhằm giảm thiểu rủi ro môi trường như sạt lở đất, lũ quét…

8.2.3. Đánh giá tác động của định hướng phát triển không gian đô thị

Các đánh giá về tác động của định hướng phát triển khôn gian đô thị được trình nêu trong bảng sau:

Tác động định hướng phát triển không gian đô thị

	TT
	Định hướng phát triển
	Các tác động và vấn đề cần quan tâm

	1
	Trung tâm chính xã Bình Điền
	- Tập trung quản lý xử lý chất thải và nước thải sinh hoạt,... vì đây là khu vực có tập trung nhiều hoạt động như giáo dục, hành chính, khu ở, văn hóa, thể thao, du lịch...

	2
	Trung tâm thương mại dịch vụ Bình Điền
	- Các biện pháp thu gom xử lý chất thải và nước thải sinh hoạt, thương mại cần phải được chú ý quan tâm.

	3
	Trạm y tế
	- Cần quan tâm kiểm soát ô nhiễm các khu vực như Trạm y tế

	4
	Định hướng phát triển khu dân cư mới
	- Các biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt phải được chú ý quan tâm.

- Kiểm tra giám sát chất môi trường tại khu dân cưgần khe suối

	5
	Định hướng khu du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại
	- Khu vực này chủ yếu phát triển dịch vụ thương mại, du lịch vì vậy phải kiểm soát hoạt động này ở mức chịu tải của môi trường.

- Đây có thể chính vùng đệm môi trường cho đô thị Bình Điền... góp phần tạo cảnh quan, nâng cao giá trị môi trường cũng như tăng sức chịu tải của môi trường

- Phải kiểm soát nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động du lich vì địa điểm này có liên quan mật thiết với không gian mặt nước của hồ Thủy điện Bình Điền


8.2.4. Diễn biến các thành phần môi trường

· Diễn biến môi trường không khí, tiếng ồn

· Nguồn gây tác động đến môi trường không khí, tiếng ồn chủ yếu là  do hoạt động xây dựng hạ tầng, Hoạt động giao thông, hoạt động sản xuất nông nghiệp; Biến đổi mục đích sử dụng đất;…. 

· Chất lượng không khí biến đổi khác nhau tại mỗi khu vực tuỳ thuộc vào sự tồn tại và phát triển của các khu chức năng cũng như định hướng về hạ tầng kỹ thuật.

+ Khu vực phát triển đô thị: Bên cạnh định hướng phát triển khu vực công viên cây xanh giúp môi trường không khí trong sạch, thì với sự tăng cường phương tiện đi lại (ô tô, xe máy), đặc biệt là hoạt động thường xuyên của các xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng, chở gỗ,...sẽ gây ra ô nhiễm. Một số khí thải như SO2, CO chưa bị ô nhiễm trong tương lai sẽ có xu hướng tăng lên vượt QCVN cho phép nếu không có biện pháp ngăn ngừa hợp lý. 

+ Khu vực khu dịch vụ thương mại& du lịch: hầu như ít bị tác động. Hàm lượng các chất ô nhiễm tập trung vào các tuyến đường giao thông nhưng mang tính thời điểm và ô nhiễm chủ yếu do bụi và tiếng ồn. Riêng tại các điểm du lịch có thể bị ô nhiễm bởi khí thải do tăng cường các phương tiện, đặc biệt là ô tô trong cùng một thời điểm.  

+ Khu TT công nghiệp: tác động này thường không đáng kể do mục tiêu phát triển các ngành sản xuất sạch tại khu TTCN đi kèm với các biện pháp kiểm tra giám sát môi trường khi TTCN đi vào hoạt động.

+ Ngoài ra, nguồn gây tiếng ồn nền hiện có, tiếng ồn sẽ tăng mạnh trong giai đoạn đầu tư xây dựng do tiếng ồn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công, tiếng ồn phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng, từ các phương tiện vận chuyển máy móc thi công trên công trường… có thể ảnh hưởng đến các vùng sinh sản, sinh sống của các loài động thực vật, đến lãnh thổ của các loài sinh vật hoang dã… Tuy nhiên, tác động này chỉ có tính ngắn hạn và có thể ngăn chặn.

· Diễn biến môi trường đất

· Tài nguyên và môi trường đất huyện Bình Điền có thể bị biến đổi từ các tác động sau: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa đất nông nghiệp - đất lâm nghiệp - đất khác; Chặt phá rừng; triển khai quy hoạch Thủy điện Bình Điền; Xả thải chất thải rắn và lỏng vào đất; San, ủi, giải phóng mặt bằng cho phát triển dự án; Các tác động từ thiên tai như xói mòn, trượt lở, xói lở đất… 

· Sự chuyển đổi mục đích sử dụng sang phát triển hạ tầng và đất ở đất từ nông nghiệp. Sự suy giảm diện tích đất nông nghiệp sẽ dẫn đến thâm canh cây trồng mạnh mẽ và dễ xảy ra việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học trên khoảng diện tích canh tác có giới hạn. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến chất lượng đất. Tuy nhiên, diện tích đất nông, lâm nghiệp hiện tại trong diện chuyển đổi mục đích sử dụng có giá trị kinh tế và môi trường không lớn và các tác động được dự báo đều có thể chủ động khắc phục được bằng các biện pháp thích hợp nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất theo đồ án là hợp lý.

· Các chất thải từ sinh hoạt của dân cư, khách du lịch gia tăng gấp nhiều lần so với hiện trạng. Vì vậy vấn đề môi trường đặt ra đối với những bãi chứa và xử lý chất thải là cần phải có hệ thống xử lý nước rỉ và chôn lấp hợp vệ sinh để không gây ô nhiễm cho môi trường đất, môi trường nước của xã. 

· Việc san ủi các khu vực địa hình cao và san lấp các khu vực có địa hình thấp hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, TT công nghiệp, đường xá, cầu cống… cần hết sức quan tâm đến nguy cơ sạt lở và sụt lún đất. 

· Diễn biến môi trường nước

· Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn Tài nguyên và môi trường nước xã Bình Điền là: Ngăn dòng cho xây dựng hồ thủy lợi và đập Thủy điện Bình Điền; Chất thải (rắn và lỏng) từ sinh hoạt và sản xuất chưa qua xử lý đưa vào môi trường nước; Khai thác nước ngầm bừa bãi, không theo quy; Chặt phá rừng bừa bãi; Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị; Gia tăng dân số và phát triển TT công nghiệp; Hoạt động thương mại, dịch vụ,…..

· Nguồn gây ô nhiễm nước tiềm năng là nước thải sinh hoạt và là không lớn. Tuy nhiên, không quản lý thì nước mặt sẽ bị ô nhiễm do nước thải xử lý không đạt tiêu chuẩn. 

· Sự tích nước lượng lớn ở lòng hồ thủy điện lại sau khi hoàn thành tạo sự tích cực cho môi trường sinh thái ở Bình Điền.

· Trong quá trình thực hiện dự án, các điều kiện địa chất - địa chất thuỷ văn ít bị biến đổi ngoại trừ các tác động do các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc khoan khai thác nước dưới đất không hợp lý. Sự biến đổi này nhiều khi không diễn ra ngay lập tức mà diễn ra sau khi các công trình hoàn thành, thậm trí rất lâu sau mới diễn ra, gây khó khăn cho công tác khắc phục.

· Diễn biến môi trường sinh thái

· Định hướng quy hoạch phát triển dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái của đồ án nhằm khai thác mặt nước hồ Thủy điện Bình Điền sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư xã nếu thúc đẩy phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng (du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,..), từ đó mang lại lợi ích cho cả người dân địa phương và môi trường. Điều này góp phần làm giảm sự xâm hại của người dân đối với môi trường do mức sống được nâng cao, và gắn sự phát triển của họ với sự bảo tồn hệ sinh thái.

· Dân trí thấp của các hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp có khả năng dẫn tới hiện tượng chặt phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp, kéo theo là sự suy thoái thảm thực vật, xói mòn và suy thoái đất đai dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học.

· Quá trình san lấp nền mặt bằng cần phải san gạt để đảm bảo độ dốc ≤ 5% => ảnh hưởng đến thảm thực vật trên khu vực thực hiện san gạt.

· Hoạt động du lịch sinh thái có thể làm giảm đa dạng sinh học tại hồ Thủy điện Bình Điền và khu rừng sản xuất. Những tác động này có thể kiểm soát bằng công tác truyền thông giáo dục qua áp phích quảng cáo và các quy định xử phạt nghiêm tại khu du lịch.

· Diễn biến thay đổi cảnh quan 

· Giai đoạn thực hiện dự án có tác động rất lớn đến cảnh quan, làm xáo trộn cảnh quan khu vực nghiên cứu. Các hoạt động làm xáo trộn, biến động cảnh quan lớn nhất phải kể đến bao gồm: 1) Giải phóng mặt bằng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ đô thị làm biến đổi cảnh quan nông nghiệp thành cảnh quan đô thị; 2) Việc chặt phá rừng, cắt xẻ các ngọn đồi, các sườn núi cho làm đường, xây dựng các khu vực dân cư, đô thị, san lấp ao, hồ; 3) Chặt phá rừng lấy đất cho nông nghiệp biến cảnh quan lâm nghiệp thành cảnh quan nông nghiệp; 4) Phát triển hệ thống cây xanh trong các đô thị (tác động tích cực); 5) Hoạt động đào bới, bốc xúc đất đá, phá hủy địa hình và thảm thực vật làm biến đổi hoàn toàn cảnh quan; 6) Biến đổi cảnh quan do chuyển đổi mục đích sử dụng đất; 

· Diễn biến môi trường kinh tế - xã hội

a) Tăng trưởng kinh tế

Định hướng quy hoạch sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế của xã, thu nhập của cộng đồng xã qua việc tăng cường hệ thống giao thông, xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại và dịch vụ, khai thác tốt hơn tài nguyên du lịch.

b) Dân số và việc làm

Các hoạt động phát triển được đề cập ở trên như thay đổi sử dụng đất, phát triển giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu dân cư mới… có tác động lớn đến vấn đề dân số và việc làm trên 2 khía cạnh:

Tác động tích cực: 

· Với quy hoạch định hướng phát triển Bình Điền sẽ thu hút được nguồn vốn đầu tư xây dựng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đồng thời cũng tạo ra các cơ hội về việc làm, nâng cao trình độ người dân góp phần xóa đói giảm nghèo.

·  Quy hoạch xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng hiện đại như cấp điện, cấp nước, giao thông, vệ sinh môi trường, văn hóa, thể thao, trường học v.v... sẽ tăng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ cho người dân nói chung và người nghèo nói riêng, giảm sự mất cân bằng trong xã hội ở xã.

· Lao động trong các ngành TT công nghiệp, xây dựng và dịch vụ sẽ tăng lên. Tỷ lệ lao động có trình độ được nâng cao do định hướng của xã.

Tác động tiêu cực:

·  Ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ gia đình thông qua quá trình xây dựng đô thị. Các khu dịch vụ, thương mại phát triển kèm theo là tăng lao động và dân cư sẽ dẫn đến sẽ phát sinh các tệ nạn xã hội (như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,..).

· Quy hoạch đến năm 2035 làm quỹ đất cho nông nghiệp giảm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể tới đời sống của người dân làm nông nghiệp. Những người dân trong diện bị thu hồi đất sẽ có nguy cơ thất nghiệp nếu như họ không đáp ứng các nhu cầu công việc mới (như làm công nhân trong các nhà máy, buôn bán lẻ...) – điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cân bằng xã hội trong khu vực.

c) Sức khỏe môi trường và cộng đồng

Tác động tích cực:

· Về cơ bản các định hướng quy hoạch đã hướng đến việc cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường thông qua định hướng quy hoạch 3 nghĩa trang tập trung cho xã và 1 bãi  thu gom CTR tại xã,... Điều này làm giảm các nguy cơ về bệnh tật liên quan đến chất lượng môi trường.

· Việc định hướng mở rộng, cải tạo nâng cấp các cơ sở y tế, đường giao thông đã tạo điều kiện tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ cho người dân trên phạm vi huyện.

Tác động tiêu cực:

· Quá trình xây dựng các dự án luôn tác động đến môi trường thông qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thủy văn, hệ sinh thái … và các chất thải rắn. lớp bụi hàng ngày do xây dựng tạo ra. Khi đó hàm lượng BOD5, COD,TSS … cao lên, ngoài ra môi trường có thể bị nhiễm bẩn dầu, mỡ, dung môi … nếu không có các biện pháp xử lý triệt để. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng dân cư.

· Quá trình hoạt động của các khu vực dịch vụ sẽ thải ra lượng các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và chất thải rắn….nếu không có các biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

· Xu thế gia tăng rủi ro về sức khoẻ do trộm, cướp có nguyên nhân từ thiếu việc làm của người dân mà đất nông nghiệp của họ đã bị chuyên đổi sang đất xây dựng đô thị.

· Bệnh nghề nghiệp đối với người dân tại các khu TT công nghiệp.
· Diễn biến môi trường văn hóa – lịch sử

· Việc tận dụng cảnh quan xây dựng khu du lịch sinh thái, khu dịch vụ thương mại, khai thác lòng hồ thủy điện, và sự phát triển của hệ thống giao thông đã góp phần làm tăng giá trị văn hóa – lịch sử các di tích, cảnh quan đặc trưng. Đồng thời tạo được nguồn vốn cho việc đầu tư, phát triển các điểm di tích, du lịch. Cùng với đó là sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho địa phương.

· Cơ sở hạ tầng và thu nhập của người dân tăng cao đã giúp cho họ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các di tích, danh lam thắng cảnh thông qua các chuyến du lịch, nhằm thỏa mãn ngày càng lớn nhu cầu nghỉ dưỡng, tìm hiểu về các di tích, danh lam thắng cảnh, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa – lịch sử của các di tích lịch sử cách mạng.

· Tuy nhiên, quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng nhanh nếu không có các biện pháp thích hợp trong quản lý thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo tồn, bảo quản các di tích, danh lam thắng cảnh.

· Mặt khác, việc phát triển các loại hình du lịch cũng tạo sức ép cho các điểm di tích lịch sử, các vùng sinh thái nếu không có những quy hoạch và chính sách quản lý cụ thể, để vừa khai thác, vừa bảo tồn và phát huy thế mạnh.

· Tai biến và rủi ro môi trường

Các tai biến, rủi ro môi trường có thể xảy ra:

· Nắng nóng, hạn hán, lốc xoáy do biến động khí hậu

· Xói lở và sạt lở đất, lũ quét, sụt lún đất, nứt đất 

· Động đất cấp 6 đến cấp 7

· Sự cố trong xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn

· Sự cố trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

· Rủi ro do sự xâm nhập của sinh vật lạ hoặc dịch bệnh nguy hiểm 

· Như vậy, để kiểm soát hiệu quả các tai biến, rủi ro này cần đến sự kết hợp của các giải pháp sẽ được đề cập chi tiết trong phần tiếp theo. 

8.2.5. Giải pháp bảo vệ môi trường

· Giải pháp bảo vệ môi trường


Với mục đích bảo vệ môi trường chính, xã Bình Điền  được phân thành các khu vực chính với chức năng, mục tiêu bảo vệ môi trường khác nhau. 

· Khu vực sinh thái nông nghiệp: Bao gồm các khu vực canh tác, mục tiêu chính trong bảo vệ môi trường là kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong canh tác nông nghiệp của người dân. Kiểm soát và giảm nhẹ tác động do thay đồi mục đích sử dụng đất, do tác động của đô thị hóa. Bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tự nhiên của khu vực.

· Khu vực đô thị và khu ở: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông, hoạt động xây dựng trong đô thị. Cải tạo không gian sống trong đô thị thông qua việc xây dựng hành lang xanh, các công viên nhằm cải thiện vi khí hậu của khu vực.

· Khu vực bảo tồn sinh thái: Kiểm soát phát triển các hoạt động du lịch sinh thái không làm vượt quả mức chịu tải môi trường. Bảo tồn cảnh quan, không gian sinh thái cây xanh, mặt nước, rừng và đa dạng sinh học nhằm tạo vùng đệm môi trường cho khu vực đô thị.

· Giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường

a) Đối với môi trường nước

Tại các khu dân cư tập trung và TT công nghiệp cần xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, trước khi xả ra khu vực xung quanh. Cần xử lý nước thải kết hợp bằng 2 phương pháp sau:

· Phương pháp cơ học. Được xử lý theo các công đoạn sau:

Nước thải; song chắn rác; bể lắng cát, bể lắng đứng; trạm clo để khử trùng; bể tiếp xúc; công trình xử lý cặn (bể mêtan và sân phơi bùn) hoặc công trình xử lý cặn bằng phương pháp cơ học.

· Sau khi xử lý phương pháp cơ học cần xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học sau:

· Mương ô xi hoá tuần hoàn; lọc sinh học cao tải; bể aêrôten. Khi mực nước ngầm cao, để tránh đào sâu thì nên dùng bể lắng ngang.

· Vị trí các công trình và quy hoạch chung của trạm xử lý phải sao cho hợp lý về các quá trình công nghệ xử lý nước thải, chế biến cặn và dễ quản lý. Khi thiết kế mặt bằng tổng thể trạm xử lý, nên hợp khối các công trình với nhau thành một khối để tiết kiệm đất sử dụng.

· Đối với khu vực nông nghiệp giảm thiểu các tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường nước cần sử dụng hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt chú ý tới việc sử dụng hợp lý, đúng liều lượng, đúng chủng loại và đúng đối tượng. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm. Cần hướng dẫn người dân nông thôn trong cất trữ thuốc bảo vệ thực vật, không để gần nguồn nước, khi sử dụng cần có các biện pháp bảo vệ.

b) Môi trường không khí, tiếng ồn

· Các cơ sở sản xuất trong vùng gây ô nhiễm bụi cao cần phải có các giải pháp kỹ thuât như: lắp đặt hệ thống thông gió tại các khu vực sản xuất, hạn chế ảnh hưởng độc hại của các chất ô nhiễm trong không khí tới sưc khoẻ người lao động. Đầu tư các trang thiết bị xử lý ô nhiễm ngay khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động. 

· Tại các khu tập trung dân cư (các khu chợ, dịch vụ thương mại...) nên bố trí trồng cây xanh bên đường tại các nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại cao, trồng cây xanh quanh khu vực các cụm công nghiệp gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn.

· Chất thải rắn phát sinh tại đô thị cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư. Tại khu vực chợ và nơi công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác.

· Các giải pháp quản lý, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường

· Tăng cường và bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. Giáo dục môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

· Bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt động quản lý môi trường trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, đồng thời tiến hành xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trên cả hai khía cạnh quyền lợi và trách nhiệm.

· Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém.

· Ngoài công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố. 

· Hình thành mạng lưới giám sát môi trường nhằm cung cấp thông tin môi trường kịp thời và chính xác tới các cơ quan có thẩm quyền chuyên trách.

· Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Quản lý các hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa, đồng thời duy trì độ phì nhiêu của đất. 

· Phòng ngừa úng ngập, sạt lở; tăng cường hỗ trợ thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn; gia tăng sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch.

· Quản lý và giám sát tại các nguồn phát sinh chất thải: áp dụng các biện pháp kiểm toán môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhằm hạn chế lượng nước thải sinh ra.

+ Quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp

8.2.6. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường

· Bố trí mạng lưới quan trắc, kiểm tra chất lượng môi trường đất, nước, không khí và dự báo khí tượng thủy văn nhằm phát hiện kịp thời mọi biến động, thay đổi để có phương sách điều chỉnh thích nghi.

· Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm

· Việc quan trắc chất lượng môi trường truing tâm Bình Tiến cần được tiến hành định kỳ nhằm nắm bắt thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường thị xã để xây dựng các kế hoạch quản lý và kiểm soát môi trường phù hợp.

· Kết quả giám sát được đối chiếu với "Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam”.

· Nội dung quan trắc cụ thể tại bảng sau:

Bảng 20: Quan trắc, kiểm soát môi trường
	Nội dung
	Vị trí quan trắc
	Thông số quan trắc

	Chất lượng nước thải
	

	Trạm xử lý nước thải tập trung nước thải sinh hoạt
	Tại cống thoát nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung
	pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phospho. coliform

	
	Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận
	

	
	Tại nguồn tiếp nhận: cách miệng xả 100m về phía thượng nguồn;
	

	
	
	

	Trạm xử lý nước thải trạm y tế
	Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận
	pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phospho. coliform

	Chất lượng nước cấp
	

	Chất lượng nước thô 
	Trước họng cấp nước cho nhà máy nước 100m về phía thượng nguồn
	pH, độ đục,  coliform

	Chất lượng nước tại trạm cấp nước
	Nước cấp sau khi xử lý
	pH,  độ đục, clo dư,  NO2, NO3, Fe, Mn

	Quan trắc không khí tiếng ồn
	

	Trên các tuyến đường giao thông chính
	- Bụi tổng, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, tổng CxHy

- Lưu lượng luồng xe (chiếc/h)

- Cường độ ồn ban ngày, buổi tối, ban đêm

	Khu vực dân cư lân cận đường giao thông
	

	Khu vực dịch vụ, thương mại lân cận đường giao thông
	

	Các khu vực cần đặc biệt yên tĩnh (trường học, trạm y tế, khu du lịch)
	

	Quan trắc CTR
	Khu xử lý chất thải rắn phía Bắc
	- Khối lượng CTR thông thường, nguy hại.

- Thành phần hữu cơ, vô cơ, độ ẩm, độ tro

	Giám sát chất lượng hệ sinh thái hồ thủy điện A Lin
	pH, độ đục,  coliform

	Quan trắc chất lượng đất
	- Độ axit,KLnặng, độdinh dưỡng


8.3  Đánh giá hiệu quả của quy hoạch nông thôn mới về kinh tế- xã hội và môi trường

8.3.1. Tính khả thi.

Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Tiến đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050 được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở, thực trạng xã hội – môi trường, hiện trạng đất đai của xã, đánh giá quá trình thực hiện các phương án quy hoạch các ngành, lĩnh vực đã được duyệt với kết quả đạt được giai đoạn vừa qua;


Xử lý số liệu tổng hợp kết quả nghiên cứu so sánh thực trạng phát triển các ngành trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu so sánh thực trạng phát triển các lĩnh vực trên địa bàn với các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


Xác định hướng phát triển từ nay đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 một cách khoa học trên cơ sở tiếp thu các ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Điền, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hương Trà.


Xác định quỹ đất phân bổ cho nhu cầu sử dụng; khái toán vốn đầu tư cho các hạng mục công trình, đáp ứng nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước mắt và lâu dài.


8.3.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội.
Hiệu quả kinh tế- xã hội của đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035 được thể hiện qua các mặt sau:

- Tạo cơ sở pháp lý để các ngành đầu tư phát triển ổn định lâu dài, tạo điều kiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Là căn cứ để điều chỉnh phân bổ lại dân cư, lao động, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, lao động trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của ngừời dân.

- Là khung chung có tính pháp lý để xã xây dựng đề án chi tiết cho phát triển các ngành, các lĩnh vực trong giai đoạn tới.

- Giúp nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân được nâng lên, tạo thành phong trào sâu rộng. Từ đó, tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm, bức xúc trên địa bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình. 

- Là cơ sở để xây dựng đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân nhằm nâng cấp; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; thu nhập của dân cư nông thôn tăng nhanh hơn.

- Định hướng sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã phát triển theo hướng tích cực, đã có sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

- Tạo điều kiện để hình thành nhiều mô hình sáng tạo, phong phú phù hợp với ngành nghề, tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
8.4 Các giải pháp huy động vốn và đề suất cơ chế quản lý sử dụng vốn:

a. Giải pháp huy động các nguồn vốn:

- Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện quy hoạch là khá lớn so khả năng nguồn lực của xã, hỗ trợ của huyện và tỉnh. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, cần có các giải pháp huy động đa dạng hóa vốn đầu tư; trong đó, phát huy nguồn nội lực trong nhân dân là chủ yếu, huy động nguồn quỹ đất, khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Uỷ ban nhân dân xã cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, vận động nhân dân hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng ... để đảm bảo tiến độ các công trình.

- Quản lý tốt quy hoạch và quỹ đất kinh doanh để tạo nguồn thu từ đất cho xây dựng các công trình hạ tầng. Tổ chức cắm mốc chỉ giới xây dựng để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các công trình xây dựng.

- Đối với các dịch vụ cấp điện, nước sinh hoạt, bưu chính – viễn thông, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để đảm bảo chất lượng, an toàn, nhất là hạ tầng cấp điện, nước. 

- Phải huy động được sự tham gia của các toàn thể cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn vốn động nhân dân thực hiện đóng góp vật liệu, công và cây cối khi giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới; huy động nguồn lực trong dân để đóng góp xây dựng các công trình, thực hiện tốt các nội quy xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường cho nhân dân vay vốn rộng rãi với lãi suất thấp, phù hợp với thời vụ sản xuất. Hỗ trợ nhân dân bằng cách miễn giảm các loại thuế và giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp cho nhân dân, đồng thời huy động vốn và nhân lực trong nhân dân vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất để có nguồn lực tài chính, phát huy và khai thác hết nội lực của địa phương từ các nguồn thu, các khoản thuế...

- Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để kêu gọi vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, cá nhân, như là hỗ trợ chính sách cơ chế, các chế độ ưu đãi... Tuy nhiên, cần phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, phù hợp, cụ thể:

+ Công khai, minh bạch các nguồn thu đóng góp của dân và công khai chi tiết quy mô, thiết kế, dự toán các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng rõ ràng.

+ Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan chuyên môn và giám sát của người dân.

+ Thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ gắn với phát triển ngành nghề nông thôn. 

b. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Đào tạo đội ngũ quản lý nhằm tạo ra nguồn nhân lực quản lý ngay tại địa phương.

- Ưu tiên đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho chính người dân trong xã để nâng cao trình độ, kiến thức trong công tác phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề nông thôn....

c. Giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: 

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên – môi trường. Quản lý, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng pháp luật và quy hoạch, nhất là đối với những vùng đất trồng lúa. Thực hiện chính sách giao đất cho các hộ nông dân quản lý, sử dụng và khai thác ổn định, lâu dài. 

Xây dựng quy ước của xã về xử lý rác thải, vệ sinh công cộng, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; thực hiện xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tổ chức nạo vét các sông, hói, giữ gìn cảnh quan; kết hợp giao khoán quản lý khai thác để nâng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước. Đưa các nội dung đánh giá tác động môi trường vào quá trình đầu tư và kiểm tra việc thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

d. Các giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội:

Giảm nhanh, bền vững hộ nghèo. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, tạo việc làm. Thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, neo đơn, già cả. 

Tổ chức thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

e.Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước:

Xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân; năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực. Bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo theo chức năng. Chuẩn hóa trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở giám sát thực hiện, tạo điều kiện để nhân dân được tham gia đầy đủ vào các quá trình ra quyết định ở địa phương. 

8.5 Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến là cơ quan trực tiếp điều hành, quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch, có trách nhiệm tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch này đến cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong xã. 

- Các ban ngành cấp thị xã liên quan phối hợp hỗ trợ Uỷ ban nhân dân xã lập kế hoạch hàng năm, lập dự án, các hoạt động, giải pháp liên quan đến lĩnh vực phụ trách để thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định quản lý xây dựng của quy hoạch.

Chương 9. Kết luận và kiến nghị
9.1 Kết luận:

Trong những năm gần đây xã Bình Tiến trong quá trình phát triển đô thị hóa ngày càng rõ nét, là một địa phương kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng cao, đặc biệt là có Thủy điện Bình Điền, bệnh viện Đa khoa và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp định hướng quy hoạch trong thời gian tới gắn với định hướng phát triển đô thị  của Bình Tiến nằm trong cụm đô thị vệ tinh phía Tây của thành phố Huế. Đây là sự cần thiết cơ bản nhất cần phải lập đồ án xây dựng nông thôn mới (gắn với định hướng phát triển đô thị), nhằm góp phần chuyển đổi kinh tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, nâng cao vị thế vùng đồi núi, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định và phát triển các khu dân. Nâng cao đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái.

9.2 Kiến nghị:


Kiến nghị lập dự án đầu tư theo danh mục các dự án ưu tiên đã nêu trong đồ án, trong đó tiến hành ngay trong giai đoạn đầu đến 2035.


UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Trà hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế của xã Bình Tiến nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ du lịch và thương mại.
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